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ADSL
	Asymmetric Digital Subscriber Line
Kênh thuê bao số không đối xứng

	CRM
	Customer Relationship Management
Quản lý mối quan hệ với khách hàng

	DAS
	Direct Attached Storage
Lưu trữ gắn trực tiếp

	ERP
	Enterprise Resource Planning
Lập kế hoạch khai thác các nguồn lực của doanh nghiệp

	GDP
	Gross Domestic Product
Tổng sản phẩm quốc nội

	HDD
	Hard Disk Drive
Ổ đĩa cứng

	ICT
	Information Communication Technology
CNTT Truyền thông

	IDS
	Intrusion Detection Systems
Hệ thống phát hiện truy nhập trái phép

	IPS
	Intrusion Prevention Systems
Hệ thống ngăn chặn truy nhập trái phép

	LAN
	Local Area Network
Mạng cục bộ

	MAN
	Metropolitan Area Network
Mạng dữ liệu băng rộng được thiết kế cho phạm vi trong Thành phố

	Mbps 
	Megabits per second
Mê ga bit mỗi giây

	NAS 
	Network Attached Storage
Lưu trữ kết nối mạng

	NGN 
	Next Generation Network
Mạng thế hệ sau

	SAN 
	Storage Area Network
Mạng lưu trữ

	VCS
	Video Conference System
Hệ thống hội nghị truyền hình

	WAN
	Wide Area Network
Mạng diện rộng

	Wi-fi
	Wireless Fidelity
Mạng không dây
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	CNTT
	Công nghệ thông tin

	CNTT
	CNTT và Truyền thông

	CNH-HĐH
	Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

	CSDL
	Cơ sở dữ liệu

	DVC
	Dịch vụ công (*)

	MST
	Mã số thuế 

	QTT TNCN
	Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

	QLVB&ĐHTN
	Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp

	TMĐT
	Thương mai điện tử

	TTĐT
	Thông tin điện tử

	TTHC
	Thủ tục hành chính

	THCN
	Trung học chuyên nghiệp

	KTXH
	Kinh tế xã hội

	UBND
	Ủy ban nhân dân

	UBND TP
	Ủy ban nhân dân Thành phố

	CQNN
	Cơ quan nhà nước

	CBCCVC
	Cán bộ công chức viên chức

	ĐĐBQH
	Đoàn đại biểu quốc hội

	HĐND
	Hội đồng nhân dân

	CIO
	Chief Information Officer

	QLNN
	Quản lý nhà nước

	HTTT
	Hạ tầng thông tin

	CCHC
	Cải cách hành chính

	KTKT
	Kinh tế kỹ thuật
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(*) Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ “ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước”:  Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
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Trong hai thập niên vừa qua, CNTT đã có bước phát triển nhảy vọt, đạt được những thành tựu to lớn, tạo điều kiện cho nhân loại bước vào một thời đại mới; thời đại mà thông tin, tri thức trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, trong đó CNTT vừa là mũi tiên phong vừa là động lực phát triển  thúc đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa và làm ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội toàn thế giới, đưa loài người chuyển nhanh từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin, từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức, ở đó năng lực cạnh tranh phụ thuộc chủ yếu vào năng lực sáng tạo, thu thập, lưu trữ, xử lý và trao đổi thông tin.
Xu thế biến đổi có tính bước ngoặt đó đang và sẽ đặt ra cho mọi quốc gia những cơ hội và thách thức có tính sống còn (phát triển hay tụt hậu). Thời cơ, cơ hội sẽ qua đi nếu không nắm bắt được nó. Nhận thức rõ xu thế của thời đại với chủ trương đúng đắn của Đảng và Chính phủ, ngành CNTT Việt Nam trong những năm qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp một cách tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương khóa 8 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã chỉ ra rằng “Ứng dụng và phát triển CNTT ở nước ta nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hoá các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.
Trên tinh thần đó, trong hơn 10 năm qua, việc ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ phát triển kinh tế xã hội đã đạt được những kết quả quan trọng.  CNTT đã được ứng dụng  trong hầu hết các cơ quan nhà nước, trong các doanh nghiệp, trường học, phục vụ phát triển cộng đồng của Thành phố và bước đầu đã cung cấp được những dịch vụ công thiết yếu đến người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa khẳng định được vị trí là ngành kinh tế mũi nhọn, là phương tiện phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới và phát triển, hiện thực hóa các mục tiêu kinh tế xã hội của Thủ đô, chưa xứng đáng với tiềm năng của Thủ đô là nơi tập trung đến trên một nửa số trường đại học và cao đẳng của cả nước và phần lớn số cán bộ khoa học đầu ngành của cả nước.
Việc chưa có quy hoạch tổng thể phát triển CNTT mang tính dài hạn, toàn diện là nguyên nhân chính dẫn đến  CNTT Hà Nội chưa phát triển xứng tầm với tiềm năng to lớn và vai trò của Thủ đô. Quy hoạch phát triển CNTT của Hà Nội phải thể hiện được vai trò động lực của CNTT trong việc thúc đẩy mọi hoạt động KTXH và lộ trình phát triển ngành CNTT hiện đại của Thủ đô với tư cách là một ngành kinh tế chủ lực,  hướng tới kinh tế tri thức. Quy hoạch phát triển CNTT Thành phố là kim chỉ Nam cho quá trình phát triển lâu dài, thống nhất, là chỗ dựa cho việc phối hợp liên ngành, liên cấp một cách hiệu quả. Xuất phát từ thực tế đó, UBND Thành phố đã giao Sở Thông tin Truyền thông chủ trì xây dựng “Quy hoạch phát triển ngành CNTT Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. 
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[bookmark: _Toc77795279][bookmark: _Toc87945399][bookmark: _Toc88885137][bookmark: _Toc294102151]Luật CNTT của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Luật Giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 Luật Công nghệ cao của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
Luật Viễn thông của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
Luật Bưu chính của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa;
Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6/01/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011 - 2120;
Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về việc Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trử thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020;
Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về việc Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020;
Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; 
Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP;
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ ban hành về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật CNTT về công nghiệp CNTT;
Nghị định số 26/2007NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
Quyết định số 83/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính  phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020;
Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động triển khai Chỉ thị 58-CT/TW;
Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg ngày 18/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển Bưu chính, Viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; 
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển CNTT Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020;
Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm CNTT của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;
Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg ngày 03/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số”;
Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;
Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT”;
Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;
Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 22/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Kinh tế- Xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050;
Quyết định số 15/2007/QĐ-BBCVT ngày 15/6/2007 của Bộ Bưu chính Viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển CNTT Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
Quyết định số 896/QĐ-BTTTT ngày 28/5/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011-2020; 
Chỉ thị số 07/2008/CT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước;
Thông tư số 03/2008/TT-BKHĐT ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2006/NĐ-CP và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP của Chính phủ;
Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức Nhà nước;
Công văn số 270 /BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 6/2/2012 gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn mô hình thành phần CQĐT cấp tỉnh;
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015;
Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐNH Thành phố về Quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 09/6/2009 của Thành ủy Thành phố Hà Nội về Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về việc ứng dụng, phát triển CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố;
Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội;
Quyết định số 4645/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chương trình phát triển Công nghiệp CNTT Thành phố Hà Nội đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;
Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015;
Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 04/8/2011 của UBND về việc Phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015;
Kế hoạch 80/KH-UBND ngày 10/6/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn Thành phố đến 2010, định hướng đến năm 2015;
Quyết định số 4940/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ triển khai dự án “Quy hoạch phát triển CNTT Thành phố Hà Nội đến năm 2020”;
Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ lập dự án “Quy hoạch phát triển CNTT Thành phố Hà Nội đến năm 2020”.
Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ lập dự án “Quy hoạch phát triển CNTT thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
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PHẦN THỨ NHẤT
ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN NGÀNH CNTT CỦA 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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[bookmark: _Toc340935632]I. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ VỊ TRÍ CỦA NGÀNH CNTT
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Ngày 29/5/2008, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2008. Theo đó Thành phố Hà Nội mở rộng có diện tích tự nhiên 334.470,02 ha (3.344,7002 km2) và dân số 6.763.100 người (theo Cục Thống kê ước tính đến tháng 12/2011). Thành phố Hà Nội có 29 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm 10 quận, 18 huyện, 1 thị xã và 577 xã, phường, thị trấn.
Hà Nội có vị trí từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc và 105°44' đến 106°02' kinh độ Đông, tiếp giáp với các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc ở phía Bắc, Hà Nam, Hòa Bình phía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên phía Đông, Hòa Bình cùng Phú Thọ phía Tây. Khí hậu Hà Nội tiêu biểu cho vùng Bắc Bộ với đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, mùa hè nóng, mưa nhiều và mùa đông lạnh, ít mưa. Nhiệt độ trung bình mùa hè 29,2 °C, mùa đông 15,2 °C. Cùng với hai thời kỳ chuyển tiếp vào tháng 4 và tháng 10, Thành phố có đủ bốn mùa xuân, hạ, thu và đông. 
Mật độ dân số Hà Nội hiện nay không đồng đều giữa các quận nội đô và khu vực ngoại thành. Trên toàn Thành phố, mật độ dân cư trung bình 1.979 người/km². Về cơ cấu dân số, theo số liệu của cuộc điều tra dân số ngày 01/4/2009, cư dân Hà Nội chủ yếu là người Kinh, chiếm tỷ lệ 99,1%. Các dân tộc khác như Dao, Mường, Tày chiếm 0,9%. Cũng theo  cuộc điều tra này Thành phố Hà Nội có 2.632.087 cư dân thành thị, tương đương 41,1% và 3.816.750 cư dân nông thôn tương đương 58,1%.[footnoteRef:1] [1:  Nguồn Niên giám Thống kê Hà Nội 2011] 

[bookmark: _Toc294102182][bookmark: _Toc336524842][bookmark: _Toc340935634]1.2. Tổng quan về phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội
[bookmark: _Toc294102183][bookmark: _Toc336524843][bookmark: _Toc340935635]1.2.1. Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội
- Bình quân 5 năm (2005-2010) tổng sản phẩm nội địa Thành phố (GDP) tăng 10,4%/năm  cao hơn 1,5 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH. Giá trị gia tăng của ngành dịch vụ tăng 10,15%/năm. Các ngành trình độ cao, chất lượng cao như: Thương mại, Ngân hàng, Viễn thông, Y tế, Giáo dục… được quan tâm, đầu tư tạo điều kiện phát triển nhanh. Du lịch dần trở thành ngành kinh tế quan trọng có đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP của Thủ đô. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 18,3%/năm. Cơ cấu xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng hàng công nghiệp và chế biến, giảm dần xuất khẩu nguyên liệu thô, các mặt hàng có giá trị gia tăng nội địa thấp. Công nghiệp - Xây dựng bình quân tăng 12,3%/năm, tập trung vào các ngành có trình độ công nghệ cao như: Điện tử - Tin học, Viễn thông, Công nghệ sinh học, Cơ khí chính xác và Vật liệu mới. Một số ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp, chế biên nông sản cũng được quan tâm đẩy mạnh phát triển. Vấn đề quy hoạch làng nghề và giải quyết ô nhiễm tại các làng nghề được chú trọng hơn. Nông nghiệp chiếm tỷ trọng không cao trong cơ cấu của GDP Hà Nội, nhưng lại có vai trò quan trọng đối với trên một nửa dân số Thủ đô ý này đã có ở trên). Giá trị tăng thêm của khu vực này là 1,75%/năm. Cơ cấu nội ngành theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp. Hình thành dần các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa. Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển được hết sức quan tâm trong thời gian qua, Hà Nội luôn là một trong các địa phương đi đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Công tác xã hội hóa đầu tư vào các lĩnh vực như: Dịch vụ công ích, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Nghiên cứu khoa học, Thể dục thể thao được đẩy mạnh và bước đầu đã đạt các kết quả khả quan. Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn liên tục tăng qua các năm (bình quân 28,8%/năm), cả giai đoạn ước đạt 528.000 tỷ đồng, bằng 60% GDP. Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện. 
- Phân cấp quản lý kinh tế, xã hội ngày càng được mở rộng, tạo điều kiện cho các cấp chính quyền cơ sở chủ động trong chỉ đạo điều hành góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế Thủ đô. 
Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu phát triển KH - XH Thành phố Hà Nội đến năm 2015
Các mục tiêu có tính định hướng 
- Giai đoạn 2010-2015 giai đoạn có tính bước ngoặt trong việc đẩy mạnh quá trình CNH-HĐH Thủ đô, với thành tựu, kinh nghiệm thu được trong những năm qua của chính quyền Hà Nội, với tiềm năng, nguồn lực của Thủ đô sau khi được mở rộng, với xu thể đi lên của đất nước, với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tạo ra nhiều thời cơ mới, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế của Hà Nội tăng trưởng nhanh và bền vững làm động lực thúc đẩy phát triển vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước. 
- Xây dựng, quản lý đô thị đồng bộ, chú trọng công tác bảo vệ và cải thiện môi trường, xây dựng nông thôn mới, đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là những vùng còn khó khăn, xa trung tâm Thành phố.
- Phát huy giá trị văn hóa nghìn năm Thăng Long, xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân Thủ đô. Ưu tiên phát triển Giáo dục - Đào tạo, Khoa học - Công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới.
- Tăng cường đối ngoại, giao lưu quốc tế, hội nhập kinh tế thế giới, nâng cao vị thế của Thủ đô đồng thời với việc tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
- Nâng cao vai trò điều hành của bộ máy chính quyền, tiếp tục cải cách hành chính với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Ứng dụng những thành tựu của CNTT làm cho chính quyền gần dân hơn, vì dân hơn.
[bookmark: _Toc340935636]1.2.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2011-2015 đạt 12-13%, thời kỳ 2016-2020 đạt 11-12% và thời kỳ 2021-2030 đạt 9,5-10%. 
- GDP bình quân /người đến năm 2015: 3.500 - 3.600 USD, đến năm 2020 đạt khoảng 7.100 - 7.500 USD, đến năm 2030 đạt khoảng 16.000 - 17.000 USD.
- Cơ cấu kinh tế cuối năm 2015: Dịch vụ 54 - 55%, Công nghiệp - Xây dựng 41 - 42%, Nông nghiệp 3,0 - 4,5%. Năm 2020: Dịch vụ 55,5 - 56,5%, Công nghiệp - Xây dựng 41-42%, Nông nghiệp 2 - 2,5%.
- Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao (Tài chính - Ngân hàng, Bưu chính - Viễn thông, Giáo dục - Đào tạo, Khoa học -Công nghệ, Vận tải, Chăm sóc y tế, Tư vấn…). Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, lịch sử, văn hóa, làng nghề … phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
- Phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp thân thiện môi trường, công nghệ cao, phấn đấu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm mới có hàm lượng chất xám cao để từng bước đưa nhanh kinh tế Thủ đô tiếp cận nền kinh tế tri thức. Bên cạch đó sản xuất tiểu thủ công nghiệp phải được quan tâm thích đáng nhằm bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống trên nền ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, đặc biệt là CNTT. 
[bookmark: _Toc340935637]1.3. Đặc điểm của lĩnh vực CNTT
CNTT là thuật ngữ dùng để chỉ các ngành khoa học và công nghệ liên quan đến thông tin và các quá trình xử lý thông tin. Theo quan niệm này thì CNTT là một hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ, phương tiện, công cụ, chủ yếu là máy tính, mạng truyền thông và hệ thống các kho dữ liệu nhằm tổ chức, lưu trữ, truyền dẫn và khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội của con người.
[bookmark: _Toc336524826][bookmark: _Toc340935638]1.3.1 Sự hình thành và phát triển CNTT ở nước ta
Việc sử dụng máy tính điện tử vào thực tiễn ở Việt Nam được bắt đầu từ rất sớm, vào giữa thập niên 60 của thế kỷ trước. Ở phía Bắc chủ yếu là các ứng dụng nghiên cứu khoa học, thống kê, ở phía Nam là các ứng dụng quản lý kinh tế và dự báo trên các máy lớn. Đến năm 1993, thông qua Nghị quyết 49/CP ngày 04/8/1993 của Chính phủ về phát triển CNTT ở nước ta trong những năm 1990, ngành CNTT mới có những định hướng phát triển rộng trên quy mô quốc gia. Theo đó những mục tiêu chính cho ứng dụng CNTT được xác định là “Xây dựng hệ thống máy tính và phương tiện truyền thông được liên kết với nhau trong các mạng với những công cụ phần mềm đủ mạnh và các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu có khả năng phục vụ các hoạt động quản lý nhà nước và các hoạt động huyết mạch của nền kinh tế; phát triển rộng rãi việc ứng dụng CNTT góp phần tăng năng suất, chất lượng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hiện đại hóa dần các ngành sản xuất, dịch vụ quan trọng và an ninh quốc phòng; Tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều tra cơ bản, thăm dò khảo sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác; phổ cập văn hóa thông tin trong xã hội nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc chuẩn bị hướng tới một xã hội thông tin”.
Sau khi có Nghị quyết 49/CP ngày 04/8/1993, Chính phủ công bố Chương trình quốc gia về CNTT. Đây là kế hoạch phát triển CNTT toàn diện của nước ta giai đoạn 1995-2000, trong giai đoạn này, CNTT thế giới đã những có bước phát triển đại nhảy vọt làm thay đổi về cơ bản cách thức mà con người làm việc, học tập và sinh hoạt. Nhận thức sâu sắc về vai trò của CNTT trong giai đoạn phát triển mới, ngày 17/10/2000, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 58-CT/TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH. Trong đó, xác định mục tiêu “CNTT được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng”. Để triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW”; đề án “Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005”; kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển CNTT ở Việt Nam đến 2005. Trong giai đoạn này, ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tập trung vào việc triển khai rộng rãi các phần mềm dùng chung trong các cơ quan nhà nước, xây dựng và nâng cấp mạng diện rộng của Chính phủ, đào tạo về CNTT cho cán bộ công chức và bắt đầu xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia. Bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, ngành công nghiệp CNTT cũng đã được khuyến khích phát triển bằng những chính sách có tính hỗ trợ cao; cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp và hoàn thiện từng bước. Sau kế hoạch 5 năm 2001-2006 CNTT Việt Nam đã được thế giới biết đến bởi sự phát triển nhanh trong lĩnh vực CNTT, đặc biệt là tốc độ lan tỏa của Internet vào xã hội.   
[bookmark: _Toc336524827][bookmark: _Toc340935639]1.3.2. Tác động của CNTT vào các lĩnh vực của đời sống xã hội
- Trong đời sống hàng ngày: CNTT đã trở nên phổ biến, có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, trở thành phương tiện không thể thiếu cho con người trong công việc, học tập, sinh hoạt hàng ngày. CNTT tạo ra môi trường thông tin thuận lợi cho mọi hoạt động của xã hội. Không có máy tính, hệ thống mạng và những cơ sở dữ liệu, chúng ta không thể tạo ra bước đột phá trong quá trình phát triển. Ngành CNTT đã và đang trở thành phương tiện hữu hiệu và quan trọng nhất đối với mọi lĩnh vực: Quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng,…
- Trong quản lý xã hội: Việc dự báo được nhu cầu phát triển của toàn xã hội, khai thác được tối đa các nguồn lực trong xã hội, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân vì sự phát triển,…  không thể thực hiện được trong cơ chế quản lý thủ công mà phải dựa vào CNTT. Khai thác một cách sáng tạo năng lực của CNTT để giải quyết các vấn đề đặt ra của xã hội là vấn đề trọng tâm của kỷ nguyên thông tin. Việc mà các quốc gia phát triển chú trọng trước tiên là sử dụng CNTT làm phương tiện hỗ trợ bộ máy chính quyền điều hành quản lý xã hội. Ở nước ta, ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước có tên gọi khác là chương trình xây dựng Chính phủ điện tử cũng đã được chú trọng triển khai trong những năm vừa qua. Tuy chưa đạt kết quả mong muốn nhưng những gì đã đạt được hoàn toàn khẳng định tính đúng đắn và sự cần thiết của chương trình.  
- Trong sản xuất, kinh doanh: Ứng dụng CNTT trong kinh tế có 2 hướng chính là sử dụng các phương tiện CNTT trong hiện đại hóa dây chuyền sản xuất (chủ yếu là tự động hóa và robot hóa) và ứng dụng CNTT phục vụ quản lý kinh doanh. Do tạo ra được những thay đổi về chất đối với toàn bộ quá trình sản xuất (thiết kế, tự động hóa quy trình sản xuất,…) và quản lý kinh doanh (quản lý các nguồn lực, thương mại điện tử,…), CNTT thực sự trở thành động lực phát triển của nền kinh tế. 
[bookmark: _Toc336524828][bookmark: _Toc340935640]1.4. Vai trò của CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội
[bookmark: _Toc336524829][bookmark: _Toc340935641]1.4.1. CNTT là hạ tầng cơ sở cho kinh tế tri thức
- Kinh tế tri thức là nền kinh tế mà ở đó sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống. Một định nghĩa khác, cụ thể hơn về hàm lượng tri thức là “Kinh tế tri thức là nền kinh tế tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có giá trị tri thức chiếm ít nhất 70% giá trị của từng sản phẩm, dịch vụ đó”. Như thế, mọi nỗ lực đều tập trung về 1 điểm là “làm thế nào để giàu tri thức?” Câu trả lời duy nhất là: “phải dựa vào CNTT” vì CNTT vừa là phương tiện giúp con người tập hợp được nhiều thông tin nhất vừa là công cụ xử lý thông tin hữu hiệu nhất nhằm tìm ra cái mới. Đây là lý do vì sao CNTT làm thay đổi toàn bộ xã hội còn các ngành công nghệ khác chỉ có thể tác động lên hay làm thay đổi được một phần của nó. Cũng vì lẽ này mà người ta ví CNTT là hạ tầng của kinh tế tri thức. 
[bookmark: _Toc336524830][bookmark: _Toc340935642]1.4.2. Vai trò của CNTT trong phát triển kinh tế, quản lý xã hội
- CNTT biến đổi cách thức giao tiếp: Hàng tỷ người trên thế giới có thể truy cập Internet cùng một lúc và tham gia vào những cuộc gặp gỡ điện tử theo thời gian thực, tiếp nhận tin tức hàng ngày, tiến hành các giao dịch thương mại hoặc trò chuyện với bạn bè, người thân trên khắp thế giới. Hàng rào ngôn ngữ được giảm thiểu bởi những công cụ hỗ trợ dịch tự động.
- CNTT biến đổi cách thức khai thác, sử dụng thông tin: Ai cũng có thể tiếp cận, yêu cầu hoặc sao chép mọi tài liệu, tạp chí, băng, đĩa,… được xuất bản bằng bất kỳ ngôn ngữ nào để tham khảo chỉ bằng thao tác truy cập đơn giản qua Internet. 
- CNTT biến đổi cách thức học tập: Bất cứ cá nhân nào cũng có thể tham dự những chương trình học tập trên mạng bất chấp vị trí địa lý, tuổi tác, những hạn chế thể chất hoặc thời gian biểu cá nhân. Mọi người đều có thể tiếp cận những kho dữ liệu chung để học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tri thức một cách dễ dàng và tiết kiệm. Hàng loạt các trường đại học điện tử (virtual universities) với các chương trình đào tạo chất lượng cao mang lại nhiều sự lựa chọn cho các học viên trên toàn cầu. 
- CNTT biến đổi phương thức thương mại: Khách hàng có thể tiếp xúc với các doanh nghiệp dễ dàng dù đang ở đâu. Doanh nghiệp sẽ nhanh chóng điều chỉnh chiến lược tiếp thị hoặc danh mục hàng hóa trên cơ sở phân tích những phản hồi từ phía khách hàng. Người tiêu dùng có thể yêu cầu những những mặt hàng, những dịch vụ hoặc giá cả phù hợp nhất một cách thuận lợi từ nhà riêng hay văn phòng. Việc mua bán điện tử sẽ được thực hiện an toàn, cho phép nhà cung cấp và người bán lẻ nhận được tiền bán hàng qua thanh toán điện tử còn người tiêu dùng nhận được các xác nhận tự động chi tiết về việc mua bán thông qua thư điện tử hay tin nhắn.
- CNTT biến đổi phương thức làm việc: Nơi làm việc không còn bị hạn chế ở một vị trí địa lý nhất định vì có thể dễ dàng giao/nhận nhiệm vụ và tiếp xúc với cấp dưới hay các đồng nghiệp dù đang ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Người ta có thể lựa chọn chỗ ở cho phù hợp với mình và vẫn có thể dựa trên nhu cầu muốn gần gũi gia đình hoặc do sở thích riêng nếu tính chất công việc cho phép giao tiếp từ xa như thiết kế, tư vấn, nghiên cứu khoa học, …
- CNTT biến đổi cách thức chăm sóc y tế: Những ứng dụng khám, tư vấn chữa bệnh từ xa ngày càng trở nên thông dụng. Các chuyên gia sử dụng phương pháp hội chẩn từ xa để xác định nguyên nhân gây bệnh  và đưa ra những khuyến nghị phù hợp. Phẫu thuật với sự trợ giúp của máy tính cùng với hình ảnh truyền qua Internet cho phép những người khác quan sát được quá trình phẫu thuật từ xa. Những hệ thống phục vụ người sử dụng dịch vụ y tế cung cấp lời khuyên của các chuyên gia dựa trên cơ sở phân tích chi tiết khối lượng thông tin y tế của cả xã hội. Người bệnh có thể tự  chăm sóc y tế cho chính họ nhờ có những mô hình mới về giao tiếp với bác sỹ qua mạng và sự tiếp cận với thông tin y sinh từ các thư viện số về y học và từ mạng Internet.
- CNTT biến đổi cách thức thiết kế và xây dựng: Những sản phẩm và cấu trúc phức tạp được thiết kế bằng chương trình mô phỏng trên máy tính biểu diễn chính xác các đặc thù của hệ thống sẽ được xây dựng. Công nghệ tính toán tốc độ cao sẽ được sử dụng, quá trình phân tích, giám sát, kiểm tra, truy tìm và xử lý dữ liệu sẽ được tiến hành một cách chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng thiết kế. Nhà cung cấp và người dùng sẽ tham gia thảo luận trực tuyến về quá trình thiết kế thông qua Internet.
- CNTT biến đổi phương pháp nghiên cứu: Việc nghiên cứu khoa học trở nên thuận tiện hơn nhiều nhờ sự trợ giúp các các hệ thống mô phỏng, các phòng thí nghiệm ảo và công nghệ hội nghị truyền hình qua Internet. Sự hỗ trợ mạnh mẽ của các thư viện điện tử cũng mang lại cho các nhà nghiên cứu những lợi thế hơn hẳn so với phương pháp nghiên cứu truyền thống.
- CNTT đổi mới phương thức hoạt động của chính phủ: CNTT tạo ra khả năng xây dựng một hệ thống thông tin thống nhất trong toàn bộ bộ máy nhà nước nơi mọi thông tin xuất hiện ở bất cứ cơ quan nào của bộ máy chính quyền từ các bộ, ngành đến các cấp chính quyền từ đều được cập nhật và lưu giữ trong hệ thống. Điều đó cho phép người dân có cơ hội tiếp cận với bộ máy chính quyền thông qua cơ chế “một cửa điện tử” (theo nghĩa “chỉ cần vào 1 cửa là được đáp ứng mọi yêu cầu từ bộ máy chính quyền”), các cơ quan nhà nước có thể phối hợp với nhau một cách dễ dàng để thực thi các quy trình nghiệp vụ quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Các hệ thống “thông minh” sẽ hướng dẫn các công dân nhanh chóng định vị thông tin cần thiết. Người dân và doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống chính phủ điện tử.
CNTT làm cho chính quyền có khả năng thu được nhiều dữ liệu hơn từ các hệ thống đang hoạt động do đó làm tăng chất lượng thông tin phản hồi tới các cấp ban hành chính sách và quản lý. Chính phủ cũng có thể đảm bảo có nhiều thông tin hơn được cung cấp cho công chúng và hỗ trợ những loại hình liên lạc trên mạng mới giữa các nhà hoạch định chính sách, các đại biểu dân cử đến từng cá nhân công dân. Thông qua phương thức này, CNTT giúp nâng cao năng lực điều hành trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước hiện đại.
- CNTT hỗ trợ các khu vực kinh tế của quốc gia và địa phương nhờ khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp giữa chính phủ với doanh nghiệp. Điều này có thể mang lại các dịch vụ được cải thiện cho các vùng nông thôn xa xôi và tăng cường các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp.
[bookmark: _Toc336524831][bookmark: _Toc340935643]II. PHÂN TÍCH, DỰ BÁO TIẾN BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  VÀ PHÁT TRIỂN CNTT CỦA KHU VỰC, CỦA CẢ NƯỚC TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CNTT CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG THỜI KỲ QUY HOẠCH.
[bookmark: _Toc340935644]2.1. Xu hướng phát triển CNTT trên thế giới
[bookmark: _Toc266176576][bookmark: _Toc229731623][bookmark: _Toc123628213][bookmark: _Toc105829611][bookmark: _Toc336524832][bookmark: _Toc340935645]2.1.1 Xu hướng phát triển công nghệ
a) [bookmark: _Toc123628214][bookmark: _Toc105829612]Xu hướng hội tụ mạng viễn thông về mạng thế hệ sau 
Xã hội càng phát triển thì nhu cầu về truyền thông càng cao, các mạng viễn thông hiện có dần trở nên lạc hậu, không đáp ứng được những nhu cầu  mới. Sự phát triển các công nghệ mới đã cho phép thiết kế và xây dựng các mạng thông tin thế hệ sau (NGN - Next Generation Network) có khả năng triển khai các dịch vụ đa dạng và nhanh chóng, đáp ứng sự hội tụ giữa thoại và số liệu, giữa cố định và di động. Quá trình hội tụ mạng viễn thông về NGN là một cuộc cách mạng thực sự trong ngành Viễn thông. Cuộc cách mạng công nghệ này sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống chuyển mạch, truy cập và dịch vụ. 
b) [bookmark: _Toc123628215][bookmark: _Toc105829613]Xu hướng tích hợp và sử dụng giao diện mở
Ngày nay, CNTT đang phát triển theo xu hướng tích hợp, sử dụng các giao diện mở và ngày càng bớt lệ thuộc vào các nhà sản xuất công nghệ lớn. Phần mềm được xây dựng dưới dạng các đối tượng có chức năng thông qua các giao diện mở thuận tiện cho việc tích hợp và tiếp tục phát triển. Trong một giải pháp có thể có nhiều sản phẩm của các nhà cung cấp chuyên sâu khác nhau được tích hợp. Các công nghệ chính ngày nay đều có xu hướng cho phép các môđun có thể sử dụng dưới dạng "cắm và chạy” (plug and play). Các nhà sản xuất thiết bị phần cứng sẽ cung cấp các giao diện mở cho phép khách hàng có thể dễ dàng xây dựng các ứng dụng phức hợp đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh của thị trường. 
c) [bookmark: _Toc123628217][bookmark: _Toc105829615]Xu hướng phát triển công nghệ lưu trữ
Thời gian gần đây, các công nghệ lưu trữ ngày càng được nhắc đến nhiều như một phần quan trọng của xu hướng phát triển CNTT. Có thể nhận thấy, một cuộc bùng nổ thông tin lớn chưa từng có đang diễn ra và công nghệ lưu trữ sẽ đóng vai trò quyết định trong việc thu thập, lưu trữ và xử lý  thông tin số một cách hiệu quả, tránh được tình trạng hỗn loạn thông tin.
Từ nhiều năm, các doanh nghiệp mua băng từ, ổ cứng để gắn thêm vào máy tính phục vụ lưu trữ tuỳ theo nhu cầu. Nhưng áp lực cần bảo vệ nhiều dữ liệu hơn qua những khoảng thời gian lớn hơn đã làm nổi lên vai trò quan trọng của việc lưu trữ. Chính vì vậy, thị trường lưu trữ gắn trực tiếp (DAS - Direct Attached Storage) dần nhường chỗ cho những công nghệ lưu trữ kết nối mạng (Networked Storage), chủ yếu bao gồm các công nghệ SAN (Storage Area Network) và NAS (Network Attached Storage). SAN là một mạng có mục tiêu chính yếu là vận chuyển dữ liệu giữa các hệ thống máy tính với các thiết bị lưu trữ, cũng như giữa các thiết bị lưu trữ với nhau, cho phép quản lý dữ liệu một cách dễ dàng, hiệu quả và ổn định. NAS là một thành phần lưu trữ kết nối với mạng máy tính nhằm cung cấp dữ liệu cho các máy trạm của mạng đó.
d) [bookmark: _Toc123628218][bookmark: _Toc105829616]Xu hướng phát triển truyền thông đa phương tiện và hội tụ CNTT - Viễn thông - Phát thanh và Truyền hình
Xu hướng mạng viễn thông hiện nay là phát triển để hoà nhập được các dịch vụ thoại và dịch vụ số liệu trong một mạng viễn thông mới. Mạng số liệu và mạng điện thoại được hợp nhất sẽ cho phép tích hợp các dịch vụ đòi hỏi băng thông lớn, kéo theo sự hội tụ của truyền hình, đa phương tiện vào CNTT.
Xu hướng hội tụ máy tính - truyền thông - nội dung đang diễn ra mạnh mẽ, cho phép hình thành những loại hình dịch vụ mới và cách tiếp cận mới đối với phát triển KTXH. Theo hướng này, phát thanh và truyền hình ngày càng sử dụng nhiều công nghệ mới nhất của CNTT. Mạng viễn thông với băng thông rộng, tốc độ cao đã tạo điều kiện cho các dịch vụ video theo yêu cầu phát triển mạng. Internet đang từng bước trở thành phương tiện đưa các chương trình phát thanh, truyền hình đến người sử dụng ở mọi nơi trên thế giới. Ngược lại, hệ thống truyền hình cáp đã có khả năng cung cấp dịch vụ Internet và truyền số liệu. Sự hội tụ của CNTT - Viễn thông - Phát thanh và Truyền hình đang tạo ra một thị trường rộng lớn cho công nghiệp nội dung số . Xây dựng các mạng riêng ảo VPN dựa trên các đường truyền cáp quang, ADSL, MegaWan, Wi-Max,… sẽ là xu thế phát triển các mạng WAN.
e) Xu hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây 
Thuật ngữ “điện toán đám mây” (cloud computing) ra đời giữa năm 2007 để khái quát lại các hướng đi của cơ sở hạ tầng thông tin từ mấy năm qua. Quan niệm này có thể được diễn giải một cách đơn giản: các nguồn điện toán khổng lồ như phần mềm, dịch vụ... sẽ nằm tại các máy chủ ảo (đám mây) trên Internet thay vì trong máy tính gia đình hay văn phòng để mọi người kết nối và sử dụng mỗi khi họ cần. Hiện nay, công nghệ điện toán đám mây nhận được sự quan tâm lớn từ giới doanh nghiệp. Ở nhiều triển lãm, điện toán đám mây đã hiện diện trong một lượng lớn các sản phẩm. Nhiều công ty đã rất tin tưởng với ứng dụng điện toán đám mây cho toàn bộ nền tảng CNTT và tài nguyên tính toán của họ.
Việc xây dựng một ứng dụng web thể hiện và phân phối tài nguyên tới khách hàng sử dụng nền tảng điện toán đám mây sẽ trở nên hấp dẫn (đơn giản, tiết kiệm chi phí) không chỉ trong thời gian khởi đầu mà còn trong suốt quá trình phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn còn e ngại bởi tính bảo mật thông tin của những ứng dụng này (do hoạt động trên Internet).
[bookmark: _Toc266176577][bookmark: _Toc229731624][bookmark: _Toc123628219][bookmark: _Toc105829617][bookmark: _Toc336524833][bookmark: _Toc340935646]2.1.2 Xu hướng phát triển thị trường
a) [bookmark: _Toc123628220][bookmark: _Toc105829618]Xu hướng toàn cầu hóa
Ngày nay, không một nền kinh tế nào đứng độc lập mà có thể phát triển được. Tất cả đều hoà nhập, phụ thuộc lẫn nhau. Các thông tin, các giao dịch thực hiện xuyên quốc gia. Nhờ có Internet, thị trường mở rộng không biên giới. Do vậy mọi tính toán, kế hoạch phát triển không thể nào bó hẹp trong phạm vi một tỉnh, một quốc gia. Mối quan hệ thương mại, công nghệ và hợp tác giữa các nước, các doanh nghiệp đều được tăng cường. Điều này đồng thời cũng làm cho tính cạnh tranh giữa các nước, khu vực, giữa các doanh nghiệp trở nên căng thẳng hơn. Mặt khác, dựa vào tính mở của thị trường, các doanh nghiệp có thể lựa chọn được nhiều đối tác, thị trường, công nghệ, các giải pháp thuận lợi theo đặc điểm của mỗi doanh nghiệp. Do có tính cạnh tranh cao, giá cả các sản phẩm và dịch vụ sẽ được giảm, có lợi cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp cần thiết phải có những kiến thức và những kinh nghiệm để có thể phát triển và hoà nhập với thế giới.
b) [bookmark: _Toc123628221][bookmark: _Toc105829619]Xu hướng chuyển dịch sản xuất đến các quốc gia có giá lao động thấp
[bookmark: _Toc266176578][bookmark: _Toc229731625][bookmark: _Toc123628223][bookmark: _Toc105829622][bookmark: _Toc59991780][bookmark: _Toc58711887][bookmark: _Toc56419459]Do áp lực cạnh tranh lớn, giá nhân công cao, nhiều công ty ở các nước phát triển buộc phải chuyển cơ sở sản xuất sang những nước có nguồn lao động rẻ, cơ chế thuận lợi và có tiềm năng thị trường. Về công nghiệp phần mềm, xu hướng mà các công ty Mỹ đang áp dụng là thuê các lập trình viên có kỹ năng cao nhưng chi phí thấp ở những nước đang phát triển. Nhiều công ty có lượng dữ liệu lớn cần xử lý (chẳng hạn như các hãng hàng không, ngân hàng, các tập đoàn bán lẻ,...) đã thuê nhân lực ở các nước đang phát triển để nhập dữ liệu nhằm tận dụng lao động có kỹ năng cao nhưng chi phí sử dụng thấp. Về công nghiệp phần cứng, nhiều công ty lớn có nhu cầu thuê gia công lắp ráp phần cứng tại những quốc gia đang phát triển.
[bookmark: _Toc336524834][bookmark: _Toc340935647]2.1.3. Xu hướng hình thành nền kinh tế tri thức
Sự phát triển như vũ bão của CNTT đã tác động mạnh mẽ và to lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Ngày nay, CNTT đã trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển. Sự hội tụ giữa máy tính, truyền thông và các ngành cung cấp nội dung thông tin trên mạng tạo ra cơ sở mới cho sự phát triển của các ngành kinh tế. Đó là tiền đề cho sự ra đời của nền kinh tế mới - nền kinh tế số, còn gọi là nền kinh tế tri thức. Việc thông tin chuyển sang dạng số và nối mạng đã làm tăng tốc độ chuyển hoá của nền kinh tế, các dạng thể chế, các mối quan hệ và bản chất của hoạt động KTXH và có ảnh hưởng sâu sắc đến hầu hết các lĩnh vực hoạt động và đời sống của con người. 
Nhận ra tầm quan trọng của việc ứng dụng và phát triển CNTT, nhiều quốc gia trên thế giới đã nhanh chóng xây dựng chiến lược phát triển CNTT theo điều kiện riêng của từng nước. Các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng thông tin quốc gia, triển khai ứng dụng CNTT rộng rãi trong xã hội và xây dựng ngành công nghiệp CNTT. Các nước này đều nhận thức được vai trò quan trọng không thể thiếu của CNTT trong việc tăng cường năng lực hội nhập của nền kinh tế, đồng thời phải tìm mọi cách khắc phục sự yếu kém trong hệ thống hành chính, hệ thống pháp lý để tạo môi trường cho ứng dụng CNTT hiệu quả. Bên cạnh đó, các quốc gia này đang nỗ lực tiếp cận  thị trường CNTT quốc tế thay vì chỉ là nơi tiêu thụ sản phẩm CNTT. Một số quốc gia đã đạt được những thành công lớn trong xây dựng công nghiệp phần mềm như Ấn Độ, Trung Quốc, Brasil mở ra một hướng đi triển vọng cho những quốc gia có nguồn nhân lực dồi dào.
[bookmark: _Toc266176579][bookmark: _Toc340935648]2.2. Mục tiêu của CNTT Việt Nam
[bookmark: _Toc294102163][bookmark: _Toc336524835][bookmark: _Toc294102158][bookmark: _Toc340935649]2.2.1.  Đưa Việt Nam trở thành  nước mạnh về CNTT	
Ngày 22/9/2010, Chính phủ ban hành Quyết định số 1755/QĐ-CP phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT". Những mục tiêu chính được nêu ra là:
- Việt Nam nằm trong Top 30 quốc gia hấp dẫn nhất thế giới về gia công phần mềm. Chính phủ cùng các doanh nghiệp CNTT và các đơn vị đào tạo đặt quyết tâm đến năm 2015, dự kiến Việt Nam có 600 nghìn chuyên gia về CNTT và tăng lên một triệu vào năm 2020.
 - Tốc độ tăng trưởng doanh thu hằng năm đạt từ 2 - 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP trở lên. Đến năm 2020, tỷ trọng CNTT đóng góp vào GDP đạt từ 8 - 10%. 
- Chính phủ cũng phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm và CNTT Việt Nam. Mục tiêu đề ra là tới năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia mạnh về CNTT. Ðể thúc đẩy thị trường Internet và viễn thông phát triển, Việt Nam ban hành các bộ luật và nhiều nghị định quy định về quản lý Internet, viễn thông, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực này. Tính đến năm 2009, ở Việt Nam đã có một phần tư dân số (21 triệu người) sử dụng Internet, tăng hơn mười lần so với năm 2003, đứng thứ hai khu vực Ðông - Nam Á. Ngành CNTT Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ, doanh thu bình quân tăng 30%/năm. 
- Đến năm 2015: 30% số lượng sinh viên CNTT, điện tử, viễn thông sau khi tốt nghiệp ở các trường đại học có đủ khả năng chuyên môn và ngoại ngữ để có thể tham gia thị trường lao động quốc tế. Tỷ lệ người dân sử dụng Internet đạt trên 50%. [footnoteRef:2] [2:  Theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông trong quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Bộ thực hiện Quyết định số 698/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”] 

- Đến năm 2020: 80% sinh viên CNTT - TT tốt nghiệp ở các trường đại học đủ khả năng chuyên môn và ngoại ngữ để tham gia thị trường lao động quốc tế. Tổng số nhân lực tham gia hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp CNTT đạt 1 triệu người, trong đó bao gồm nhân lực hoạt động trong nước và nhân lực tham gia xuất khẩu. Tỷ lệ người dân sử dụng Internet đạt trên 70%. [footnoteRef:3] [3:  Theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông trong quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Bộ thực hiện Quyết định số 698/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”] 

[bookmark: _Toc294102164][bookmark: _Toc336524836][bookmark: _Toc340935650]2.2.2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong xã hội
	Ở nước ta, ứng dụng CNTT trong xã hội được tập trung vào 3 mảng chính là ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và chính quyền, trong phát triển kinh tế và trong phát triển xã hội.
	Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước đã được chú trọng ngay từ đầu thập niên trước với Đề án 112 (2001- 2005). Sau khi đề án này kết thúc, ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước vẫn được duy trì với nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Ngày 27/8/2010, chính phủ đã ban hành Quyết định số 1605/QĐ-Ttg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Chương trình xác định rõ mục tiêu và lộ trình thực hiện hiện đại hóa hoạt động của các cơ quan nhà nước một cách bài bản, khoa học và theo kịp tiến bộ công nghệ thế giới. 
Việc ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế đã làm thay đổi năng lực phát triển của nền kinh tế nước nhà. Tuy hiệu quả ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp chưa đạt kết quả như mong đợi nhưng điều quan trọng nhất là các doanh nghiệp đã nhận thức rõ vai trò của CNTT đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của chính họ. Sắp tới với sự tiện dụng và kinh tế của các dịch vụ CNTT được cung cấp (như dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ dữ liệu,...) chắc chắn việc ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp sẽ được đẩy lên rất mạnh.
Ứng dụng CNTT trong xã hội vốn là mục đích cuối cùng hướng đến người dân. Kết quả quan trọng nhất phải kể đến là sự hiện diện của Internet trong đời sống xã hội ngày càng mang lại nhiều lợi ích cho từng cá nhân và cả cộng đồng. Ngày nay Internet đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người. Việc ứng dụng CNTT trong Giáo dục - Đào tạo, trong Y tế, phát triển cộng đồng,... ngày càng sâu rộng với xu hướng phát triển chính là đáp ứng quy luật cung - cầu. Chính người dùng (học  sinh, người dân,...) đang đặt ra yêu cầu thay đổi và đó là nền tảng để phát triển một xã hội học tập, xã hội thông tin một cách bền vững.
[bookmark: _Toc294102167][bookmark: _Toc336524837][bookmark: _Toc340935651]2.2.3. Các mục tiêu cụ thể  
[bookmark: _Toc293923030][bookmark: _Toc294102168][bookmark: _Toc336524838][bookmark: _Toc293923031]	2.2.3.1. Mục tiêu đến năm 2015
- Phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho các hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng an toàn, hiệu quả.
- Phát triển và hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu lớn, tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước.
- 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử.
- Hầu hết cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc.
- Bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật cho 100% các cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với Bộ, Ngành, UBND tỉnh, Thành phố thực hiện có sự hỗ trợ của hệ thống CNTT. .
- Bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật để 100% hồ sơ quản lý cán bộ, công chức các cấp có thể được quản lý chung trên mạng với quy mô quốc gia.
- Triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc tới 100% các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.
- Bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan nhà nước.
- 100% các cơ quan nhà nước từ cấp Quận, Huyện, Sở, Ban, Ngành có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin ở mức độ 2 hoặc 3 theo Điều 28 của Luật CNTT.
- 50% hồ sơ khai thuế của người dân và doanh nghiệp được nộp qua mạng.
- 90% cơ quan hải quan các tỉnh, Thành phố triển khai thủ tục hải quan điện tử.
- 100% hộ chiếu được cấp cho công dân Việt Nam phục vụ công tác xuất, nhập cảnh là hộ chiếu điện tử.
- 30% số hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng được nộp qua mạng.
[bookmark: _Toc294102171][bookmark: _Toc336524839]	2.2.3.2. Định hướng đến năm 2020
- Phát triển hạ tầng thông tin tập trung vào bốn định hướng chính: phát triển mạnh hệ thống kết nối đa dạng với quốc tế, hình thành siêu xa lộ thông tin; xây dựng CSDL quốc gia về công dân, đất đai, nhà ở, doanh nghiệp, ...; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và toàn bộ nền kinh tế; phát triển mạnh ngành công nghiệp CNTT; nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và hiệu quả quản lý hệ thống hạ tầng thông tin, nội dung thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước; 
- Tích hợp các hệ thống thông tin, tạo lập được môi trường mạng rộng khắp phục vụ tích cực các hoạt động của các cơ quan nhà nước. Hầu hết các giao dịch của các cơ quan nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.
- Hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.
[bookmark: _Toc294102160][bookmark: _Toc336524840][bookmark: _Toc340935652]III. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CNTT CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
[bookmark: _Toc337888021][bookmark: _Toc336524844][bookmark: _Toc340935653]3.1. Chủ trương, chính sách quản lý nhà nước về CNTT 
[bookmark: _Toc337888022][bookmark: _Toc340935654]3.1.1. Các chủ trương chính sách ứng dụng và phát triển CNTT
Chỉ thị số 01/1998-CT-UB của UBND Thành phố ban hành ngày 10/4/1998  về việc “Tăng cường công tác quản lý đầu tư CNTT trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. 
Chương trình số 04 - Ctr/TU ngày 22/5/2001 của Thành ủy Hà Nội với chủ trương đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT- TT của Thủ đô trong kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm giai đoạn 2001 - 2005,
Quyết định số 109-QĐ/TU ngày 27/01/2006 của Thành ủy Hà Nội về việc thành lập 09 Ban chủ nhiệm chương trình công tác của Thành ủy khóa XIV. Trong 09 chương trình công tác có chương trình “Phát triển Khoa học - Công nghệ và Giáo dục - Đào tạo”.
Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 09/6/2009 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về ứng dụng, phát triển CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội Thành phố”.
[bookmark: _Toc337888023][bookmark: _Toc340935655]3.1.2. Các văn bản chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT
Quyết định số 37/1999/QĐ-UB ngày 18/5/1999 về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý và điều hành chương trình CNTT Thành phố Hà Nội;
Quyết định số 106/2003/QĐ-UB ngày 03/9/2003 của UBNDThành phố về việc “Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 Thành phố Hà Nội”;
Quyết định số 188/2003/QĐ-UB ngày 31/12/2003 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tạm thời hỗ trợ kinh phí đầu tư cho các dự án ứng dụng CNTT vào sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp nhà nước thuộc;
Quyết định số 44/2006/QĐ-UB ngày 10/4/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về quản lý và điều hành Chương trình CNTT Thành phố Hà Nội;
Quyết định số 111/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định chế độ phụ cấp đặc thù áp dụng đối với cán bộ,công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về CNTT, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội;
Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 10/6/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố đến 2010, định hướng đến 2015;
Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015.
[bookmark: _Toc337888024][bookmark: _Toc340935656]3.1.3. Các văn bản thành lập cơ quan chuyên môn về CNTT
Quyết định số 1377/QĐ-UB ngày 29/3/1999 về việc thành lập Ban Quản lý các dự án ứng dụng và phát triển CNTT của Thành phố Hà Nội;
Quyết định số 60/2001/QĐ-UB ngày 25/7/2001 về việc thành lập Ban Quản lý dự án CNTT Thành phố Hà Nội;
Quyết định số 18/2004/QĐ-UB ngày 12/02/2004 về việc thành lập Ban CNTT Thành phố Hà Nội;
Quyết đinh số 181/2004/QĐ-UBND ngày 08/12/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Sở Bưu chính Viễn thông Thành phố Hà Nội;
Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 6/5/2008 về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội;
Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 02/8/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội;
Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội.
[bookmark: _Toc337888025][bookmark: _Toc340935657]3.1.4. Các văn bản thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo CNTT
Quyết định số 2151/QĐ-UB ngày 03/6/1997 của UBND Thành phố về việc “Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình CNTT Thành phố Hà Nội giai đoạn 1997-2000”;
Triển khai chương trình công tác Thành ủy khóa XIV, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 59/2001/QĐ-UB ngày 25/07/2001 về việc “Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình CNTT Thành phố Hà Nội” giai đoạn 2000-2005;
Quyết định số 138/QĐ/2006/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 của UBND Thành phố về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo CNTT Thành phố Hà Nội;
Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 4/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình CNTT Thành phố Hà Nội;
Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương CNTT Thành phố Hà Nội; 
Quyết định số 5867/QĐ-BCĐ ngày 19/12/2011 của Ban Chỉ đạo Chương trình CNTT Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình CNTT Thành phố Hà Nội;
[bookmark: _Toc336524846]Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình CNTT Thành phố Hà Nội.
[bookmark: _Toc340935658]3.2. Hiện trạng hạ tầng CNTT Hà Nội
[bookmark: _Toc340935659]3.2.1. Trong các cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội
3.2.1.1. Trang thiết bị CNTT, mạng LAN 
Từ số liệu khảo sát hiện trạng CNTT tại các sở, ngành, quận, huyện và thị xã của Sở Thông tin và Truyền thông vào tháng 6/2012 có thể đánh giá khái quát về hiện trạng hạ tầng CNTT của các cơ quan, đơn vị nhà nước Hà Nội như sau:  

[bookmark: _Toc337799563][bookmark: _Toc338179614][bookmark: _Toc338618086]Biểu đồ 1. Hiện trạng tỷ lệ máy tính và máy in trên địa bàn Thành phố
Hiện trạng cơ sở hạ tầng CNTT cấp Sở, Ban, Ngành
- 100%  các Sở Ban Ngành đã thiết lập mạng máy tính nội bộ (mạng LAN).
- Tỷ lệ máy tính trên cán bộ công chức cần sử dụng máy tính là 95%.
- Loại thiết bị ngoại vi phổ biến nhất là máy in, tổng số máy in các loại tại các Sở, Ban, Ngành là: 1121 máy, trung bình mỗi Sở Ban Ngành có khoảng 37 - 38 máy.
- 100% các cơ quan Sở, Ban, Ngành đều được trang bị máy chủ, trung bình mỗi đơn vị có 2-4 máy chủ.
- Hệ thống sao lưu dự phòng:
+ Các đơn vị có hệ thống sao lưu dự phòng: Công an Hà Nội, Kho bạc Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội, Văn phòng UBND TP Hà Nội là các đơn vị có sử dụng thiết bị lưu trữ SAN để sao lưu dự phòng cơ sở dữ liệu.
+ Còn lại hầu hết các đơn vị hiện chưa sử dụng thiết bị và giải pháp sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu tại đơn vị.
+ Từ đầu năm 2012 khi Trung tâm Dữ liệu Thành phố chính thức hoạt động một số đơn vị đã chuyển dữ liệu sao lưu dự phòng tại Trung tâm Dữ liệu.
- Giải pháp an toàn bảo mật: 
+ Tất cả các đơn vị đều sử dụng phần mềm diệt virus, tuy nhiên các phần mềm diệt virus đa số dùng phần mềm miễn phí tải về từ Internet. 
+ Chỉ có 42.33% đơn vị có văn bản thể hiện có chính sách về an toàn bảo mật. Các chính sách này còn rất hạn chế.
+ Đã có nhiều  đơn vị trang bị thiết bị an toàn bảo mật Firewall cứng hoặc mềm, hầu hết chưa trang bị thiết bị phát hiện và phòng chống thâm nhập IDS, IPS. Số đơn vị có firewall là 23/30 (76,66%).   

[bookmark: _Toc337799564][bookmark: _Toc338179615][bookmark: _Toc338618087]Biểu đồ 2. Hiện trạng kết nối mạng trong CQNN
Hiện trạng cơ sở hạ tầng CNTT cấp Quận, Huyện, Thị xã
- 100%  các Quận, Huyện, Thị xã đã thiết lập mạng máy tính nội bộ (mạng LAN).
- Tỷ lệ máy tính trên cán bộ công chức cần sử dụng máy tính là 88%.
-  Có tổng số máy in các loại tại các Quận, Huyện Thị xã là  1532 máy, trung bình mỗi UBND có 53 máy in.
- 100% các Quận, Huyện, Thị xã được trang bị máy chủ, trung bình mỗi đơn vị có từ 2 - 4 máy chủ. 
- Hệ thống sao lưu dự phòng:
+ Hầu hết các đơn vị hiện chưa sử dụng thiết bị và giải pháp sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu tại đơn vị.
+ Từ đầu năm 2012 khi Trung tâm Dữ liệu Thành phố chính thức hoạt động một số đơn vị đã chuyển dữ liệu sao lưu dự phòng tại Trung tâm Dữ liệu.
- Giải pháp an toàn bảo mật: 
+ Tất cả các đơn vị đều sử dụng phần mềm diệt virus.  Đa số dùng phần mềm miễn phí tải về từ Internet. 
+ Chỉ có 10/29 (34,48%) đơn vị có văn bản thể hiện có chính sách về an toàn bảo mật. Các chính sách này còn rất hạn chế.
+ Đã có nhiều  đơn vị trang bị thiết bị an toàn bảo mật Firewall cứng hoặc mềm, hầu hết chưa trang bị thiết bị phát hiện và phòng chống thâm nhập IDS, IPS. Số của Quận, Huyện Thị xã có firewall là 10/29.   

[bookmark: _Toc337799565][bookmark: _Toc338179616][bookmark: _Toc338618088]Biểu đồ 3. Hệ thống an toàn bảo mật trong CQNN
3.2.1.2. Hạ tầng mạng diện rộng WAN
Hạ tầng mạng diện rộng (WAN) của Thành phố đã triển khai tại 57 điểm kết nối từ Thành ủy, UBND Thành phố tới các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã qua đường truyền cáp quang với tốc độ truyền dẫn trung bình là 25 Mbps và cao nhất là 200 Mbps, trong đó 51 điểm đã cung cấp đầy đủ dịch vụ hội nghị truyền hình trực tuyến (VCS) và dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao. Trong hai năm 2012 và 2013 Thành phố tiếp tục triển khai kết nối đến 577 các xã, phường, thị trấn. Như vậy đến năm 2014 mạng chuyên dùng các cơ quan Đảng, Nhà nước Thành phố Hà Nội sẽ được hoàn tất trên 3 cấp.


[bookmark: _Toc337799610][bookmark: _Toc338179617][bookmark: _Toc338179831]Hình 1. Mạng WAN của Thành phố Hà Nội
	
	Giải pháp thiết lập mạng diện rộng (WAN) của Thành phố Hà Nội hiện tại và trong nhiều năm tới sẽ vẫn dựa trên hạ tầng mạng sẵn có của các nhà cung cấp hạ tầng viễn thông trên địa bàn bằng cách thiết lập mạng riêng ảo (VPN) trên hạ tầng đó, vì vậy việc đánh giá năng lực của các nhà cung cấp mạng là yêu cầu cần thiết để khẳng định khả năng sẵn sàng đáp ứng của họ đối với mạng diện rộng của thành phố Hà Nội.
Kết nối mạng WAN, LAN
Hiện nay hệ thống mạng diện rộng giữa Bộ Tài chính với Sở Tài chính, Sở Tài chính và các phòng Tài chính quận, huyện đã được kết nối phục vụ cho việc trao đổi các thông tin trong ngành Tài chính. Bên cạnh đó hệ thống thông tin tài chính giữa Kho bạc Hà Nội, Sở Tài chính và Cục Thuế Hà Nội đang hoạt động tách riêng, chưa kết nối chung trên cùng hạ tầng mạng WAN của Thành phố.
Ngoài việc kết nối mạng diện rộng đối với các cơ quan của Thành phố, một số đơn vị đã kết nối mạng diện rộng với các Bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ (Cục Thuế, Kho Bạc, Hải quan, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND) để tra cứu và  trao đổi thông tin. Đa số các máy tính của các đơn vị đều được kết nối Internet.
Mạng truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ (CP Net) đã được Bưu điện Trung ương triển khai, hiện tại đã kết nối đến các UBND Tỉnh, Thành phố. Tại Hà Nội mạng này đã kết nối đến Văn phòng UBND Thành phố.
[image: ]
[bookmark: _Toc337799611][bookmark: _Toc338179618][bookmark: _Toc338179832]
Hình 2. Mô hình tổng thể Mạng truyền số liệu chuyên dùng[footnoteRef:4] [4:  Nguồn: Cục Bưu điện Trung ương] 

3.2.1.3. Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nội
Trung tâm Dữ liệu Thành phố được thiết kế đạt tiêu chuẩn quốc tế TIA-942 cấp độ 3 (tier-3), đây là tiêu chuẩn của một Trung tâm dữ liệu hiện đại (hiện tại ở Việt nam có rất ít Trung tâm đạt được tiêu chuẩn này), hầu như các hệ thống chính đều được thiết kế có dự phòng theo nguyên tắc N+1. 
Bên cạnh hạ tầng đảm bảo (nguồn điện cung cấp, điều hòa chính xác, ….), phần hệ thống CNTT Trung tâm được trang bị trong giai đoạn đầu, bao gồm: 
Hệ thống máy chủ: 30 máy chủ vật lý cấu hình cao, được thiết kế theo công nghệ ảo hóa, có khả năng thiết lập các máy chủ với cấu hình linh hoạt đảm bảo chạy các hệ thống ứng dụng của các đơn vị.
Hệ thống lưu trữ: hệ thống lưu trữ SAN với dung lượng 14 TB đĩa cứng (HDD), 11 TB đĩa quang (FC HDD), bên cạnh còn có hệ thống lưu trữ bằng băng từ (off-line).
Hệ thống hạ tầng mạng (bao gồm các thiết bị mạng, thiết bị bảo đảm an ninh, cáp mạng) đảm bảo kết nối bên trong Trung tâm Dữ liệu, kết nối với mạng WAN của Thành phố và kết nối với hệ thống viễn thông công cộng.
Hệ thống an ninh: hệ thống được kiến trúc theo các vùng ứng dụng và được ngăn cách bởi các tầng tường lửa (Firewall), cũng như các thiết bị phát hiện và ngăn chặn những truy nhập trái phép IPS, IDS ...
Các hệ thống phần mềm: hệ điều hành, phần mềm quản trị hạ tầng mạng, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống, các phần mềm ứng dụng, …
Với thiết kế như vậy, Trung tâm Dữ liệu đảm bảo năng lực đáp ứng nhu cầu lưu trữ và vận hành các hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu và các ứng dụng của Thành phố trong thời gian 3 năm tiếp theo.
	Trung tâm Dữ liệu Thành phố đã khánh thành và đi vào hoạt động từ tháng 2/2012, Trung tâm có các chức năng chính sau: 
- Là đơn vị quản lý hạ tầng CNTT dùng chung của cơ quan chính quyền Thành phố. Đảm bảo kết nối giữa các mạng máy tính của các cơ quan, đơn vị của Thành phố, đảm bảo các hoạt động lưu trữ, truy xuất các cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành trên địa bàn Thành phố, đảm bảo hoạt động liên tục của Cổng giao tiếp điện tử, các Cổng (portals) thông tin, các hệ thống phần mềm dùng chung, các dịch vụ công trực tuyến; 
- Là đầu mối tổ chức xây dựng và quản trị các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố Hà Nội cung cấp cho nhu cầu truy xuất thông tin của các cơ quan, đơn vị, các đối tượng người dùng; 
- Là đầu mối kết nối hệ thống mạng bên trong của Thành phố với các hệ thống mạng bên ngoài, bảo đảm an ninh thông tin và an toàn mạng Internet cho toàn hệ thống mạng của Thành phố.
Cùng với các nhân tố hạ tầng như mạng LAN đã được thiết lập ở hầu hết các đơn vị của Thành phố, mạng WAN đã kết nối đến sở, ngành, quận, huyện, thị xã, có nơi đã đến cấp xã phường, cùng với Trung tâm Dữ liệu sẽ là cơ sở phục vụ cho việc xử lý, lưu trữ và phát triển các ứng dụng nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ cho công dân của các cơ quan hành chính Thành phố Hà Nội trong những năm tới. 
[bookmark: _Toc340935660]3.2.2.  Hạ tầng CNTT và Viễn thông công cộng
Cơ sở hạ tầng viễn thông công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã phát triển bao phủ toàn Thành phố với công nghệ hiện đại, dung lượng lớn, cung cấp đa dịch vụ như dịch vụ 3G, IPTV, VoD, .... các dịch vụ viễn thông và Internet được cung cấp với chất lượng tốt, giá cước rẻ, giúp cho dịch vụ viễn thông từ chỗ là một dịch vụ "xa xỉ” đã trở thành dịch vụ “bình dân” hơn. Phát triển mạng truy nhập băng rộng đảm bảo phát triển các ứng dụng trên mạng như: Chính phủ điện tử, thương mại điện tử. Hà Nội có 2 nhà cung cấp hạ tầng mạng cố định đó là Viễn thông Hà Nội và Viettel; 6 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động gồm VinaPhone, MobiFone, Viettel, S-Fone, Vietnamobile và Gtel Mobile
Bảng sau đây cho con số thống kê về phát triển các dịch vụ viễn thông và Internet trên địa bàn Hà Nội và toàn quốc.
	TT
	Loại dịch vụ
	Số thuê bao

	1
	Điện thoại cố định
	1.220.000

	2
	Điện thoại di động
	12.000.000

	2.1
	Điện thoại di động 3G
	2.400.000

	3
	Internet
	1.760.000

	3.1
	Tổng số thuê bao băng rộng
	707.205


(Nguồn số liệu: Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội, 
tính tại thời điểm tháng 5/2012)
3.2.2.1. Viễn thông Hà Nội /VNPT
Mạng MetroNet mà VNPT hiện đang cung cấp được xem như một giải pháp thay thế đối với  việc sử dụng hạ tầng mạng DSL-based MegaWAN, dịch vụ này được cung cấp bởi Viễn thông Hà Nội (Một trong 60 công ty viễn thông tỉnh /thành của Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông).
MetroNet là mạng cáp quang được xây dựng dựa trên các đặc tả kỹ thuật của mạng Metro Ethernet. Dịch vụ này cho phép sử dụng các đường truyền Ethernet cáp quang tốc độ cao (lên tới 1 Gbps) trong toàn bộ Thành phố Hà Nội. 
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hiện nay là nhà cung cấp dịch vụ mạng lớn nhất tại Việt Nam, và có vùng phủ mạng cáp quang rộng khắp trong Hà Nội, có khả năng cung cấp khả năng kết nối tới tất cả các sở, ban, ngành và quận, huyện.
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[bookmark: _Toc337799612][bookmark: _Toc338179620][bookmark: _Toc338179833]Hình 3. Cấu trúc tổng thể mạng MAN-E[footnoteRef:5] [5:  Nguồn: Viễn thông Hà Nội năm 2011] 

3.2.2.2. Viễn thông quân đội Viettel
Hạ tầng truyền dẫn của Viettel tại khu vực Hà Nội hiện tại được phân cấp thành hai lớp, bao gồm lớp lõi (Core) dựa trên cơ sở các node sử dụng đường truyền quang dung lượng 10 Gigabit bố trí tại các điểm quan trọng trong khu vực Hà Nội và lớp truy nhập được phân bố khắp trên địa bàn Hà Nội, có khả năng cung cấp các kết nối với băng thông tối đa lên tới 1 Gigabit cho thiết lập mạng chuyên dùng và kết nối Internet.

[bookmark: _Toc337799613][bookmark: _Toc338179621][bookmark: _Toc338179834][bookmark: _Toc338617519]Hình 4. Cấu trúc tổng thể mạng truyền dẫn Viettel[footnoteRef:6] [6:  Nguồn: Viễn thông Quân đội năm 2010] 

Trên cơ sở cân nhắc các yếu tố về chi phí, nhân lực đảm bảo hạ tầng và độ phủ rộng khắp của hạ tầng mạng truyền dẫn cáp quang, Thành phố Hà Nội đã chọn giải pháp thuê hạ tầng của VNPT. Hiện tại mạng dùng riêng (mạng WAN) của  cơ quan Chính quyền Hà Nội đang được thiết lập trên hạ tầng cáp quang của VNPT như đã nêu trong mục III.4.1.2 (Hạ tầng mạng diện rộng WAN).
[bookmark: _Toc340935661]3.2.3.  Hạ tầng CNTT trong doanh nghiệp
Nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích của CNTT hầu hết các doanh nghiệp đã trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật CNTT về máy tính và mức độ kết nối Internet ở mức đầy đủ, hiện đại, sẵn sàng cho những ứng dụng cao hơn và mức độ kết nối sâu sắc hơn. Số liệu điều tra ở Hà Nội cho thấy:
[bookmark: _Toc338179623][bookmark: _Toc338617521]Máy chủ, máy trạm và thiết bị khác:
So với các địa phương khác, các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã tích cực, chủ động đầu tư trạng bị cơ sở hạ tầng (máy tính, máy in và thiết bị khác) để triển khai ứng dụng CNTT. Theo kết quả khảo sát, 100% doanh nghiệp đã  trang bị máy tính với mức độ khác nhau, tỷ lệ máy tính/đầu người trong các doanh nghiệp là 82%. Tỉ lệ trang bị máy tính trung bình tại các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ cao hơn trong ngành sản xuất. 
[bookmark: _Toc338179624][bookmark: _Toc338617522]Xây dựng mạng LAN, kết nối Internet:
Hiện có khoảng 89% số doanh nghiệp đã kết nối Internet băng thông rộng ADSL hoặc DSL (Hình thức kết nối Internet phổ biến nhất là ADSL với tỷ lệ là 78%, tỷ lệ này có xu hướng giảm đi khi nhiều doanh nghiệp đã sử dụng hình thức kết nối Internet qua đường truyền riêng). Một số ít doanh nghiệp kết nối qua các đường quay số hoặc đường truyền riêng. Khoảng 10% doanh nghiệp có lắp đặt hệ thống mạng không dây nội bộ (Wi-fi). 52% doanh nghiệp có hệ thống mạng máy tính nội bộ dạng LAN, WAN hoặc Intranet. 
Theo số liệu khảo sát, phần lớn các doanh nghiệp đang sử dụng Internet với các mục đích chính: tìm kiếm thông tin, trao đổi thông tin (thông qua thư điện tử, công cụ giao tiếp trực tiếp), quản lý đơn hàng qua email, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm và dịch vụ, mua hàng qua mạng… Chỉ có khoảng 4% doanh nghiệp tiến hành hoạt động mua hàng hóa qua mạng Internet. 
[bookmark: _Toc336524847][bookmark: _Toc340935662]3.3. Ứng dụng CNTT tại Hà Nội
[bookmark: _Toc294102193][bookmark: _Toc336524848][bookmark: _Toc340935663]3.3.1. Ứng dụng và phát triển CNTT tại các cơ quan Đảng, đoàn thể
[bookmark: _Toc294102194]Thực hiện Đề án 47 và Đề án 06 hỗ trợ hoạt động ứng dụng CNTT tại các cơ quan Đảng trên địa bàn Thành phố, các cơ quan Đảng của Thành phố đã được ứng dụng các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý nghiệp vụ, đồng thời cập nhật các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc338179627][bookmark: _Toc338617525]Về phần mềm ứng dụng:
-	Phần mềm Quản lý công văn đi - đến: đã được triển khai từ năm 2000 cho 29 quận, huyện, thị ủy, các Ban Đảng và Đảng ủy khối trực thuộc. Đến nay, 29 quận, huyện, thị ủy, 05 Ban Đảng và các Đảng ủy khối trực thuộc đã đưa vào sử dụng có hiệu quả. Trong đó, có các đơn vị như Văn phòng Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, các quận, huyện ủy Hoàn Kiếm, Sóc Sơn, Từ Liêm, … đã sử dụng và khai thác trên 70% tính năng của phần mềm.
-	Hệ thống gửi/nhận văn bản qua thư điện tử: được chính thức ứng dụng tại Văn phòng Thành ủy và các Ban Đảng Thành ủy từ tháng 6/2007 để gửi các văn bản điện tử đến các hòm thư của các quận, huyện, thị ủy và các Đảng ủy trực thuộc thay vì gửi qua đường công văn.
-	Phần mềm theo dõi đơn thư khiếu nại tố cáo: đã được đưa vào sử dụng năm 2000, hiện đã được nâng cấp nhiều lần và đang được các đơn vị sử dụng, khai thác.
-	Phần mềm lưu trữ Văn kiện Đảng: hỗ trợ quản lý toàn bộ hệ thống lưu trữ văn kiện Đảng bộ Thành phố và các Ban Đảng từ trước kháng chiến, tài liệu từ khóa I đến khóa XIII (năm 1947 đến hết năm 2008). 
-	Phần mềm kế toán, tài chính, tài sản Đảng: được triển khai từ năm 2000, đến nay đã được nâng cấp nhiều lần đã và đang được ứng dụng hiệu quả tại các quận, huyện, thị ủy và các Ban Đảng. Hiện các đơn vị đang được triển khai cài đặt phần mềm phiên bản mới IMAS 8.0 tại các cơ quan của Thành uỷ và cấp uỷ trực thuộc.
-	Thành ủy Hà Nội đang sử dụng trang thông tin nội bộ phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của Lãnh đạo, trao đổi thông tin giữa các cán bộ trong đơn vị. Công tác biên tập, cập nhật tin, bài cho trang thông tin được đẩy mạnh cả về số lượng và chất lượng. 
-	Đồng thời Thành uỷ và các cấp uỷ trực thuộc đã được triển khai tập huấn, cài đặt và sử dụng phần mềm “chuyên ngành kiểm tra Đảng” do Uỷ ban kiểm tra Trung ương chuyển giao. Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ Thành phố triển khai sử dụng phần mềm “Quản lý sức khoẻ cán bộ” do Trung ương chuyển giao đạt kết quả tốt. 
-	Đã ứng dụng thành công phần mềm kiểm phiếu phục vụ đại hội Đảng các cấp từ xã, phường, thị trấn tới đại hội Đảng bộ Thành phố.
-	Trong năm 2010, Thành ủy cũng đã tiến hành triển khai phần mềm kế toán Đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn tới các Đảng ủy xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.
-	Khối các Ban Đảng Thành ủy đã được trang bị hệ thống diệt virus tập trung nên hệ thống thông tin được bảo đảm và duy trì khá ổn định.
-	Khối Đoàn thể, Mặt trận chưa có phần mềm đặc trưng, hiện tại UBMT Tổ quốc chỉ sử dụng các ứng dụng soạn thảo văn bản thông thường của Microsoft, Thành đoàn có sử dụng các phần mềm kế toán, quản lý cán bộ công chức, quản lý tài sản công do Trung ương đoàn triển khai.
[bookmark: _Toc336524849][bookmark: _Toc340935664]3.32. Ứng dụng và phát triển CNTT tại các cơ quan nhà nước
[bookmark: _Toc294102195]3.5.2.1. Ứng dụng trong nội bộ cơ quan
1. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (QLVB&ĐHTN):
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[bookmark: _Toc337799566][bookmark: _Toc338179629][bookmark: _Toc338618089]Biểu đồ 4. Hiện trạng ứng dụng phần mềm QLVB&ĐHTN trong CQNN
- 21/22 sở, ban, ngành (trừ Sở Quy hoạch Kiến trúc) và 29/29 UBND quận, huyện đã cài đặt phần mềm QLVB&ĐHTN trên môi trường mạng. 
- 82% văn bản đi/đến của các sở, ban, ngành và 74% của UBND quận, huyện được quản lý bởi phần mềm, trong đó 12/22 sở, ban, ngành và 14/29 UBND quận, huyện, thị xã đã lưu trữ 100% văn bản của đơn vị trên máy tính; 
- 08/22 sở, ban, ngành và 12/29 UBND quận, huyện, thị xã đã tích hợp phần mềm lên trang thông tin điện tử; 
- 08/22 sở, ban, ngành và 15/29 UBND  quận, huyện, thị xã đã triển khai ứng dụng tới các đơn vị cấp dưới trực thuộc (chủ yếu để nhận văn bản đến, phần văn bản đi chưa được quản lý), trong đó 11 đơn vị (10 quận, huyện: Gia Lâm, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Tây Hồ, Sơn Tây và Sở Tài chính) đã triển khai phần mềm chuyển nhận văn bản tới các đơn vị trực thuộc cấp dưới. 
- Hầu hết các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã chỉ sử dụng phần mềm QLVB&ĐHTN ở mức quản lý văn bản đi/đến và ghi ý kiến xử lý của Thủ trưởng đơn vị, hồ sơ giấy vẫn được gửi song song tới cá nhân xử lý cuối cùng; các chức năng dự thảo văn bản của phần mềm đều không được sử dụng. Một số sở, ban, ngành sử dụng tốt phần mềm ở mức chuyên viên có ý kiến xử lý như Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND Thành phố, UBND các quận, huyện: Long Biên, Tây Hồ, Chương Mỹ. Các xã, phường được triển khai phần mềm chuyển nhận văn bản chỉ sử dụng để nhận văn bản đến từ quận, huyện gửi xuống.
Hộp thư điện tử:
[image: ]
[bookmark: _Toc337799567][bookmark: _Toc338179630][bookmark: _Toc338617527][bookmark: _Toc338618090]Biểu đồ 5. Hiện trạng tỷ lệ CBCC trong CQNN được cấp thư điện tử
- Hệ thống hộp thư điện tử chính thức của Thành phố (@hanoi.gov.vn) do Văn phòng UBND TP quản lý. Hiện Thành phố đã cấp 5.437 hộp thư điện tử chính thức cho CBCCVC trong các CQNN, đạt 20,8%. Trong đó, 100%  sở, ngành, quận, huyện đã được cấp hộp thư văn thư và hộp thư kỹ thuật; 10/22 sở, ngành được cấp hộp thư tới các đơn vị sự nghiệp, 8/29 Quận, Huyện được cấp hộp thư tới xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ CBCCVC sử dụng hộp thư điện tử do Thành phố cấp trong công việc khoảng 80,5% tính trên tổng số hộp thư được cấp. 
- Có 04/22 sở, ban, ngành (Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ), 02 đơn vị hiệp quản (Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước) và 15/29 UBND các quận, huyện, thị xã và UBND phường Khương Mai (quận Thanh Xuân) đã có hệ thống thư điện tử riêng và cung cấp hộp thư tới tất cả các cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Hầu hết CBCCVC đều sử dụng hộp thư điện tử được cấp trong công việc. 
- Ngoài ra, các CBCCVC còn sử dụng các hộp thư điện tử khác phục vụ trao đổi trong công việc như Gmail, Yahoo mail.
- Hệ thống thư điện tử của các đơn vị được sử dụng chủ yếu gửi văn bản nội bộ (Giấy mời, thông báo, văn bản để biết) hoặc các văn bản hành chính giữa sở, ngành, UBND các quận, huyện với các đơn vị trực thuộc cấp dưới và phục vụ CBCCVC trao đổi công tác với các đơn vị bên ngoài.


Chữ ký số: 
- 100% các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện đã được triển khai chữ ký số để gửi và nhận văn bản với UBND Thành phố và giữa các CQNN của Thành phố.
Các phần mềm nghiệp vụ cơ bản:
- Các phần mềm nghiệp vụ cơ bản của các CQNN bao gồm: phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý tài chính - kế toán, phần mềm quản lý tài sản công, phần mềm quản lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo,…:
- 12/22 sở, ban, ngành và 15/29 UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn sử dụng phần mềm Quản lý nhân sự; 
- 21/22 sở, ban, ngành và 22/29 quận, huyện sử dụng phần mềm Quản lý tài chính - kế toán;
- 05/29 quận, huyện (Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Trì, Sơn Tây, Thường Tín) đã triển khai thí điểm phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo.
- Phần mềm Quản lý hộ tịch đã được Sở Tư pháp triển khai tới tất cả 29 quận, huyện và các xã, phường.
- Ngoài ra còn có nhiều phần mềm chuyên ngành cũng đang được các đơn vị triển khai từng bước theo nhu cầu. 
3.3.2.2. Ứng dụng phục vụ công dân và doanh nghiệp:
1. Trang/Cổng thông tin điện tử
[image: ]
[bookmark: _Toc337799568][bookmark: _Toc338179631][bookmark: _Toc338618091]Biểu đồ 6. Hiện trạng sử dụng Trang/cổng thông tin điện tử trong CQNN
- Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội đã đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, vận hành theo đúng Luật CNTT và Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ; đã cung cấp 100% thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố, 1.648 dịch vụ hành chính công (1.123 dịch vụ công mức 2 và 08  dịch vụ công mức 3).
- Trang thông tin điện tử của các đơn vị:
 + 20/22 sở, ban, ngành (trừ Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND Thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch),  29/29 UBND quận, huyện, thị xã và 20 xã, phường (4 phường và 16 xã của huyện Từ Liêm) đã có trang thông tin điện tử.
+ 20 DVC của khối sở, ngành, 22/ DVC của  khối quận, huyện, 2 DVC của khối xã, phường) đạt mức độ 3 và 1 DVC (phường Khương Mai - quận Thanh Xuân) đạt cung cấp ở mức độ 4.
+ 05/22 sở, ngành và 12/29 UBND quận, huyện, thị xã hỗ trợ tra cứu trạng thái thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của đơn vị.
Hệ thống 1 cửa điện tử: 
- Hiện có 20/22 sở, ban, ngành và 29/29 quận, huyện và 577/577 xã, phường có bộ phận một cửa (trừ Ban Dân tộc có TTHC, nhưng chưa có bộ phận một cửa và Văn phòng ĐĐBQH - HĐND không có thủ tục hành chính). 
- 03/20 sở, ngành và 21/29 UBND quận, huyện, thị xã đã triển khai ứng dụng CNTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) với các thiết bị phục vụ công dân tra cứu như: ki-ốt tra cứu, màn hình cảm ứng, thiết bị đọc mã vạch.
- 20/20 sở, ngành và 100%  UBND quận, huyện, thị xã đã  kết nối LAN Internet, trang bị máy tính, máy in phục vụ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. 
- 11/20 sở, ngành và 17/29 UBND quận, huyện, thị xã đã được trang bị máy quét.
- 02/20 sở, ngành và 23/29 UBND quận, huyện, thị xã đã trang bị camera giám sát.
- 03/20 sở, ngành và 21/29 UBND quận, huyện, thị xã có ki-ốt tra cứu thông tin; 
- 03/20 sở, ngành và 06/29 UBND quận, huyện có hệ thống xếp hạng tự động.
- 02/20 sở, ngành và 19/29 quận, huyện có màn hình cảm ứng.
- 01 Sở (Sở Tài nguyên và Môi trường) và 25/29 UBND quận, huyện, thị xã có thiết bị đọc mã vạch.
- 10/29 UBND quận, huyện, thị xã đã triển khai giải pháp nhắn tin đến điện thoại di dộng kết quả  giải quyết TTHC cho công dân và doanh nghiệp.
- 15/20 sở, ngành và 29/29 UBND quận, huyện, thị xã sử dụng phần mềm “một cửa điện tử”; 05/20 sở, ngành và 13/29 UBND quận, huyện, thị xã đã tích hợp phần mềm lên trang/ cổng TTĐT của đơn vị.
- 11 quận, huyện (Ba Vì, Hoài Đức, Phúc Thọ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân) đã triển khai phần mềm “một cửa” xuống các xã, phường trực thuộc (trong đó, Ba Vì triển khai thí điểm cho 5 xã, Hoài Đức triển khai thí điểm 1 xã và 1 thị trấn). Các phần mềm “một cửa” đã có tính năng liên thông tới các phòng chuyên môn, nhưng hầu như các đơn vị chỉ sử dụng ở mức quản lý hồ sơ đầu vào và báo cáo kết quả xử lý. Phần mềm “một cửa” của Từ Liêm, Gia Lâm, Long Biên đã kết nối liên thông tới Cục thuế, Kho bạc và liên thông xuống các xã, phường.
- Đối với cấp xã, phường: 100% bộ phận một cửa của các xã, phường đều đã được trang bị máy tính, máy in, trung bình từ 02 - 03 bộ máy tính, 01 - 02 bộ máy in.
3.3.2.3. Phần mềm bản quyền 
- Hệ điều hành máy chủ: Tỉ lệ số lượng máy chủ sử dụng phần mềm hệ điều hành Microsoft Windows server có bản quyền/tổng số máy chủ đạt 8,84%; Tỉ lệ số lượng máy chủ sử dụng phần mềm hệ điều hành mã nguồn mở/tổng số các máy chủ đạt 3,37%; 87,79% số máy chủ của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và phường xã, thị trấn đều sử dụng hệ điều hành Microsoft windows server không có bản quyền. 
- Hệ quản trị CSDL máy chủ: Tỉ lệ số lượng máy chủ tại các đơn vị có sử dụng phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL server có bản quyền/tổng số máy chủ đạt 5,3%; Trên 90% số máy chủ sử dụng hệ quản trị CSDL không có bản quyền.
- Hầu hết các máy trạm của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn đều sử dụng hệ điều hành  Microsoft Windows và Microsoft Office không có bản quyền.
3.3.2.4. Ứng dụng phần mềm nguồn mở
- Hầu hết các máy tính của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn đều được cài đặt phần mềm Unikey, cài đặt trình duyệt Firefox sử dụng song song với trình duyệt Internet Explorer.
- Tỷ lệ máy tính của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn được cài đặt phần phần mềm Open Office rất thấp đạt 3,55%.
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3.3.3.1. Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành
- Về sử dụng thư điện tử, hiện nay trung bình 91.57% số doanh nghiệp đã và đang sử dụng thư điện tử thường xuyên trong các tác vụ hàng ngày của doanh nghiệp. Các phần mềm ứng dụng nội bộ được doanh nghiệp sử dụng thường xuyên và ở mức độ nhiều là phần mềm văn phòng, quản lý công tác văn thư, lưu trữ, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý sản phẩm, nhà cung cấp, phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM), phần mềm quản lý chuỗi cung ứng (SCM), phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Phần mềm được sử dụng nhiều nhất là phần mềm văn phòng (95% doanh nghiệp sử dụng), phần mềm ít được triển khai nhất là ERP (0.6% doanh nghiệp sử dụng) và chủ yếu chỉ triển khai tại các doanh nghiệp có qui mô lớn hoặc khu công nghiệp, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
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[bookmark: _Toc337799570][bookmark: _Toc338179633][bookmark: _Toc338618092]Biểu đồ 7. Tỷ lệ sử dụng các phần mềm cơ bản trong doanh nghiệp[footnoteRef:7] [7:  Nguồn Báo cáo ứng dụng CNTT năm 2010] 

3.3.3.2.Website và tham gia TMĐT
Xu thế kinh doanh hiện đại trên thế giới cũng như trong nước đòi hỏi mọi doanh nghiệp, dù kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau, có quy mô doanh nghiệp khác nhau, đều cần có website riêng. Theo số liệu điều tra, có 39% doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội có website của doanh nghiệp (tỷ lệ tương đối cao so với các địa phương khác trong cả nước). CNTT và TMĐT vẫn đi tiên phong trong việc xây dựng website phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tỷ lệ 72% doanh nghiệp có website; tiếp đến là Tài chính, Ngân hàng với tỷ lệ 45%.
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Về tần suất cập nhật thông tin trên website, các doanh nghiệp đã đầu tư cao hơn cho việc cập nhật thông tin trên website. Tỷ lệ doanh nghiệp có tần suất cập nhật website theo ngày, tuần và tháng tương ứng là 65%, 23% và 10%. 
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Trong số các doanh nghiệp có website riêng, doanh nghiệp chủ yếu sử dụng website để giới thiệu về công ty (100% doanh nghiệp sử dụng), giới thiệu sản phẩm (88% doanh nghiệp sử dụng), chỉ có 32% doanh nghiệp sử dụng website để bán hàng qua mạng và 7% sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến.
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Tham gia hoạt động thương mại điện tử là xu hướng phát triển nền kinh tế toàn cầu. Ở nước ta, thương mại điện tử đang phát triển từng ngày. Chính phủ đã có những chính sách khuyến khích phát triển thương mại điện tử. Nắm bắt được những cơ hội và lợi ích từ hoạt động thương mại điện tử các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội tham gia thương mại điện tử ngày một tích cực. Tuy nhiên, mức độ tham gia của doanh nghiệp vào các loại hình thương mại điện tử vẫn còn 
dè dặt, trung bình có khoảng 7% doanh nghiệp tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến và chỉ có 23% doanh nghiệp có cán bộ chuyên trách về TMĐT. Lý do các doanh nghiệp vẫn còn dè dặt với thương mại điện tử thường là các doanh nghiệp cho rằng người tiêu dùng chưa quen mua hàng hóa và dịch vụ qua mạng, chi phí tham gia thương mại điện tử cao, doanh nghiệp chưa có nguồn nhân lực để vận hành thương mại điện tử, lo ngại về tính an toàn chưa được đảm bảo, dịch vụ ngân hàng chưa đồng bộ…
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- Đối với các dịch vụ công mà doanh nghiệp tham gia qua mạng phần lớn là việc tham gia thủ tục hải quan điện tử (chiếm 62%); đăng ký kê khai thuế (chiếm 91%, 86% doanh nghiệp truy nhập website thuế để tra cứu thông tin, khoảng 55% doanh nghiệp trả lời đã biết về dịch vụ chữ ký số phục vụ kê khai thuế qua mạng, đăng ký kinh doanh (chiếm 23,33%).
- Nhìn chung, các doanh nghiệp Hà Nội đã triển khai ứng dụng CNTT từ mức độ đơn giản đến phức tạp để phục vụ cho nhiều mục đích hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức độ phổ cập và sử dụng các ứng dụng CNTT của các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ không đồng đều. Tại các doanh nghiệp lớn, vấn đề trở ngại lớn nhất đối với việc ứng dụng CNTT là thứ tự ưu tiên dành cho lĩnh vực CNTT trong tương quan với các khoản đầu tư khác của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trở ngại lớn nhất cho ứng dụng CNTT là sự hạn chế về nhân lực và vốn. Tại các doanh nghiệp nhỏ, nhận thức của chỉ đạo của lãnh đạo đóng vai trò quyết định. Bên cạnh đó, vấn đề tư vấn cho doanh nghiệp khi quyết định đầu tư cho CNTT cũng như đào tạo nguồn nhân lực để phát triển CNTT lâu dài cho doanh nghiệp là những nhu cầu lớn mà doanh nghiệp hướng tới 
- Thực tế đa phần doanh nghiệp có website mới chỉ xem website là kênh tiếp thị bổ sung để quảng bá hình ảnh công ty và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, do đó, doanh nghiệp chưa đầu tư khai thác hết những lợi ích Thương mại điện tử có thể mang lại cho doanh nghiệp. 
	- Nhìn chung, việc phát triển Thương mại điện tử ở Việt Nam hiện còn mang tính tự phát, chưa được định hướng bởi chính phủ và các cơ quan chuyên môn nhà nước. Do đó, sự đầu tư cho TMĐT ở mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào tầm nhìn, quan điểm của lãnh đạo doanh nghiệp. Cũng có nhiều cá nhân, doanh nghiệp thành lập những website Thương mại điện tử (sàn giao dịch, website phục vụ việc cung cấp thông tin, website rao vặt, siêu thị điện tử...) để giành vị thế tiên phong, tuy nhiên, tình hình chung là các website này chưa thực sự được marketing tốt và phát triển tốt để mang lại lợi nhuận kinh tế đáng kể. 
	- Để Thương mại điện tử phát triển, cần nhiều yếu tố thúc đẩy, làm nền tảng như: Cơ sở hạ tầng công nghệ; Số người truy cập Internet, chi phí truy cập Internet; Nhân lực chuyên môn; Kiến thức Thương mại điện tử về phương diện kinh doanh, chiến lược, và nhận thức của nhà đầu tư; Nhận thức của cộng đồng; Vai trò lãnh đạo của nhà nước;…
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- Trong điều kiện hiện nay việc mua sắm máy tính và các thiết bị phần cứng khác để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, giải trí ở các hộ gia đình, phục vụ lưu trữ tổng hợp cho các hộ kinh doanh nhỏ trở nên phổ biến. Bên cạnh nhiều điểm dịch vụ Internet sử dụng ADSL được mở ra trong thời gian gần đây ở các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố đã góp phần nâng cao khả năng ứng dụng CNTT đến mọi người dân. 
- Theo số liệu thống kê, toàn Thành phố có trên 4.000 đại lý Interrnet, ngoài ra 100% các xã, phường, thị trấn có trạm truyền thanh, 100% các xã thu được tín hiệu Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PTTH Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, 100% số xã có Báo Nhân Dân đến trong ngày.
- Đối với người dân và các hộ gia đình, theo số liệu của Cục Thống kê Hà Nội, ước tính dân số toàn Thành phố đến tháng 12/2011 là 6.763.100 người/1.892.000 hộ gia đình. Kết quả điều tra thống kê hiện trạng phổ cập Internet và nghe nhìn cho thấy:
	Stt
	Nội dung
	Tỷ lệ

	1
	Tỷ lệ người có điện thoại di động
	45%

	2
	Tỷ lệ hộ có điện thoại cố định
	59%

	-
	Tỷ lệ hộ có điện thoại cố định có dây
	53%

	-
	Tỷ lệ hộ có điện thoại cố định không dây
	8%

	3
	Tỷ lệ hộ có máy vi tính
	28%

	4
	Tỷ lệ hộ gia đình nối mạng Internet
	22%

	5
	Số người biết dùng Internet/100 dân
	16


[bookmark: _Toc337799437][bookmark: _Toc338179639][bookmark: _Toc340849861]Bảng 1. Thống kê hiện trạng phổ cập Internet và nghe nhìn
- Trong ngành giáo dục đào tạo: 100% đơn vị trong ngành được trang bị máy tính nối Internet; 80% cán bộ quản lý của các cơ sở GDĐT được trang bị máy tính. Các trường THPT 19 học sinh/1 máy tính, THCS 30 học sinh/1 máy tính, Tiểu học 47 học sinh/1 máy tính, 28% trường mầm non có trang bị máy tính phục vụ quản lý, dạy và học.
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[bookmark: _Toc340935668]3.4.1. Tổng quan về công nghiệp CNTT Việt Nam
Công nghiệp CNTT là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng khá cao và mang tính bền vững của Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng trung bình đạt vào 30%/năm, đóng góp đáng kể cho sự tăng trưởng của nền kinh tế. Trong các năm từ 2008 - 2010, tuy chịu tác động của suy thoái kinh tế nhưng các lĩnh vực của ngành công nghiệp CNTT vẫn tăng trưởng với tốc độ cao, gấp từ 2 đến 3 lần tốc độ tăng trưởng của GDP nói chung và của phần lớn các ngành công nghiệp khác trong nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt năm 2011, tổng doanh thu công nghiệp CNTT đã đạt 13,6 tỷ USD (tăng trưởng 79% so với năm 2010).
Bảng dưới đây cho thấy mức tăng doanh thu của ngành công nghiệp CNTT cả nước (đơn vị triệu USD, Nguồn Chương trình công nghiệp CNTT Việt Nam và Sách trắng CNTT năm 2011):
	TT
	Ngành công nghiệp CNTT
	Doanh thu (Triệu USD)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2009
	2010
	2011

	1
	Công nghiệp phần cứng
	4.100
	4.627
	5.631
	11.326
	12,85
	23,71
	101

	2
	Công nghiệp phần mềm
	680
	850
	1.064
	1.172
	25
	21,69
	10

	3
	Công nghiệp nội dung số
	440
	690
	934
	1.165
	56,81
	25,17
	25

	
	Tổng doanh thu 
	5.220
	6.167
	7.629
	13.663
	18,14
	39,71
	79
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Qua bảng thống kê số liệu doanh thu các năm cho thấy, công nghiệp phần cứng luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu Công nghiệp CNTT, chủ yếu do xuất khẩu đem lại. Công nghiệp phần mềm và Công nghiệp nội dung số chỉ chiếm khoảng 20 - 25% doanh thu của ngành. 
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Công nghiệp CNTT Hà Nội đã từng bước trở thành một ngành kinh tế độc lập, đóng góp ngày càng nhiều vào tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thủ đô và đất nước với  tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 20%/năm, đóng góp khoảng 30% doanh số của ngành CNTT cả nước.
Theo số liệu thống kê, doanh thu toàn ngành công nghiệp CNTT năm 2011 đạt khoảng 3,19 tỷ USD (tăng trưởng 27% so với năm 2010). Trong đó doanh thu phần cứng đạt khoảng 2,34 tỷ USD, còn lại là doanh thu cho phần mềm và nội dung số. 
	Ngành công nghiệp CNTT
	Doanh thu (Triệu USD)
	Tăng trưởng (%)

	
	2009
	2010
	2011
	2010
	2011

	Phần cứng, điện tử
	1.520
	1.800
	2.340
	18%
	30%

	Phần mềm và dịch vụ
	280
	380
	450
	36%
	18%

	Nội dung số và dịch vụ
	240
	320
	400
	33%
	25%

	Tổng doanh số
	2.040
	2.500
	3.190
	23%
	27,6%


[bookmark: _Toc337799439][bookmark: _Toc338179644][bookmark: _Toc340849863]Bảng 3. Thống kê, doanh thu toàn ngành công nghiệp CNTT năm 2011[footnoteRef:12] [12:  Nguồn Báo cáo tổng kết về Công nghiệp CNTT Hà Nội] 

Công nghiệp phần mềm và nội dung số của Hà Nội được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển, đem lại lợi nhuận cao, đóng góp quan trọng cho phát triển Công nghiệp CNTT Thủ đô và cả nước, nhưng chỉ chiếm khoảng 25% trong tổng doanh thu của ngành.
Theo Báo cáo đánh giá chỉ số mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT Việt Nam năm 2011, chỉ số về sản xuất - kinh doanh CNTT của Hà Nội nằm trong top 10, xếp thứ 7/63 tỉnh thành nhưng đã giảm so với năm 2010. Điều đó cho thấy sức thu hút của Thành phố Hà Nội đầu tư vào ngành công nghiệp CNTT, công nghiệp phần cứng đã giảm đi đáng kể so với các địa phương khác. [footnoteRef:13] [13:  Nguồn Báo cáo mức độ sẵn sàng ứng dụng - ICT Index 2011] 

3.4.2.1. Hiện trạng doanh nghiệp, sản phẩm - dịch vụ công nghiệp CNTT
Theo nguồn số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong hai năm 2009, 2010 số doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Hà Nội tăng mạnh. Tuy nhiên do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, đến năm 2011 số lượng doanh nghiệp đăng ký mới chỉ có trên 1.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới có ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực CNTT.

	Stt
	Số doanh nghiệp CNTT đăng ký mới
	Số lượng

	1
	Năm 2011
	1.007

	2
	Năm 2010
	6.303

	3
	Năm 2009
	4.668

	4
	Năm 2008				
	1.191


[bookmark: _Toc338179645][bookmark: _Toc340849864]Bảng 4. Số doanh nghiệp CNTT đăng ký mới
Theo số liệu của Cục Thống kê Hà Nội, toàn Thành phố có khoảng 4.500 - 5.000 doanh nghiệp hoạt động liên quan đến CNTT. Trong đó các doanh nghiệp chuyên về phần mềm và dịch vụ khoảng 1.200; các doanh nghiệp chuyên về nội dung số và dịch vụ khoảng 500; còn lại là doanh nghiệp phần cứng và phân phối, bán lẻ khoảng 2.800 - 3.300 doanh nghiệp. 
1. Công nghiệp phần mềm và dịch vụ:
 Năm 2011, doanh số lĩnh vực công nghiệp phần mềm đạt 450 triệu USD. Đã có nhiều doanh nghiệp đạt được những thành công đáng kể trong việc đem lại doanh số lớn cho công nghiệp phần mềm như: Công ty TNHH Phần mềm FPT, Công ty Giải pháp Phần mềm CMC, Công ty Cổ phần MISA, Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân,..: 
	Tên doanh nghiệp
	Doanh thu (Triệu USD)
	Tăng trưởng (%)

	
	2009
	2010
	2011
	2010
	2011

	Công ty TNHH Phần mềm FPT
	34
	50
	67
	47
	35

	Công ty Giải pháp Phần mềm CMC
	4,7
	7,06
	6,6
	50
	-7

	Công ty Cổ phần MISA
	3,96
	5
	9
	27
	80


[bookmark: _Toc337799440][bookmark: _Toc338179646][bookmark: _Toc340849865]Bảng 5. Doanh thu một số doanh nghiệp CNTT
 trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm[footnoteRef:14] [14:  Nguồn Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp] 

Về phát triển doanh nghiệp: Thành phố hiện có khoảng 1.200 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực phần mềm và dịch vụ. Phần lớn các doanh nghiệp phần mềm có quy mô vừa và nhỏ (khoảng 20 - 30 người/doanh nghiệp), chủ yếu được thành lập và hoạt động trong khoảng từ 10 năm trở lại. Hầu hết các doanh nghiêp loại này năng lực còn hạn chế, quy trình sản xuất và quản lý chất lượng chưa cao, đội ngũ chuyên gia bậc cao còn ít. 
 Trong số các doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động trên 10 năm  (chiếm khoảng 10%) , đã có một số doanh nghiệp xây dựng được thương hiệu và uy tín trên thị trường như: Công ty phần mềm FPT (FPT Software), Công ty Cổ phần Phần mềm CMC (CMC Soft), Công ty Cổ phần Misa, Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân, Công ty cổ phần Công nghệ Phần mềm Hài Hòa. 
Về sản phẩm, dịch vụ: Đã có những sản phẩm có thương hiệu được biết đến trên thị trường trong nước như: MISA, FAST (phần mềm kế toán), BKIS (phần mềm diệt virus, phần mềm eOffice), CMC (Phần mềm quản lý tài liệu và luồng công việc eDOCman), Tinh Vân (Thư viện số, thư viện điện tử),… Tuy nhiên, về giải pháp cho các hệ thống lớn như những hệ thống ngân hàng lõi (core banking), hệ thống quản trị các nguồn lực doanh nghiệp (ERP), hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM)… thì hầu như chưa có sản phẩm và giải pháp riêng, các sản phẩm và giải pháp đang được triển khai mới chỉ dừng ở mức tích hợp từ các giải pháp của nước ngoài.
Công nghiệp nội dung số và dịch vụ:
Công nghiệp nội dung số Hà Nội mới phát triển trong mấy năm gần đây với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt khoảng 30-40%. Bốn lĩnh vực phát triển chính của công nghiệp nội dung số: là nội dung số trên mạng điện thoại di động, nội dung số trên Internet, giải trí điện tử và Thương mại điện tử. Doanh số công nghiệp nội dung số và dịch vụ trong năm 2011 là 400 triệu USD (tăng trưởng 25% so với năm 2010). 
Về phát triển doanh nghiệp: Nếu như vào năm 2000 hầu như chưa có doanh nghiệp nào chuyên về cung cấp sản phẩm nội dung số thì đến nay có trên 500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nội dung số và dịch vụ CNTT. Đa số các doanh nghiệp nội dung số đều là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thành phần kinh tế tư nhân là chủ yếu, thiếu các doanh nghiệp lớn nên sức cạnh tranh của ngành khá thấp. 
Một số doanh nghiệp tiêu biểu như: VTC, Công ty phần mềm Hoà Bình, Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam (VC Corp), Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC... không chỉ cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam, mà còn cung cấp cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dường như Lào, Campuchia, Inđônêxia, Hàn Quốc...
Về sản phẩm, dịch vụ: Thông qua số liệu khảo sát, có thể thấy một số sản phẩm giải pháp và dịch vụ điển hình của các doanh nghiệp nội dung số trên địa bàn Hà Nội gồm có: Game Online, Dịch vụ thông tin trên di động, Dịch vụ MyTV, MobileTV; Hệ thống đào tạo trực tuyến; Mạng quảng cáo, Giải pháp dành cho di động… [footnoteRef:15] [15:  Nguồn Báo cáo tổng kết về Công nghiệp CNTT Hà Nội 2011] 



Công nghiệp phần cứng và dịch vụ:
Hiện tại, Công nghiệp phần cứng Hà Nội có sản phẩm xuất khẩu đi một số nước, theo số liệu thống kê thì xuất khẩu hàng điện tử, linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi là sản phẩm xuất khẩu chủ chốt, nhóm hàng chiếm kim ngạch xuất khẩu lớn.
	Tên doanh nghiệp
	Doanh thu
(Triệu USD)
	Tăng trưởng (%)

	
	2009
	2010
	2011
	2010
	2011

	Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử
	1 tỷ
	1,487
	1,68
	34
	12,6

	Tỷ trọng trong GDP của Thủ đô
	20
	18,7
	16,3
	-1,3
	-2,4


[bookmark: _Toc337799441][bookmark: _Toc338179647][bookmark: _Toc340849866]Bảng 6. Doanh thu Công nghiệp phần cứng[footnoteRef:16] [16:  Nguồn Cục Thống kê và Sở Công thương Hà Nội] 

Kim ngạnh xuất khẩu phần cứng chiếm  tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của ngành công nghiệp CNTT nhưng lại có giá trị gia tăng rất thấp, chủ yếu là lắp ráp. Doanh số và kim ngạch xuất khẩu phần cứng và dịch vụ lớn nhưng chủ yếu từ các công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài như: Canon (khoảng 1 tỷ USD) Fujitsu (khoảng 500 triệu USD).
Về phát triển doanh nghiệp: hiện có khoảng 2.800 - 3.300 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phần cứng. Trong ngành công nghiệp phần cứng - điện tử có 3 nhóm doanh nghiệp chính, bao gồm: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
Các doanh nghiệp nhà nước có cơ sở hạ tầng tốt, trình độ công nghệ trung bình tiên tiến và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các doanh nghiệp tư nhân thường có quy mô vừa và nhỏ. Trừ một số rất ít doanh nghiệp như Hanel, CMS, FPT Elead,... có công nghệ tiên tiến, còn lại công nghệ và trang thiết bị của các doanh nghiệp tư nhân đều ở mức cơ bản , cơ sở hạ tầng còn hạn chế (Nguồn Sở KHĐT, Cục Thống kê Hà Nội năm 2011).
[bookmark: _Toc153785300]Các doanh nghiệp có vốn nước ngoài mặc dù chỉ chiếm khoảng 25% tổng số doanh nghiệp trong toàn ngành, do được đầu tư mạnh về cả tài chính và công nghệ nên hiện đang đóng vai trò rất quan trọng trong ngành công nghiệp phần cứng cũng như chiếm tỷ lệ lớn trong kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội.
Về cơ cấu sản phẩm: Nhìn chung hoạt động chủ yếu của ngành công nghiệp phần cứng vẫn là lắp ráp sản phẩm, phụ thuộc nhiều vào việc cung cấp phụ tùng linh kiện từ nước ngoài trong khi công nghệ lõi - lĩnh vực có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao thì lại chưa được đầu tư. 
Số liệu thống kê về cơ cấu sản phẩm cho thấy: đầu tư vào sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng chiếm 67%, sản xuất linh phụ kiện chiếm 21,5% còn sản phẩm điện tử chuyên dùng, thiết bị CNTT chỉ chiếm 11,5%. Công nghiệp chế tạo phụ tùng linh kiện và công nghiệp phụ trợ được kỳ vọng nhưng phát triển chậm không đáp ứng được nhu cầu của các dây chuyền lắp ráp. Phần lớn các loại vật tư, nguyên liệu, linh phụ kiện đều phải nhập khẩu nên bị phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp nước ngoài (Nguồn Sở KHĐT và Cục Thuế Hà Nội, 2011).
3.4.2.2. Hiện trạng xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường
1. Thị trường nội địa
Thị trường nội địa có thể chia thành 3 mảng: nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng cá nhân. Theo số liệu khảo sát, các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Hà Nội chủ yếu cung cấp dịch vụ, sản phẩm tại địa bàn Hà Nội (82%).(Nguồn khảo sát doanh nghiệp năm 2010, Sở TTTT Hà Nội).
Khách hàng của các doanh nghiệp CNTT bao gồm cơ quan nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, đào tạo, tổ chức kinh tế xã hội... trong đó thị trường các cơ quan nhà nước chiếm một tỷ trọng lớn, đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, tốc độ giải ngân các chương trình, dự án trong cơ quan nhà nước chậm và gặp nhiều trở ngại gây khó khăn cho doanh nghiệp trong vấn đề tái đầu tư.
Các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Hà Nội tập trung đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị và công nghệ để nâng cao chất lượng của sản phẩm. Đối với phần cứng đã có một số thương hiệu máy tính như Hanel, CMS, Elead có chất lượng không thua kém với sản phẩm nước ngoài. 
Đối sản phẩm phần mềm, đã có một số sản phẩm có thương hiệu được biết đến trên thị trường trong nước e-office, e-docman, BKAV, Phần mềm kế toán MISA/FAST... và cũng có sức tiêu thụ lớn trong cơ quan doanh nghiệp. 
 Nhìn chung, các doanh nghiệp CNTT chưa quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm. Hơn nữa quy mô lại nhỏ, nguồn nhân lực hạn chế, quy trình sản xuất chưa chuyên nghiệp và thiếu sự gắn kết nên sức cạnh tranh của các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn còn hạn chế, khả năng chiếm lĩnh thị trường (theo chiều rộng và theo chiều sâu) không cao.
Thị trường nước ngoài
Đối với lĩnh vực phần cứng - điện tử: Thị trường xuất khẩu chủ yếu do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn như Canon, Fujitsu,... nắm giữ với các thị trường châu Á, châu Âu và châu Mỹ.
Trong khu vực, Trung Quốc hiện là nước xuất khẩu phần cứng nhiều nhất thế giới và với giá thành thấp. Vì vậy, khó có thể chế tạo hay lắp ráp phần cứng thương hiệu Việt Nam để cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc. Hướng đi hợp lý hơn là chế tạo, tích hợp các thiết bị, cơ chế phụ trợ làm tăng giá trị gia tăng cho các thiết bị phần cứng (như chức năng kết nối đa kênh, đa phương tiện giúp hệ thống máy tính có thêm nhiều tiện ích hơn).
 Đối với lĩnh vực phần mềm, thông qua nhiều hình thức khác nhau, từng bước các doanh nghiệp phần mềm Hà Nội đã xuất khẩu được một số sản phẩm. Điển hình cho việc tham gia sản xuất phần mềm, gia công phần mềm xuất khẩu là: CMC, FPT, Tinh Vân, Hài Hòa. Các doanh nghiệp này đã tạo lập được thương hiệu tại các nước phát triển như Nhật Bản, Mỹ, Liên hiệp Châu âu EU...
Theo Báo cáo về 100 Thành phố hấp dẫn nhất thế giới về gia công phần mềm vừa được Công ty tư vấn Tholons công bố và tháng 6 năm 2012, Hà Nội xếp ở vị trí số 21. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn có tiềm năng cung cấp dịch vụ gia công phần mềm xuất khẩu. Chi phí lao động thấp, môi trường kinh doanh được cải thiện, lực lượng lao động có tay nghề là những lợi thế rõ rệt. Tuy nhiên, thị trường gia công phần mềm thế giới đã gần bão hòa bởi sự tham gia mạnh mẽ của Ấn Độ và Trung Quốc (Theo Báo cáo ICT quốc tế 2012, hai nước này chiếm trên 90% thị trường gia công phần mềm quốc tế). Tuy thị phần gia công phần mềm quốc tế còn lại không lớn nhưng việc tham gia được vào thị trường này mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như: doanh thu tương đối cao, tạo ra việc làm, có cơ hội cọ xát quốc tế, cập nhật công nghệ và rèn luyện năng lực cạnh tranh.
Đối với lĩnh vực nội dung số: Thị trường nội dung số thế giới phát triển ổn định với quy mô khoảng trên 300 tỷ USD/năm (Gartner, 2010) và chủ yếu tập trung vào các mảng: mạng xã hội, thương mại điện tử, điện ảnh (movies), hoạt hình (animation) và các trò chơi (games). Trong khu vực, Philippines là quốc gia gặt hái nhiều thành công nhất trong lĩnh vực gia công nội dung số (64 tỷ USD/năm, chủ yếu là cho Hoa Kỳ). Ở Việt Nam, mạng xã hội và trò chơi số mang lại doanh thu cao hơn hẳn các ngành nội dung số khác: Mạng xã hội Zing.vn của VNG có doanh thu 3.000 tỷ VND trong năm 2011 (Thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông Tp HCM, 2012) còn doanh thu bán các sản phẩm trò chơi của GameLoft (Đà Nẵng) ra quốc tế năm 2011 đạt trên 215 triệu USD (tương đương 4.300 tỷ VND, Báo cáo của GameLoft tại Hội thảo IT Park, Đà Nẵng, 2012). Phân tích này cho thấy người Việt Nam có những đức tính và kỹ năng phù hợp với phát triển nội dung số nên trong quy hoạch này Thành phố Hà Nội sẽ giành một mức ưu tiên phù hợp cho phát triển nội dung số phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.
Đối với lĩnh vực dịch vụ CNTT: Theo Gartner, dịch vụ CNTT chiếm đến 57% tổng doanh thu ngành CNTT quốc tế. Như thế, cần phải đặt Dịch vụ CNTT lên mức ưu tiên phát triển cao nhất. Theo Báo cáo ICT quốc tế 2012, dịch vụ điện toán đám mây (cloud) và các dịch vụ về dữ liệu (data services) là 2 trụ cột của ngành Dịch vụ CNTT toàn cầu từ nay đến 2020 và những năm tiếp theo. Quy mô thị trường của Dịch vụ CNTT quốc tế lên đến hàng ngàn tỷ USD mỗi năm. Dịch vụ điện toán đám mây sẽ chi phối toàn bộ cách thức mà con người sử dụng hệ thống máy tính (hạ tầng, ứng dụng, tiện ích,...) một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và kinh tế còn các dịch vụ về dữ liệu, đặc biệt là dịch vụ xử lý dữ liệu lớn (big data) mang lại những giá trị to lớn cho con người khi hỗ trợ khai thác tối ưu nguồn tri thức khổng lồ có được từ việc xử lý khối lượng dữ liệu lớn.  Cả hai mảng dịch vụ quan trọng này còn rất phôi thai ở Việt Nam. Thành phố Hà Nội sẽ tập trung phát triển các dịch vụ CNTT với mức ưu tiên cao nhất, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc tìm kiếm và chiếm lĩnh khoảng trống (gaps) trong thị trường dịch vụ CNTT toàn cầu.
3.4.2.3.  Hiện trạng khu CNTT tập trung và Thu hút đầu tư 
1. Hiện trạng các khu, cụm công nghiệp
Theo số liệu của Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất, các khu, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội được bắt đầu xây dựng và phát triển từ năm 1994, đến nay, tổng diện tích khu, cụm, điểm là 7.486 ha, bằng 62,3% diện tích qui hoạch phát triển với tổng vốn đầu tư đã thực hiện khoảng: 9.300 tỷ đồng. Các khu công nghiệp này đã thu hút được 518 dự án với tổng vốn đăng ký 11.600 tỷ đồng và 3.560 triệu USD. Bình quân 01 ha đất công nghiệp thu hút 95,2 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư, tương đương 4,8 triệu USD. Sản xuất trong các khu công nghiệp chiếm 40% giá trị sản xuất công nghiệp, trên 45% kim ngạch xuất khẩu và 20% GDP của Thành phố, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ. 
Đáng chú ý khu tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ Cầu Giấy có quy mô 8,35 ha, thuộc địa bàn phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Hiện nay có 36 doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh ổn định tại Cụm. Trong đó có một số tập đoàn lớn các doanh nghiệp CNTT Hà Nội xây dựng trụ sở tại đây như: Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT, Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC, Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa,… Ngoài ra, còn một số lượng lớn doanh nghiệp CNTT thuê văn phòng làm việc tại các tòa nhà (do các doanh nghiệp CNTT đầu tư xây dựng) trong cụm.
Hiện trạng khu CNTT tập trung
Nhằm phát triển doanh nghiệp và công nghiệp CNTT, Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai xây dựng, phát triển các dự án Khu CNTT tập trung. Cụ thể như sau:
Tòa nhà CNTT tập trung 185, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội : 
Trung tâm Giao dịch CNTT Hà Nội (HITTC) địa chỉ tại số 185, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội; Diện tích mặt bằng 1.700 m2, tổng diện tích văn phòng cho thuê khoảng 2.500 m2; đi vào hoạt động từ năm 2005 với vai trò là đầu mối diễn ra các hoạt động giao dịch, xúc tiến thương mại, hội tụ các doanh nghiệp CNTT tạo thành môi trường kinh doanh và hợp tác. Tuy nhiên hiện nay, HITTC mới đạt được mục tiêu hỗ trợ một số lượng nhỏ doanh nghiệp CNTT về hạ tầng mặt bằng, chưa có điều kiện mở rộng cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, tạo vườn ươm doanh nghiệp. Ngoài ra, chưa có chính sách hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp CNTT tại tòa nhà này nên vẫn còn nhiều hạn chế.
Một số dự án khu công nghiệp công nghệ cao, CNTT tập trung đang triển khai thực hiện:
+ Khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội: có diện tích là 32 ha nằm trong tổng thể dự án Khu đô thị - Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội (413 ha) được phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3834/QĐ-UBND ngày 04/08/2010, do Công ty TNHH Một Thành viên Hanel là chủ đầu tư. Địa điểm tại các phường: Phúc Lợi, Phúc Đồng, Việt Hưng, Gia Thụy của quận Long Biên.
Các hạng mục về hạ tầng CNTT để phát triển phần mềm như: khu gia công phần mềm quốc tế và nghiên cứu phát triển, khu dịch vụ gia công trên nền CNTT (ITO), khu gia công quy trình kinh doanh (BPO), trường cao đẳng công nghệ Thăng Long, khu dịch vụ,…
Hiện tại dự án đã triển khai xong cơ bản về công tác giải phóng mặt bằng, đang tổ chức triển khai công tác xây lắp. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014.
+ Khu công viên CNTT Hà Nội: có diện tích là 36 ha do Công ty cổ phần Him Lam chi nhánh Hà Nội là chủ đầu tư. Dự án được phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 06/08/2012. Hiện dự án đang trong quá trình triển khai thủ tục đầu tư.
+ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc: cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 30 km về phía Tây, cách sân bay quốc tế Nội Bài 47 km. Khu Công nghệ cao Hoà Lạc được xây dựng theo mô hình trung tâm nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao, nơi ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao. Với tổng diện tích 1.586 ha, bao gồm các khu chức năng: công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu và triển khai, công viên phần mềm, giáo dục và đào tạo, khu nhà ở, văn phòng, dịch vụ công nghệ cao. Trong đó có 2 phân khu chính là Khu Công nghiệp và Khu phần mềm.
Khu công nghiệp công nghệ cao được bố trí tại khu đất phía Đông Nam cách xa hồ Tân Xã gần với đường cao tốc Làng - Hoà Lạc và đường vành đai Hoà Lạc. Tổng diện tích đã phân bổ cho Khu công nghiệp công nghệ cao là 549,5 ha tương đương 34,7 % toàn bộ diện tích của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với các không gian chức năng gồm: Nhà máy, trung tâm sản xuất sản phầm công nghệ cao; kho ngoại quan.
Khu phần mềm  được quy hoạch tại khu bán đảo, xung quanh có hồ Tân Xã bao bọc với diện tích 76 ha tương đương 4,8% toàn bộ diện tích của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với các không gian chức năng gồm: Khu sản xuất phần mềm; Khu kinh doanh phần mềm; Trung tâm sản xuất; Nhà làm việc, bán hàng.
Hiện trạng thu hút đầu tư
Theo nguồn số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, tính đến hết năm 2011, toàn Thành phố thu hút được khoảng 340 dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực CNTT với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt trên 1.828,4 triệu USD. 




	

  Địa                   Tiêu chí
  điểm đầu tư

	Dự án
	Vốn đầu tư

	
	Số lượng 
dự án
	Tỷ lệ %
	Vốn đầu tư đăng ký 
(triệu USD)
	Tỷ lệ %

	Trong khu CN tập trung
	43
	11,25
	1.652,65
	81

	Ngoài khu CN tập trung
	339
	88,75
	166,75
	9

	Tổng
	382
	100%
	1.828,4
	100%


[bookmark: _Toc337799442][bookmark: _Toc338179648][bookmark: _Toc340849867]Bảng 7. Thống kê các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực CNTT
Dự án đầu tư lớn nhất là của Canon Việt nam (100% vốn Nhật Bản) đầu tư sản xuất các loại máy in phun với số vốn 306 triệu USD tại khu công nghiệp Thăng Long; tiếp đến là Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (100% vốn Nhật Bản) với tổng vốn đầu tư lên tới 300 triệu USD tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai.
Tình hình đầu tư ngoài các khu công nghiệp tập trung:
Theo số liệu thống kê về thu hút đầu tư, hiện Hà Nội thu hút được tổng số khoảng 340 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 166,75 triệu USD. Trong đó, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ vẫn là những nước đứng đầu cả về số dự án và vốn đầu tư đầu tư vào Hà Nội. 

	TT
	Đối tác
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	
	Số 
Dự án
	Vốn đầu tư 
(USD)
	Số Dự án
	Vốn đầu tư 
(USD)

	 1
	Nhật Bản
	77
	27.866.557
	92
	39.023.600,65

	 2
	Hàn Quốc
	34
	16.608.217
	43
	18.589.499

	 3
	Mỹ
	20
	14.295.000
	21
	13.595.000

	 4
	Pháp
	14
	6.083.050
	15
	6.283.050

	 5
	Singapore
	12
	5.453.000
	14
	6.221.461

	 6
	Hà Lan
	4
	4.500.000
	4
	4.500.000

	 7
	Philippines
	4
	4.130.000
	4
	4.130.000

	 8
	Mỹ + B.V.I
	1
	3.330.000
	1
	3.330.000

	 9
	Đan Mạch
	14
	2.976.584
	19
	3.199.584


[bookmark: _Toc338179649][bookmark: _Toc340849868]Bảng 8. Thống kê quốc gia có số dự án, vốn đầu tư nhiều nhất vào Hà Nội
Về hình thức đầu tư thì Công ty cổ phần liên doanh có tốc độ tăng trưởng khá cao với mức  62% về số dự án và 97% về vốn đầu tư. Các dự án do các công ty TNHH 1 thành viên đầu tư và dự án 100% vốn nước ngoài tỷ lệ tăng trưởng không cao nhưng lại chiếm số vốn đầu tư lớn. 
	TT
	Hình thức đầu tư
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	
	Số
Dự án
	Vốn đầu tư (USD)
	Số 
Dự án
	Vốn đầu tư (USD)

	1
	100% vốn nước ngoài
	93
	35.352.883
	104
	37.001.050

	2
	BCC
	1
	400.000
	1
	400.000

	3
	Liên doanh
	16
	5.223.167
	4
	2.075.000

	4
	CTCP 100%
	4
	2.550.000
	3
	2.350.000

	5
	CTCP LD
	16
	10.879.750
	26
	21.435.417

	6
	TNHH 1TV
	76
	39.337.592
	98
	47.360.996

	7
	TNHH 2TV 100%
	17
	6.500.700
	24
	7.900.700

	8
	TNHH 2TV LD
	16
	4.728.482
	22
	4.491.482


[bookmark: _Toc337799443][bookmark: _Toc338179650][bookmark: _Toc340849869]Bảng 9. Thống kê số dự án và vốn đầu tư theo các hình thức đầu tư
1. Đầu tư tại các khu công nghiệp tập trung:
Hiện tại có 43 dự án trong lĩnh vực CNTT được đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung của Hà Nội với tổng số vốn đầu tư 1.652,65 triệu USD.

	TT
	Đối tác
	Số Dự án
	Vốn đầu tư
(USD)
	Tỷ lệ % 
vốn đầu tư

	1
	Nhật Bản
	31
	1.448.450.000
	87,64

	2
	HongKong - Trung Quốc 
	1
	100.000.000
	6,05

	3
	Hàn Quốc
	3
	59.000.000
	3,57

	4
	Thái Lan
	2
	16.000.000
	0,97

	5
	Singapore
	2
	11,500.000
	0,70

	6
	Malaysia- Singapore
	1
	10.000.000
	0,61

	7
	Nhật Bản - Thái Lan
	2
	4.700.000
	0,28

	8
	Hông Kông - Thái Lan
	1
	3.000.000
	0,18

	
	Tổng
	43
	 1.652.650.000
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	Một số dự án CNTT có số vốn lớn nhất đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung được thống kê trong bảng sau:
	Stt
	Dự án
	Nhà đầu tư
	Vốn đầu tư (USD)
	Khu CN

	1
	Canon VN
	Nhật Bản
	306.000.000
	Thăng Long

	2
	Công ty Điện tử  Meiko VN
	Nhật Bản
	300.000.000
	Thạch Thất -Quốc Oai

	3
	Hoya Glass Disk VN
	Nhật Bản
	230.000.000
	Thăng Long

	4
	Panasonic communications
	Nhật Bản
	121.945.000
	Thăng Long

	5
	Nissei Electric Hà Nội
	Nhật Bản
	100.000.000
	Thăng Long
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Như vậy, số lượng các dự án đầu tư tư nước ngoài trong lĩnh vực CNTT ngoài khu công nghiệp tập trung lớn hơn rất nhiều so với số lượng các dự án đầu tư trong khu công nghiệp tập trung. Các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung hầu hết đều là những dự án thuộc lĩnh vực phần cứng, điện tử nên quy mô vốn lớn hơn. Số lượng các dự án đầu tư vào lĩnh vực CNTT tăng theo từng năm, như vậy có thể thấy đây là lĩnh vực thu hút các đối tác, doanh nghiệp nước ngoài.
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- Trên địa bàn Hà Nội, theo số liệu thống kê được hiện có số dân là: 6.763.100 người, trong đó có khoảng 83.000 người lao động trong lĩnh vực CNTT, chiếm 1,227% dân số. Đáp ứng 60% nhu cầu thị trường về số lượng nhưng về chất lượng chỉ được khoảng 10%.
- Theo chỉ số đánh giá của VietNam ICT Index trong các năm cho thấy nguồn nhân lực CNTT trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều thay đổi, số lượng cán bộ CNTT tăng lên hàng năm, như biểu đồ sau:
[image: ]
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[bookmark: _Toc340935671]3.5.1.  Qui mô sử dụng nguồn nhân lực CNTT
Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố lớn trong nước như Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và thực tế tình hình ứng dụng và phát triển CNTT của Hà Nội trong thời gian qua, chúng ta có thể phân chia nguồn nhân lực CNTT theo các cách như sau:
3.5.1.1.  Qui mô nguồn nhân lực CNTT theo mức độ sử dụng:
[bookmark: _Toc161044020][bookmark: _Toc153942460][bookmark: _Toc336524853]Nhóm 1:  Nhân lực chuyên nghiệp về CNTT
Nhóm này gồm toàn bộ các nhân lực được đào tạo chuyên về CNTT và làm việc cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp phần cứng, điện tử viễn thông hoặc công nghiệp phần mềm, trong các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT như công nghiệp nội dung số hay thương mại điện tử,… cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội.
[bookmark: _Toc161044021][bookmark: _Toc153942461][bookmark: _Toc336524854]Nhóm 2: Nhân lực cho ứng dụng CNTT
[bookmark: _Toc161044022][bookmark: _Toc153942462]Nhóm này gồm toàn bộ các nhân lực được đào tạo các chuyên ngành khác và được đào tạo bồi dưỡng thêm các kiến thức cơ bản về CNTT hoặc các chương trình ứng dụng chuyên ngành để thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn hàng ngày. Nhóm này có thể chia thành các lĩnh vực như sau:
+ Cán bộ công chức, viên chức nhà nước.
+ Nhân viên trong các doanh nghiệp kinh tế, thương mại, dịch vụ.
+ Nhân viên trong các ngành kỹ thuật, cơ khí, xây dựng,… 
+ Giáo viên, học sinh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
[bookmark: _Toc336524855]Nhóm 3: Người  sử dụng
Nhóm này bao gồm tất cả những người biết sử dụng các ứng dụng cơ bản về CNTT (Trình độ tin học A,B,C) để phục vụ cho công việc của bản thân như tìm kiếm thông tin, học tập…  
3.5.1.2.  Qui mô nguồn nhân lực CNTT theo khối ngành, lĩnh vực
Nhóm 1: Khối Đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý nhà nước.
Nhóm 2: Doanh nghiệp Công nghiệp CNTT, Tài chính, ngân hàng, Thương mại điện tử, Dịch vụ số,…
Nhóm 3: Doanh nghiệp khác như Giáo dục, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp, Vận tải,…
Nhóm 4: Cộng đồng.
[bookmark: _Toc340935672]3.5.2.  Chất lượng nguồn nhân lực
3.5.2.1. Khối Đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý nhà nước 
- Trước khi hợp nhất Thành phố Hà Nội đứng trong top 3 trong cả nước về ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước, 90% các đơn vị có cán bộ chuyên trách về CNTT, trong đó có những đơn vị đảm bảo được số lượng cán bộ chuyên trách như Cục Thuế, Văn phòng Thành Ủy, Văn phòng UBND Thành phố. Cán bộ chuyên trách về CNTT chủ yếu có trình độ đại học, một số ít cán bộ đã có trình độ thạc sỹ.
- Sau khi mở rộng địa giới hành chính, việc ứng dụng CNTT trong hệ thống chính quyền và điều hành tác nghiệp của các cơ quan đơn vị nhà nước trên địa bàn Thành phố bị tụt bậc xếp hạng, đặc biệt là các quận, huyện phía Tây đang ở bước xuất phát điểm. Nguồn lực cán bộ về CNTT còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng. Một số cán bộ, công chức, viên chức chưa có khả năng sử dụng, khai thác dữ liệu trên mạng một cách độc lập và chưa tích cực, chủ động trong việc học tập, tự trang bị kiến thức về CNTT. 
[image: ]
[bookmark: _Toc337799574][bookmark: _Toc338179657][bookmark: _Toc338618098]Biểu đồ 13. Tỷ lệ CBCCVC biết sử dụng máy tính[footnoteRef:20] [20:  Nguồn Báo cáo kết quả đào tạo hàng năm của TTĐTCNTT-TT Hà Nội] 

- Hiện nay, Thành phố vẫn rất thiếu cán bộ chuyên trách CNTT giỏi về kỹ thuật đồng thời có kiến thức chuyên môn về quản lý nhà nước, có đủ khả năng hướng dẫn sử dụng, nâng cao kỹ năng và tham mưu cho Lãnh đạo các cấp lập kế hoạch, triển khai các chương trình ứng dụng CNTT tại cơ quan mình. 
- Số cán bộ CNTT của mỗi đơn vị rất ít, mặt khác mỗi cán bộ CNTT lại đảm nhiệm nhiều chức năng. Do vậy nên chưa phát huy được vai trò của cán bộ chuyên trách	 CNTT.
Đơn vị có cán bộ phụ trách CNTT riêng: 52/59 (88.14%)
Số cán bộ làm CNTT từ 3 người trở lên: 15/59 (25.42%)
Số cán bộ làm CNTT từ 1 đến 2 người : 37/59 (62.71%)
Đơn vị chỉ có cán bộ kiêm nhiệm CNTT: 5/59 (8.47%)
- Những đơn vị không có Trung tâm CNTT  thì có chuyên viên phụ trách CNTT. Phần lớn có trình độ đại học hoặc cao đẳng về lĩnh vực CNTT hoặc điện tử, viễn thông. Tỷ lệ có chuyên viên phụ trách CNTT ở các đơn vị như sau:
- Khối sở ban ngành, số đơn vị có chuyên viên phụ trách CNTT là 28/30 (93.33 %).
- Khối quận huyện thị xã, số đơn vị có chuyên viên phụ trách CNTT là 29/29 (100%). Tổng hợp chung tất cả, số đơn vị có chuyên viên phụ trách CNTT là 96.61 %
- Trong số 8% đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách CNTT thì hoặc là lãnh đạo Văn phòng hay lãnh đạo Phòng Văn hoá thông tin đảm nhiệm luôn việc này, hoặc là một cán bộ nào đó có biết đôi chút về CNTT được phân công kiêm nhiệm. Do còn hạn chế về trình độ CNTT hoặc hạn chế thời gian nên công việc được giao về CNTT khó đảm bảo chất lượng. 
- Đối với chuyên viên CNTT trong các Trung tâm CNTT , tất cả đều có trình độ đại học trở lên và phần lớn họ đều là biên chế, còn đối với cán bộ hợp đồng chuyên trách CNTT, nền tảng học vấn cũng ít nhất từ cao đẳng trở lên.
 - Khối xã, phường thị trấn hiện nay chưa có chức danh cán bộ chuyên trách CNTT (do qui định về 7 chức danh công chức xã phường của Bộ Nội vụ), hiện tại việc duy trì và quản lý hệ thống CNTT tại các xã phường đều là cán bộ kiêm nhiệm, tùy theo từng xã phường nhiệm vụ này được giao cho cán bộ văn hóa hoặc cán bộ văn phòng, nguồn nhân lực này hầu hết mới chỉ được đạo tạo về tin học cơ bản vì vậy rất yếu khi triển khai các ứng dụng.
3.5.2.2.  Trong khối doanh nghiệp
Theo thống kê của báo cáo tổng hợp VN ICT Index 2011 toàn Thành phố có khoảng 3000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT với khoảng 83.000 nhân lực .
Lĩnh vực công nghiệp phần mềm và dịch vụ:
Hiện có khoảng 15.000 người làm việc trong các doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ (nguồn Báo cáo chương trình Công nghiệp CNTT Hà Nội). Tuy gia tăng mạnh mẽ về số lượng, nhưng năng suất lao động của lao động phần mềm còn đạt thấp chỉ đạt bình quân khoảng 14.000 USD/người/năm, mức này bằng khoảng 45% so với Ấn Độ, và 65% so với Trung Quốc. Tuy nhiên, ở một số doanh nghiệp phần mềm lớn, có nhiều dự án gia công cho nước ngoài, năng suất lên tới 17.000 - 20.000 USD/người/năm.
Công nghiệp nội dung số và dịch vụ:
Tổng số nhân lực khoảng 10.000 người có trình độ thuộc các mức trên đại học, đại học, cao đẳng và THCN, rất ít lao động có trình độ thấp hơn. Trong đó, số lao động trực tiếp sản xuất chiếm khoảng 70% tổng lao động. 
Công nghiệp phần cứng và dịch vụ:
Trong những năm gần đây tốc độ tăng nhân lực cho công nghiệp phần cứng bình quân đạt 10%/năm. Về cơ cấu lao động, có 10% tham gia sản xuất thiết bị viễn thông, 25% tham gia sản xuất thiết bị văn phòng và máy tính, còn lại là sản xuất các sản phẩm điện tử và điện gia dụng. Khoảng 90% lao động có trình độ chuyên môn về điện tử, viễn thông và CNTT. Tổng cộng khoảng 58,000 lao động.
3.5.2.3. Trong cộng đồng
Số liệu thống kê về nguồn lực trong cộng đồng được thể hiện trong bảng sau:
	Stt
	Nội dung
	Số liệu 
thống kê

	1
	Tổng dân số
	6.763.100

	2
	Tổng số hộ gia đình
	1.892.000

	3
	Tổng số doanh nghiệp
	112.286

	4
	Tổng số lao động của các doanh nghiệp
	2.700.000

	5
	Tổng số lao động trong các đơn vị SX-KD CNTT
	35.000

	6
	Tổng dân số trên 15 tuổi
	5.175.614

	7
	Tổng số người trên 15 tuổi biết đọc, viết
	5.123.859

	8
	Tổng số người trong độ tuổi học Phổ thông
	304.356

	9
	Tổng số người đang học Phổ thông
	991.773

	11
	Tổng số người trong độ tuổi học Đại học, Cao Đẳng
	488.396

	11
	Tổng số người đang học Đại học, Cao đẳng
	840.995


[bookmark: _Toc337799446][bookmark: _Toc338179658][bookmark: _Toc340849872]Bảng 12. Thống kê về nguồn lực trong cộng đồng [footnoteRef:21] [21:  Nguồn Cục Thống kê - Báo cáo ICT Index] 

- Qua bảng thống kê số liệu trên có thể nhận thấy, kể từ sau khi mở rộng địa giới hành chính, số lao động trên địa bàn Thủ đô chiếm tỷ lệ 78,1% dân số trong đó có việc làm trong các doanh nghiệp chỉ chiếm khoảng 40%  (tỷ lệ nhân lực trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh CNTT chiếm 1,3% số lao động trong các doanh nghiệp); đồng thời số lao động đã qua trình độ cao đẳng và đại học chỉ chiếm 49,1%. Điều đó cho thấy nguồn nhân lực trong nhân dân tuy đông về số lượng nhưng nhìn chung chất lượng vẫn còn hạn chế.
[bookmark: _Toc340935673]3.5.3.  Khả năng đào tạo cung ứng nguồn nhân lực
3.5.3.1. Khối Đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý nhà nước
- Tính đến thời điểm hiện tại, Thành phố chỉ có một trung tâm đào tạo về CNTT cho cán bộ công chức viên chức. Bắt đầu đi vào hoạt động đào tạo năm 2006 đến nay, Trung tâm đã đào tạo CNTT cho 4256 cán bộ, trong đó:

	Đối tượng
	Số lượt đào tạo từng năm

	
	2008
	2009
	2010

	Lãnh đạo
	138
	209
	66

	Cán bộ Chuyên trách về CNTT
	751
	497
	860

	Cán bộ công chức, viên chức
	400
	202
	903


[bookmark: _Toc338179660][bookmark: _Toc340849873]Bảng 13. Thống kê số lượng đào tạo tại TTĐT CNTT
- Nội dung đào tạo chủ yếu là ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước nhưng chủ yếu là đào tạo sử dụng các ứng dụng cơ bản: soạn thảo, trình chiếu, sử dụng Internet, thư điện tử và cập nhật kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước. Đây là một số lượng rất nhỏ so với tổng số cán bộ công chức, viên chức toàn Thành phố.
3.5.3.2. Đào tạo theo nhu cầu xã hội
	Theo thống kê của Bộ GD - ĐT, số lượng các cơ sở đào tạo chính quy về CNTT đã tăng lên nhanh chóng trong những năm qua. Nếu như năm 1995, cả nước chỉ có khoảng 15 khoa CNTT, Tin học trong đó có 7 khoa CNTT trọng điểm, tại Hà Nội có ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Tổng hợp Hà Nội, thì đến năm nay cả nước đã có 133 trường đại học, 153 trường cao đẳng, 351 trường trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo CNTT. Thành phố  Hà Nội có số lượng các trường đào tạo chuyên nghiệp như sau: 
	Nội dung
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Số lượng đơn vị đào tạo CNTT
	57 ĐH, CĐ
	64 ĐH, CĐ
	73 ĐH, CĐ
	83 ĐH, CĐ
	87 ĐH, CĐ
	41 ĐH, 51 CĐ, 117 TC

	Chỉ tiêu Tuyển sinh ĐH, CĐ CNTT
	29.060
	31.250
	40.000
	44.500
	60.000
	64.800


[bookmark: _Toc338179661][bookmark: _Toc337799447][bookmark: _Toc340849874][bookmark: _Toc338179662]Bảng 14. Số lượng các trường đào tạo CNTT trên địa bàn Thành phố Hà Nội[footnoteRef:22] [22:  Nguồn: Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH,CĐ, Bộ GDĐT, 2010] 

Song song cùng các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp đào tạo về CNTT, trên địa bàn Thành phố Hà Nội còn có các Viện đào tạo, Đại học chuyên đào tạo về CNTT và các Trung tâm đào tạo áp dụng chương trình học của nước ngoài, đóng góp rất nhiều vào tổng thể nguồn nhân lực CNTT của Thành phố Hà Nội.	Cùng với sự tăng trưởng về số lượng các cở sở đào tạo CNTT chính quy và phi chính quy, các cấp học thấp, ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm phát huy tích cực, hiệu quả và sáng tạo của giáo viên và học sinh, xóa bỏ sự lạc hậu về CNTT do khoảng cách đem lại. Đồng thời là nguồn lực lớn cho việc đào tạo nhân lực CNTT trong tương lai.
Bắt đầu năm học 2007 - 2008, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị; mở rộng việc đưa Tin học vào giảng dạy trong nhà trường; thực hiện ứng dụng CNTT đồng bộ trong công tác giảng dạy, xây dựng kho tài liệu điện tử trong các trường học, quận, huyện và toàn Thành phố, nhằm tạo chuyển biến tích cực về ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy.

	

Năm
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông

	
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ

	2005
	27
	10%
	43
	20%
	51
	50%

	2006
	159
	57%
	157
	72%
	80
	72%

	2007
	190
	68%
	208
	95%
	103
	100%

	2008
	249
	36,62%
	345
	58,77%
	182
	100%

	2009
	267
	36,62%
	349
	58,77%
	186
	100%

	2010
	272
	40%
	359
	60%
	359
	60%


[bookmark: _Toc338179663][bookmark: _Toc340849875]Bảng 15. Thống kê số lượng trường học các cấp có giảng dạy tin học[image: ]	Comment by SONY: Trích dẫn nguồn? 
[bookmark: _Toc338179664][bookmark: _Toc338618099]Biểu đồ 14. Các cấp học có giảng dạy Tin học[footnoteRef:23] [23:  Nguồn : Báo cáo của Sở Giáo dục Hà Nội, 2010] 

[bookmark: _Toc336524856][bookmark: _Toc340935674][bookmark: _Toc294102208]3.6. Đánh giá chung về hiện trạng ứng dụng và phát triển CNTT Hà Nội
[bookmark: _Toc336524857][bookmark: _Toc340935675]3.6.1.Điểm mạnh
[bookmark: _Toc336524858]Hà Nội là địa phương có nhiều tiềm năng và thế mạnh trong ứng dụng và phát triển CNTT, đó là:
Quyết tâm chính trị: Lãnh đạo Thành phố quyết tâm phát triển ngành CNTT đứng đầu cả nước. Đây là một mục tiêu quan trọng trong phát triển ngành CNTT ở thành phố vì với quyết tâm này, CNTT sẽ được đầu tư xứng đáng, được gắn kết với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố và là một trong những hướng phát triển được ưu tiên của thành phố.
Chính sách: Thành phố khẳng định CNTT là động lực phát triển KTXH nên cần đầu tư phát triển CNTT một cách thỏa đáng, đặc biệt là trong phát triển KTXH và hiện đại hóa hạ tầng đô thị thủ đô. 
Tiềm năng chất xám: Hà Nội là nơi hội tụ lực lượng chất xám của cả nước với 79,48% số giáo sư, phó giáo sư của cả nước, hơn 80% số chuyên gia đầu ngành, hơn một phần ba số trường đại học, viện nghiên cứu của cả nước,... vì vậy đây là nơi thuận tiện cho việc phát triển CNTT và nhất là phát triển các hoạt động sáng tạo dựa trên CNTT. 
Vị trí thủ đô: Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, KHCN của cả nước. Hà Nội cũng là trung tâm đào tạo, trung tâm giao lưu quốc tế của cả nước nên càng thuận tiện cho phát triển CNTT. 
Hà Nội - Thị trường CNTT lớn nhất cả nước: Gần như toàn bộ sản phẩm, dịch vụ CNTT trong nước đều được giới thiệu, chào bán, cung cấp tại Hà Nội. Yếu tố này tạo sức hút cho thị trường Hà Nội đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đặc biệt là khi mọi đối tượng có nhu cầu sử dụng CNTT trong xã hội (cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, cộng đồng,... ) đều cần ứng dụng CNTT ở mức độ cao, đáp ứng yêu cầu của thời đại.
Hạ tầng phát triển và đang được hiện đại hóa: Hệ thống giao thông, cấp điện, nước, viễn thông, … đều được chú trọng phát triển. Các hệ thống này đang được hiện đại hóa và từng bước đầu tư các thiết bị “thông minh” làm tăng hiệu quả phục vụ của hệ thống hạ tầng này. Đây là điểm mạnh được các nhà đầu tư phát triển về CNTT rất quan tâm. 
Quỹ đất rộng: Khác với thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thành phố Hà Nội có quỹ đất dồi dào và đa dạng thuận tiện cho việc lựa chọn địa điểm phát triển ngành CNTT với những yêu cầu khác nhau về môi trường sinh thái, điều kiện môi trường và tiêu chuẩn kỹ thuật cao.
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Thủ đô là trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước nhưng CNTT trong những năm qua chưa phát triển đúng tầm. Trong bảng xếp hạng về ứng dụng và phát triển CNTT năm 2011, Hà Nội đứng thứ 7 chung cuộc (thứ 3 về hạ tầng kỹ thuật, thứ 32 về hạ tầng nhân lực, thứ 27 về ứng dụng CNTT, thứ 7 về sản xuất, kinh doanh CNTT, thứ 22 về môi trường tổ chức – chính sách về CNTT). 
 Nhận thức về vai trò của CNTT trong quản lý nhà nước, trong điều hành hoạt động của cơ quan đơn vị, trong phát triển xã hội và là động lực phát triển kinh tế - xã hội của lãnh đạo các cấp, của cán bộ công chức và người dân còn chưa đầy đủ, đặc biệt vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
 Ở tầm chiến lược Hà Nội chưa có một bản qui hoạch tổng thể, chỉ rõ lộ trình, cách thức và bước đi trong ứng dụng và phát triển CNTT một cách toàn diện, mạnh mẽ, chưa có kiến trúc tổng thể và thiếu các chuẩn mực CNTT xây dựng Chính quyền điện tử Thành phố Hà Nội.
Nhận thức của đại đa số cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Thành phố chưa đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của CNTT trong điều hành, cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Một số cán bộ có tầm nhìn nhưng chưa thể chế hoá, chưa có bước đi cụ thể thực tế; cách tiếp cận chưa gắn vào nghiệp vụ, vào mục tiêu của tổ chức nhiều khi quá cầu toàn, bỏ phí cơ hội; năng lực triển khai, quản lý các chương trình, đề án, dự án CNTT còn hạn chế.
Nhìn chung các cơ quan nhà nước chưa tận dụng hết hạ tầng thiết bị CNTT đã được đầu tư để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Tỉ lệ cán bộ công chức thuờng xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc chưa cao, ứng dụng phần mềm QLVB&HSCV chủ yếu để quản lý văn bản đi đến; ứng dụng  một cửa, một cửa điện tử liên thông tại các Sở Ngành còn yếu, ứng dụng Một cửa điện tử tại các quận/huyện mới dừng ở phần tiếp nhận và trả kết quả TTHC, chưa áp dụng trong khâu xử lý và liên thông trong nghiệp vụ giải quyết TTHC.
Chính sách khuyến khích đầu tư phần cứng, phát triển phần mềm, nội dung số, các dịch vụ về CNTT và khai thác quản lý Internet còn nhiều bất cập, chưa tạo điều kiện cho các hoạt động này phát triển. Các dự án CNTT đã triển khai ở các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn nhưng việc xây dựng phần mềm ứng dụng chưa được chú trọng ngang mức với trang thiết bị phần cứng, dẫn đến các phần mềm phục vụ quản lý chuyên môn nghiệp vụ chưa phát huy được tác dụng. 
Ứng dụng tại các đơn vị được phát triển độc lập, các cơ sở dữ liệu chủ yếu được sử dụng trong nội bộ từng cơ quan không được chuẩn hóa nên không thể tích hợp, chia sẻ, khai thác thông tin phục vụ quản lý điều hành và phục vụ công dân và doanh nghiệp. Hơn nữa, Thành phố Hà Nội chưa hình thành các CSDL và các hệ thống thông tin quan trọng cấp Thành phố phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và làm nền tảng cho phát triển các ứng dụng hành chính công như CSDL về Dân cư, Lao động, Doanh nghiệp, Hạ tầng cơ sở,...
Thu hút đầu tư nước ngoài vào Hà Nội trong trong lĩnh vực công nghệ cao, lĩnh vực công nghệ mũi nhọn trong đó có CNTT chưa có những chính sách đủ mạnh và hấp dẫn.
Doanh nghiệp phát triển chưa tập trung chuyên sâu, chủ yếu tự phát và quy mô doanh nghiệp nhỏ. Chưa tạo dựng được thị trường CNTT cho doanh nghiệp phát triển.
Thị trường CNTT chủ yếu còn tự phát, chính quyền Thành phố chưa đóng vai trò điều phối các doanh nghiệp. Chưa có khu CNTT tập trung thật sự.
Có lợi thế về đội ngũ cán bộ khoa học sống trên địa bàn Thủ đô, nhưng khai thác và sử dụng đội ngũ này còn bất cập, các cán bộ CNTT chưa hào hứng về làm việc trong các cơ quan nhà nước của Thành phố. Việc đào tạo nâng cao và bồi dưỡng họ cũng đang còn gặp nhiều khó khăn.  
Hạ tầng cơ sở của CNTT đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn bất cập, chưa khai thác sử dụng một cách hiệu quả (phần mềm, phần cứng, nhân lực) do vậy chưa phát huy được vai trò của CNTT.
Các chính sách về khuyến khích phát triển và ứng dụng còn nhiều bất cập chưa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp CNTT phát triển, hội nhập.
Nhân lực CNTT yếu và thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Thiếu cán bộ chuyên trách về CNTT, thiếu cán bộ thẩm định, quản lý dự án CNTT, trình độ người sử dụng thấp. 
Các dự án CNTT triển khai chưa đồng bộ giữa phần cứng và phần mềm. Nguồn dữ liệu điện tử còn rất hạn chế, các CSDL dùng chung chưa có, ngoại trừ CSDL các văn bản pháp quy của Chính phủ và của Thành phố.
Cơ quan quản lý nhà nước chuyên trách về CNTT (Sở Thông tin và Truyền thông) mới được thành lập, trong khi đòi hỏi về phát triển ứng dụng CNTT ngày một cao, đội ngũ làm quản lý chuyên ngành CNTT được đào tạo bài bản nhưng chưa nhiều kinh nghiệm.
Tuy đã có những đề tài, dự án quan tâm đến mức hưởng thụ thông tin của người dân nhưng nhìn chung, người dân Hà Nội chưa được hưởng nhiều quyền lợi từ CNTT ví dụ so với người dân ở Đà Nẵng hay thành phố Huế - những nơi cung cấp truy cập mạng không dây (Wi-Fi) miễn phí ở các nơi công cộng.
Vấn đề xã hội hóa phát triển CNTT đã được đặt ra nhưng thực hiện còn nhiều khó khăn, mức độ doanh nghiệp và người dân cùng đầu tư với nhà nước (mô hình PPP) để phát triển CNTT còn rất hạn chế.
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Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và những xu thế tích cực trên thế giới tạo điều kiện thuận lợi để Hà Nội phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực - nguồn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý, mở rộng thị trường để phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, sự hợp tác có hiệu quả của các địa phương để xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh hơn với chất lượng cao hơn.
Hà Nội được mở rộng, có quỹ đất lớn nên rất thuận lợi để quy hoạch và phát triển đô thị, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm.  
Trước tình hình CNTT của Hà Nội đang có sự phát triển kém hơn so với các Thành phố lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Lãnh đạo Thành phố coi đây là một động cơ phải bắt kịp và vượt để vực dậy ngành CNTT của Thành phố.
Quyết định 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Chính phủ về “Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT” được coi như cơ hội để Hà Nội tận dụng được nhưng ưu thế của mình và cũng là đòn bẩy để thực hiện các chính sách đưa nền CNTT của Thành phố phát triển đúng tầm với vị thế của Hà Nội.
Với quyết tâm đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH Thủ đô, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ, cơ chế chính sách luôn được đổi mới và hoàn thiện, tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển KT - XH nói chung và là cơ sở quan trọng cho việc ứng dụng và phát triển CNTT trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn Thủ đô. 
Nền kinh tế thế giới đang hồi phục sau suy thoái, ngành CNTT quốc tế có những chuyển biến tích cực với những hướng phát triển mới đầy triển vọng tạo ra các khe hở thị trường mà CNTT Hà Nội có thể tiếp cận và chinh phục, đặc biệt là thị trường dịch vụ CNTT với dịch vụ điện toán đám mây và dịch vụ về dữ liệu là quan trọng nhất.
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Thách thức nảy sinh từ trình độ phát triển còn thấp, năng lực cạnh tranh yếu, chưa có sự đột phá, quy mô kinh tế của Thủ đô còn nhỏ bé so với nhiều Thủ đô ở các nước trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ tụt hậu ngày càng xa cũng như không đáp ứng được vai trò đầu tàu đối với khu vực Bắc Bộ và cả nước.
Thách thức về quản lý một đô thị với diện tích rất lớn, có sự chênh lệch về phát triển giữa khu vực nội thành và các huyện ngoại thành cả về thu nhập, trình độ dân trí, lực lượng cán bộ, cơ sở vật chất - kỹ thuật.
Mở cửa và hội nhập quốc tế đặt Hà Nội trước sức ép cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế và cạnh tranh với các vùng, miền khác trong nước.
Vấn đề bảo hộ bản quyền phần mềm, nhất là phần mềm nội địa chưa cao, người dân chưa có thói quen mua phần mềm có bản quyền để sử dụng, đòi hỏi các nhà quản lý, Lãnh đạo Thành phố cần có những bước đi tiên phong dẫn đầu trong cả nước về xây dựng các biện pháp bảo hộ bản quyền phần mềm.
Hạn chế về ngoại ngữ (tiếng Anh) và thiếu kỹ năng làm việc chuyên nghiệp là thách thức lớn đối với doanh nghiệp CNTT Hà Nội khi tiếp cận thị trường quốc tế.
[bookmark: _Toc336524861][bookmark: _Toc340935679]IV. DỰ BÁO NHU CẦU NGÀNH CNTT CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG THỜI KỲ LẬP QUY HOẠCH
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Hạ tầng đô thị “thông minh”
Hạ tầng đô thị bao gồm: Hệ thống đường xá, cầu cống, lưới điện, cấp thoát nước, viễn thông,... Trong quá trình hiện đại hóa Thành phố, hạ tầng đô thị này được “thông minh hóa” bằng cách trang bị các hệ thống giám sát, đo dựa trên CNTT.
Hạ tầng đô thị “thông minh” của Thành phố gồm: hệ thống quản lý giao thông “thông minh”, hệ thống chiếu sáng “thông minh”, hệ thống giám sát lưới điện “thông minh”, hệ thống giám sát nguồn nước “thông minh”, .... Các hệ thống hạ tầng đô thị “thông minh” này là cơ sở, nền tảng phát triển KTXH hiện đại và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Hạ tầng CNTT
Hạ tầng CNTT bao gồm: Hệ thống máy tính và thiết bị CNTT trong các cơ quan Đảng, Chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, tổ chức xã hội; mạng lưới các ki-ốt thông tin,.. và mạng diện rộng WAN.
Từ nay đến 2020 nhu cầu về hạ tầng CNTT phát triển ngày một cao, trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội. Cụ thể:
1. Nhu cầu về hạ tầng CNTT trong các cơ quan Đảng, đoàn thể và nhà nước
	Nhu cầu về máy tính cần đáp ứng với tỷ lệ 1 máy tính/1 vị trí công tác hay mỗi cán bộ 1 máy tính nối trong mạng nội bộ (LAN) của từng cơ quan.
	Trong chương trình xây dựng CQĐT có những yêu cầu riêng về hạ tầng CNTT cần đáp ứng. Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, hạ tầng CNTT làm nền tảng xây dựng CQĐT của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là một hệ thống thống nhất, tích hợp các LAN của các cơ quan chính quyền thành một hệ thống thống nhất bằng mạng chuyên dùng như được thể hiện trong hình sau.
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1. Nhu cầu về hạ tầng CNTT trong phát triển KTXH
Với vai trò là động lực phát triển KTXH, CNTT tác động vào tất cả mọi hoạt động của xã hội. Tất cả các doanh nghiệp, trường học, bênh viện, đơn vị, tổ chức đến từng hộ gia đình và cá nhân đều có nhu cầu sử dụng máy tính kết nối Internet. Đến năm 2020 dự báo 100% doanh nghiệp, bệnh viện, trường học có mạng LAN và trên 60% dân số Hà Nội có máy tính. Mạng diện rộng lan tỏa trên toàn bộ địa bàn thủ đô với thông lượng cao đến hàng Gbps đủ sức phục vụ trên 10 triệu dân truy cập và khai thác Internet. Theo xu hướng chung của quốc tế, dịch vụ cung cấp hạ tầng đám mây đến mọi đối tượng sử dụng sẽ trở nên phổ biến trong giai đoạn quy hoạch.
1. Nhu cầu về hạ tầng CNTT trong phát triển ngành CNTT
Ngành CNTT có nhu cầu riêng về hạ tầng CNTT vì đây là phương tiện chính để phát triển ngành.
Những máy tính chuyên dụng sẽ được sử dụng cho những công việc thiết kế đồ họa, 3D, phát triển các sản phẩm phần mềm, nội dung số,... 
Những máy tính siêu mạnh sẽ được sử dụng trong phân tích và khai thác dữ liệu lớn (big data).
Mạng máy tính tốc độ cao là nhu cầu thường trực của tất cả các phân ngành thuộc công nghiệp CNTT.
[bookmark: _Toc340935681]4.2. Dự báo nhu cầu ứng dụng CNTT
Trong giai đoạn quy hoạch, ứng dụng CNTT là nội dung trọng tâm của cả xã hội trong mọi lĩnh vực. Tất cả những kết quả mà  CNTT mang lại cho xã hội đều thể hiện thông qua kết quả thực hiện các ứng dụng này.
a. Dự báo về ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng, đoàn thể và cơ quan nhà nước.
		Ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa hoạt động của các cơ quan Đảng, đoàn thể và cơ quan nhà nước nhằm mục tiêu xây dựng CQĐT ở Hà Nội đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống. Tất cả các ứng dụng sử dụng nội bộ và các ứng dụng cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp đều được xây dựng, phát triển thống nhất trong một hệ thống chung. Các ứng dụng này được phát triển theo hướng ngày càng rộng hơn (bao quát tất cả các hoạt động của bộ máy chính quyền) và sâu hơn (từ cung cấp dịch vụ công mức 3 và 4, từ phục vụ giải quyết các hoạt động quản lý nhà nước cụ thể đến hoạch định, dự báo, phân tích xu thế phát triển KTXH,...).
b. Dự báo ứng dụng CNTT trong kinh tế - xã hội
· Ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp: Từ nay đến 2020, các doanh nghiệp Hà Nội (trên 100.000 doanh nghiệp) có nhu cầu ngày càng cao trong ứng dụng CNTT phục vụ quản lý sản xuất và kinh doanh. Tất cả các khả năng ứng dụng CNTT và Internet (quảng bá sản phẩm, thương mại điện tử, ERP,...) đều được các doanh nghiệpquan tâm. Dự báo nhu cầu ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp sẽ được cung cấp chủ yếu qua dịch vụ điện toán đám mây.
· Ứng dụng CNTT trong các trường học: Ứng dụng CNTT trong các trường học của thành phố Hà Nội (trên 1600 trường) tập trung phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học làm tăng hiệu quả giáo dục. Các sản phẩm như thư viện điện tử, giáo trình điện tử, đào tạo từ xa,... là những nội dung được yêu cầu nhiều nhất. Dự báo khả năng đáp ứng yêu cầu này tốt nhất cũng thông qua dịch vụ điện toán đám mây.
· Ứng dụng CNTT trong Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Cơ sở hạ tầng CNTT được nâng cấp trong tương lai sẽ tạo điều kiện cho việc kết nối giữa các bệnh viện thành một mạng y tế. Các bệnh viện đều có mạng máy tính và kết nối Internet. Các số liệu thống kê cũng như bệnh án điện tử sẽ được trao đổi và lưu trữ tập trung phục vụ cho nghiên cứu chữa bệnh. Mạng thông tin này sẽ phục vụ các cán bộ trong ngành Y để nâng cao trình độ cũng như để tìm kiếm thông tin y tế trong nước cũng như trên thế giới. Với hệ thống e-Health (Y tế từ xa), người dân từ các nơi được hưởng sự chăm sóc sức khoẻ của các chuyên gia mà không phải mất chi phí đi lại, ăn ở. 
· Ứng dụng CNTT hiện đại hóa đô thị: Quản lý hạ tầng cơ sở, nhà đất, ứng dụng hướng dẫn đường đi, phân bổ luồng giao thông, tra cứu thông tin văn hóa, du lịch, các ứng dụng CNTT phục vụ công cộng là những ứng dụng nổi bật và phát triển ngày một cao.
· Ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn: Ứng dụng CNTT trong quy hoạch, phát triển NNNT, hiện đại hóa các quy trình sản xuất nghề truyền thống, sản xuất nông nghiệp, cung cấp thông tin logistics nông nghiệp,... là những nội dung có nhu cầu phát triển rất cao trong thời kỳ quy hoạch.
Nhìn chung, ứng dụng CNTT là nhu cầu thực tế của mọi đối tượng trong xã hội vì thế các ứng dụng này được phát triển theo quy luật thị trường. Những ứng dụng phục vụ cộng đồng sẽ được phát triển chính theo mô hình xã hội hóa với sự hỗ trợ của nhà nước (PPP). 
[bookmark: _Toc340935682]	4.3. Dự báo phát triển ngành công nghiệp CNTT
Với thế mạnh của Thủ đô, ngành CNTT Hà Nội được định hướng: đi tiên phong trong việc phát triển ngành CNTT Việt Nam; đóng góp xứng đáng vào GDP của Thành phố; phục vụ đắc lực, hiệu quả các ngành  KTXH khác; có sản phẩm, dịch vụ trên thị trường CNTT quốc tế.
[bookmark: _Toc340935683][bookmark: _Toc337822264]4.3.1. Cơ cấu của ngành CNTT Hà Nội
Cơ cấu của ngành CNTT Hà Nội được xây dựng theo chuẩn mực quốc tế, gồm công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số và dịch vụ CNTT. Những ngành này được định hướng phát triển theo các yêu cầu nêu trên và phù hợp với những điều kiện cụ thể của Thủ đô. Cụ thể là:
- Phát triển công nghiệp phần cứng theo chiều sâu tập trung vào các thiết bị CNTT chứa nhiều hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao; từ năm 2015, sản xuất nhiều sản phẩm phần cứng có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu trong nước và có khả năng xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, đóng góp cao vào GDP cho nền kinh tế quốc dân. Hướng ưu tiên là phát triển chuỗi công nghiệp phụ trợ sử dụng vi mạch do Việt Nam sản xuất (Đề án chế tạo vi mạch điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ) để chế tạo các sản phẩm đầu cuối phục vụ phát triển KTXH cả nước (chứng minh thư điện tử, thẻ điện tử cho các phương tiện giao thông, thẻ điện tử xác nhận nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, các thiết bị tự động hóa, robot, các loại khóa điện tử,…)
- Phát triển công nghiệp phần mềm: Tập trung phát triển các sản phẩm phần mềm ứng dụng phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH Hà Nội và cả nước trong đó chú trọng phục vụ hiện đại hóa hoạt động của các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Khuyến khích phát triển các phần mềm xuất khẩu dưới mọi hình thức như tự thiết kế, chế tạo để xuất khẩu hay gia công cho quốc tế. Thành phố  có chính sách ưu đãi, khuyến khích mạnh mẽ các doanh nghiệp tạo được thương hiệu Hà Nội, Việt Nam trụ được trên thị trường khu vực và quốc tế, trong đó phần mềm nhúng được xem như một mũi xung kích.
- Công nghiệp nội dung số: Ưu tiên phát triển các sản phẩm nội dung số phục vụ Giáo dục - Đào tạo, Thương mại điện tử và Phát triển cộng đồng. Khuyến khích phát triển các nội dung số phục vụ xuất khẩu, nghiên cứu, tìm khoảng trống trong thị trường nội dung số quốc tế nhằm tìm kiếm cơ hội tham gia thị trường hàng trăm tỷ USD/năm này với nội dung số dành cho điện ảnh (movies), hoạt hình (animation) và trò chơi (games) là những phân ngành nhiều tiềm năng nhất.
- Dịch vụ CNTT: Bên cạnh các dịch vụ CNTT truyền thống như dịch vụ bảo trì phần cứng, điện tử, dịch vụ bảo trì, nâng cấp phần mềm, nội dung số ngành Dịch vụ CNTT Hà Nội được định hướng tập trung cung cấp các dịch vụ CNTT khác, đặc biệt là dịch vụ điện toán đám mây và các dịch vụ về dữ liệu. Trong 7 tầng dịch vụ về dữ liệu, Hà Nội sẽ tập trung vào phát triển các tầng dưới trước (tầng 1 đến 3 gồm chuyển đổi dữ liệu, chuẩn hóa và phân tích dữ liệu) phục vụ các nhu cầu trong nước và xây dựng lực lượng chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ dữ liệu ở tầng trên (từ 4 đến 7 gồm tích hợp dữ liệu, tổ chức, quản lý và khai thác dữ liệu) tham gia thị trường quốc tế. Ngày nay, lượng dữ liệu tích tụ trong các mạng máy tính đã phát triển đế mức rất cao mà việc tổ chức và xử lý chúng không thể thực hiện được bằng các phương pháp truyền thống. Khái niệm “dữ liệu lớn” (big data) được đưa ra cùng với các phương pháp hoàn toàn mới. Đó là tâm điểm của dịch vụ CNTT toàn cầu, nơi tạo ra một thị trường đầy tiềm năng và còn nhiều khoảng trống. Chiếm được một thị phần dù nhỏ của thị trường ước tính trên 400 tỷ USD/năm này là một cách đi tắt, đón đầu của ngành CNTT Hà Nội.[footnoteRef:24] [24:  Nguồn McKinsey & Company 2011- Big data- The next frontier for innovation competition and productivity] 

[bookmark: _Toc337026381][bookmark: _Toc340935684][bookmark: _Toc337822265]4.3.2.  Dự báo phát triển ngành Công nghiệp CNTT
Công nghiệp phần cứng sẽ tập trung phát triển theo chiều sâu, định hướng nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm phần cứng chứa nhiều hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao, hình thành sản phẩm có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu trong nước và có khả năng xuất khẩu. 
Công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT tiếp tục phát triển, mở rộng cả về quy mô và chất lượng, sản xuất kinh doanh hiệu quả đem lại doanh thu lớn cho ngành công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT. Hình thành được các sản phẩm, dịch vụ CNTT mang thương hiệu Hà Nội - Việt Nam tham gia vào thị trường CNTT quốc tế. 
Tăng trưởng công nghiệp phần mềm và nội dung số đạt mức 25%/năm; Tăng trưởng công nghiệp phần cứng đạt trên 10%/năm (tốc độ tăng trưởng theo ngành Công nghiệp CNTT Việt Nam). 
Dự báo doanh thu và tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 2012 - 2020:
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Đến năm
2015
	Đến năm
2020

	Tổng doanh thu
	triệu USD
	5.757
	12.882

	Phần mềm và dịch vụ:
	
	
	

	+ Tốc độ phát triển công nghiệp PM&DV
	%
	25
	25

	+ Doanh thu công nghiệp PM&DV
	triệu USD
	1.100
	3.300

	Nội dung số và dịch vụ:
	
	
	

	+ Tốc độ phát triển công nghiệp NDS&DV
	%
	25
	25

	+ Doanh thu công nghiệp NDS&DV
	triệu USD
	977
	2.980

	Phần cứng và dịch vụ:
	
	
	

	+ Tốc độ phát triển công nghiệp phần cứng
	%
	12
	12

	+ Doanh thu công nghiệp phần cứng
	triệu USD
	3.426
	5.518


[bookmark: _Toc338179679][bookmark: _Toc340849876]Bảng 16. Dự báo doanh thu và tốc độ phát triển công nghiệp CNTT Hà Nội
[bookmark: _Toc340935685]4.4 Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực CNTT
Nhóm 1:  Nhân lực chuyên nghiệp về ngành CNTT
Theo dự báo phát triển ngành Công nghiệp CNTT của Hà Nội có tốc độ tăng trưởng từ 20-30%  năm và chiếm tỉ trọng 30% trong toàn quốc. Trên cơ sở đó nhóm nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành  CNTT của Hà Nội năm 2015 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 như sau:
* Nhân lực công nghiệp phần cứng: Năm 2015, khoảng 51.000 người. Đến năm 2020, khoảng 60.000 người. Đến năm 2030 khoảng 80.000 người. Cao đẳng, đại học trở lên là 35%, trình độ trung học, sơ cấp, công nhân kỹ thuật là 65%.
* Nhân lực công nghiệp phần mềm: Năm 2015, khoảng 40.000 người. Đến năm 2020 khoảng 80.000 người. Đến năm 2030 khoảng 100.000 người. Cao đẳng, đại học trở lên là 70%, trình độ trung học, sơ cấp, công nhân kỹ thuật là 30%.
* Nhân lực công nghiệp nội dung số: Đến năm 2015, khoảng 24.000 người. Đến năm 2020 khoảng 60.000 người. Đến năm 2030 khoảng 120.000 người. Cao đẳng, đại học trở lên là 60%, trình độ trung học, sơ cấp, công nhân kỹ thuật là 40%.
Nhóm 2: Nhân lực cho ứng dụng CNTT trong hệ thống chính quyền:
* Khối Đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý nhà nước:  Đến năm 2015, 100% lãnh đạo Sở, Ban, Ngành và các UBND quận, huyện, thị xã được đào tạo kiến thức về ứng dụng CNTT, về cơ quan điện tử, đến năm 2020, 100% lãnh đạo Sở, Ban, Ngành và các UBND quận, huyện, thị xã đạt chuẩn lãnh đạo cơ quan điện tử, mỗi đơn vị có ít nhất một lãnh đạo về CNTT.
- Từ năm 2015 trở đi, 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng chuyên ngành trong thực thi công việc.
- Đến năm 2015, mỗi Sở, Ban, Ngành và các UBND quận, huyện, thị xã có 01 cán bộ chuyên trách CNTT có trình độ  Đại học hoặc tương đương trở lên, Đến 2020 mỗi Sở, Ban, Ngành và các UBND quận, huyện, thị xã có ít nhất 02 cán bộ chuyên trách CNTT có trình độ đạt chuẩn Quốc tế.
- Đến năm 2015, 100% cán bộ văn phòng của các xã, phường được đào tạo kiến thức cơ bản về bảo trì bảo dưỡng hệ thống máy tính, triển khai cài đặt phần mềm ứng dụng, đến năm 2020, 100% xã phường có cán bộ chuyên trách về CNTT.
Đơn vị tính: nghìn người
	Khối
	Tổng cầu nguồn nhân lực (Nguồn: qui hoạch phát triển nhân lực Hà Nội 2011-2020)
	Dự báo nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT

	
	2015
	2020
	2015
	2020

	
	
	
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng

	Công chức Sở ban ngành, Quận huyện, xã phường, Thị trấn
	23.27
	28.72
	50
	11.63       
	80
	22.98

	Công chức khối Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội
	 16.5 
	20.3
	50
	8.25
	80
	16.24


 Bảng 18. Tổng hợp nhu cầu nhân lực cho khối Đảng, đoàn thể, cơ quan nhà nước
Nhóm 3: Đào tạo nguồn nhân lực CNTT trọng cộng đồng:
Cơ sở dự báo nguồn nhân lực cộng đồng là tốc độ tăng trưởng dân số và định hướng phát triển cơ quan điện tử, chính quyền điện tử của Hà Nội
Hiện tại lực lượng trong độ tuổi từ 15 – 60 của Hà Nội là 3.480.997 (Nguồn: tổng điều tra dân số), trong giai đoạn 2011- 2015 tỉ lệ tăng trưởng tự nhiên là 1,2%, nhưng sẽ giảm xuống còn 1,1% trong giai đoạn 2016 -2020. Tỷ lệ tăng dân số cơ học được dựa vào giả thiết trong giai đoạn 2011-2015 là 0,85%, giai đoạn 2016-2020 là 0,7% như vậy tỉ lệ tăng trung bình trong giai đoạn 2011- 2015 là 2,05%  tương đương với 3.775.336 người và trong giai đoạn 2016 -2020 là 1,8% tương đương với 4.127.571 người, giai đoạn 2020 – 2030 giả định tỉ lệ tăng trung bình giữ nguyên là 1,8%  tương đương với  4.933.695 người.
Phấn đấu đến năm 2020 100% số người trong độ tuổi đều biết sử dụng những phương tiện CNTT cơ bản trong cuộc sống hàng ngày.
	Nhóm 4: Nguồn nhân lực CNTT trong nền KT-XH





Đơn vị tính: nghìn người
	Nhóm ngành
	Tổng cầu nguồn nhân lực (Nguồn: Qui hoạch phát triển nhân lực Hà Nội 2011-2020)
	Dự báo nguồn nhân lực 
ứng dụng CNTT

	
	2015
	2020
	2030
	2015
	2020
	2030

	
	
	
	
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL

	Nông. lâm nghiệp và thủy sản
	754.40 
	599.50 
	405.88 
	5.00 
	  37.72 
	 15.00 
	  89.93 
	15.00 
	 60.88 

	Công nghiệp và xây dựng
	 1,390.30 
	 1,636.00 
	 1,943.13 
	10.00 
	139.03 
	20.00 
	327.20 
	20.00 
	388.63 

	Tài chính. ngân hàng. bảo hiểm
	  61.90 
	  73.40 
	  87.78 
	60.00 
	  37.14 
	80.00 
	 58.72 
	80.00 
	 70.22 

	Giáo dục và đào tạo
	170.10 
	198.20 
	233.33 
	40.00 
	  68.04 
	70.00 
	138.74 
	70.00 
	   163.33 

	Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội khác
	  49.60 
	  57.80 
	  68.05 
	30.00 
	  14.88 
	50.00 
	  28.90 
	50.00 
	 34.03 

	Khoa học và công nghệ
	  24.80 
	  28.90 
	  34.03 
	50.00 
	  12.40 
	80.00 
	  23.12 
	80.00 
	 27.22 


Bảng 19. Tổng hợp nhu cầu nhân lực cho các nhóm ngành kinh tế dịch vụ khác
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PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, 
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

[bookmark: _Toc336524865][bookmark: _Toc340935687]I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN CNTT HÀ NỘI
[bookmark: _Toc336524875][bookmark: _Toc340935688]1.1. Quan điểm phát triển
[bookmark: h.2iq8gzs][bookmark: h.xvir7l][bookmark: h.3hv69ve]- Phát triển CNTT là một nhiệm vụ ưu tiên chiến lược của thành phố Hà Nội, phát triển CNTT phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KTXH của Thủ đô;
- CNTT là nền tảng của kinh tế tri thức, là công cụ và động lực để phát triển KTXH, đảm bảo an ninh quốc gia và đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH Thủ đô;
- Phát huy thế mạnh của Thủ đô, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, “đi tắt đón đầu”, chú trọng vào các khâu đột phá trong ứng dụng, phát triển CNTT.
[bookmark: _Toc340935689]1.2. Mục tiêu phát triển
[bookmark: h.1x0gk37][bookmark: h.2w5ecyt][bookmark: _Toc339898762][bookmark: _Toc340935690]1.2.1. Mục tiêu đến năm 2020
- Xây dựng, phát triển hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin cho toàn Thành phố. Hạ tầng CNTT sử dụng các công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Tất cả các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn được kết nối mạng diện rộng của Thành phố, kết nối với mạng diện rộng của Chính phủ và Internet băng thông rộng. 
- Ứng dụng rộng rãi CNTT trong các hoạt động của cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan nhà nước; trong mọi ngành, lĩnh vực, đặc biệt là trong giáo dục, y tế và các ngành kinh tế trọng điểm của Thủ đô. Xây dựng và phát triển Thành phố điện tử với công dân điện tử, chính quyền điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao dịch và thương mại điện tử,... Hình thành xã hội thông tin, khai thác có hiệu quả thông tin và tri thức trong tất cả các ngành; công dân Thủ đô được sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố và các dịch vụ trên mạng ở các cấp độ khác nhau; được cung cấp thông tin một cách minh bạch, thuận lợi, kịp thời. 
- Đưa ngành công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế chủ lực, Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp CNTT của cả nước, trong đó công nghiệp phần mềm , nội dung số và dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP và xuất khẩu. Quy hoạch và xây dựng các khu CNTT tập trung; phát triển các doanh nghiệp CNTT mạnh, có quy trình sản xuất hiện đại, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như trên thị trường quốc tế.
	- Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực về CNTT, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT của Thành phố. Chú trọng đào tạo kỹ năng ứng dụng, sử dụng và khai thác có hiệu quả hệ thống CNTT ở các cơ Đảng, đoàn thể, cơ quan nhà nước của Thành phố. 
	1.2.2. Định hướng đến năm 2030
Với CNTT làm nền tảng, Thành phố Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế tri thức và xã hội thông tin. Hạ tầng đô thị “thông minh” (giao thông “thông minh”, lưới điện “thông minh”, chiếu sáng “thông minh”, giám sát nguồn nước “thông minh”, ...) tạo ra sự thay đổi hoàn toàn về hệ thống hạ tầng đô thị của Thủ đô.  Hà Nội trở thành một trong những thành phố phát triển về chính quyền điện tử và là trung tâm mạnh về công nghiệp CNTT trong khu vực. 
[bookmark: _Toc340935691]1.3. Các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020
[bookmark: _Toc340935692]1.3.1. Hạ tầng
- 100% sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và 80% - 90% các UBND xã, phường, thị trấn được kết nối bằng cáp quang với mạng diện rộng.
- Bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật cho 100% các cuộc họp của Lãnh đạo UBND Thành phố với các đơn vị trực thuộc được thực hiện trên môi trường mạng.
- 100% cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước (đến cấp xã) được trang bị máy tính.
- Mật độ điện thoại 80-90 máy/100 dân; mật độ thuê bao Internet đạt 50-60 thuê bao/100 hộ dân (trong đó 70% là thuê bao băng rộng); mật độ bình quân máy tính cá nhân/thiết bị truy cập Internet đạt trên 60 máy/100 dân.
- 100% các cơ sở giáo dục có máy tính cho giáo viên ứng dụng CNTT trong chuyên môn nghiệp vụ.
- Xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng của Thành phố.
[bookmark: _Toc340935693]1.3.2. Ứng dụng
- Trên 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử.
- 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc.
- 100% hồ sơ quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố được quản lý chung trên mạng.
- 100% các cơ sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có Cổng/trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và 50% các dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp.
- 100% các dịch vụ hành chính công và hầu hết các cơ sở dữ liệu trọng điểm được tích hợp tại Trung tâm dữ liệu thành phố.
- Trên 90% hồ sơ khai thuế của người dân và doanh nghiệp được nộp qua mạng.
- 100% kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu, kết quả đấu thầu, danh sách nhà thầu tham gia được đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia; khoảng 40% số gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và dịch vụ tư vấn sử dụng vốn nhà nước được thực hiện qua mạng; 
- Trên 60% số hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy phép lái xe của người dân và doanh nghiệp được nộp qua mạng.
-  100% sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và thị xã của Thành phố hoàn thành xây dựng “cơ quan điện tử”.
- 100% học sinh trung học cơ sở và trên 70% dân số có thể sử dụng các ứng dụng CNTT và khai thác Internet. 
- 100% cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm, học liệu điện tử dùng chung, khai thác CSDL từ kho dữ liệu điện tử của Ngành, hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy và học của các bộ môn cho giáo viên ở các cấp học.
[bookmark: _Toc340935694]1.3.3. Công nghiệp CNTT
- Quy hoạch và xây dựng khoảng 5 khu công nghiệp phần mềm và nội dung số, 2 phân khu công nghiệp phần cứng ở những khu vực giao thông thuận lợi, có quy mô đủ lớn, cơ sở hạ tầng thuận lợi, hiện đại. Hình thành được một số khu phố, toà nhà công nghệ thông tin, làm cơ sở để hình thành các khu hành lang công nghệ thông tin đa phương tiện hiện đại của Thành phố.
- Công nghiệp phần mềm: Tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 25%/năm. Tổng doanh thu từ phần mềm và dịch vụ phần mềm đến năm 2015 đạt khoảng 1,1 tỷ USD/năm và đến năm 2020 đạt khoảng 3 tỷ USD/năm. Hà Nội nằm trong số 3 Thành phố dẫn đầu về cung cấp dịch vụ gia công phần mềm và nội dung số.
- Công nghiệp nội dung số Công nghiệp nội dung số đạt tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 25%/năm. Tổng doanh thu từ công nghiệp nội dung số đến năm 2015 đạt khoảng 900 triệu USD/năm và đến năm 2020 đạt khoảng 2,5 tỷ USD/năm ;
- Công nghiệp phần cứng: Tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 10%/năm. Tổng doanh thu từ công nghiệp phần cứng đến năm 2015 đạt khoảng 3 tỷ USD và đến năm 2020 đạt khoảng 5,5 tỷ USD.
1.3.4 Đào tạo
- 100% lãnh đạo sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn được đào tạo kiến thức và các kỹ năng khai thác sử dụng các ứng dụng CNTT. 70% sở, ngành, quận, huyện và thị xã có lãnh đạo phụ trách CNTT.
- 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng CNTT trong công việc.
- 100% cán bộ chuyên trách CNTT có trình độ cao đẳng hoặc tương đương trở lên.
[bookmark: _Toc340935695]II. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CNTT THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
[bookmark: _Toc336524876][bookmark: _Toc340935696]2.1. Quy hoạch phát triển hạ tầng CNTT
[bookmark: _Toc340935697]2.1.1. Trong các cơ quan nhà nước Hà Nội
Căn cứ các phân tích nêu trên từ hiện trạng hạ tầng CNTT trong các cơ quan nhà nước Hà Nội, nhu cầu sử dụng đến năm 2020, xu hướng phát triển CNTT đến năm 2020, hạ tầng CNTT phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước Hà Nội - thành phần của hạ tầng CNTT chung của Thủ đô - được quy hoạch phát triển gồm các thành phần: Mạng truyền dữ liệu chuyên dùng, trung tâm dữ liệu tập trung, các trung tâm xử lý thông tin phục vụ quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền. Những yêu cầu chính đặt ra cho các thành phần này là:
- Mạng truyền dữ liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước Thành phố Hà Nội: Là mạng chuyên dùng chất lượng cao (về băng thông và bảo mật, an toàn) kết nối giữa các cơ quan Đảng và nhà nước Thành phố Hà Nội với chính phủ và các cơ quan trung ương, với các Quận/Huyện ủy, UBND Quận/Huyện tới cấp xã, phường trên phạm vi toàn Thành phố phục vụ nội bộ trong hệ thống chính trị và chính quyền. Mạng chuyên dùng này được kết nối với Internet và các mạng viễn thông công cộng khác thông qua đó kết nối đến người dân và doanh nghiệp;
- Trung tâm Dữ liệu: Là nơi tích hợp các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu và các ứng dụng dùng chung cho các cơ quan quản lý nhà nước Thành phố Hà Nội. Đâ là trung tâm dữ liệu tập trung toàn bộ dữ liệu, ứng dụng và các tiện ích CNTT của Thành phố nên cần được phát triển một cách chuyên nghiệp, hiện đại, thường xuyên được cập nhật những tiến bộ công nghệ mới nhất và những có những điều kiện kỹ thuật tốt nhất nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ của trung tâm;
- Các Trung tâm xử lý thông tin: Là các trung tâm chuyên ngành phục vụ quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước các cấp (Ví dụ: Trung tâm xử lý thông tin phục vụ điều hành giao thông – vận tải, trung tâm xử lý thông tin về nguồn cung cấp nước,…);
Các cơ quan chính quyền của Thành phố Hà Nội kết nối với nhau qua mạng truyền dữ liệu chuyên dùng tới trung tâm dữ liệu và các Trung tâm xử lý thông tin để thực hiện các hoạt động điều hành, quản lý nhà nước và cung các dịch vụ công trực tuyến cho công dân và doanh nghiệp. Hạ tầng các mạng LAN và trang thiết bị CNTT trong của các cơ quan quản lý nhà nước cần được nâng cấp, phát triển và kết nối liên thông với mạng chuyên dùng nêu trên thành một hệ thống hạ tầng CNTT thống nhất phục vụ quản lý nhà nước của Thành phố. 
Để thực hiện những yêu cầu đó, hạ tầng CNTT trong những năm tiếp theo cần tiếp tục được đầu tư nâng cấp và hoàn thiện, cụ thể như sau: 
- Thành phố Hà Nội đã xây dựng Trung tâm Dữ liệu, trong thời gian tới Trung tâm này phải được hoàn thiện và có phương án thiết lập Trung tâm Dữ liệu dự phòng đảm bảo an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống. Phương án đề xuất là thuê hạ tầng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng Đà Nẵng nơi có chất lượng thiết bị và độ an toàn cao;
- Xây dựng các Trung tâm xử lý thông tin phục vụ quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước: Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành cấp lãnh đạo Thành phố trên cơ sở hoàn thiện hệ thống họp trực tuyến; Trung tâm quản lý, điều hành giao thông đô thị, Trung tâm xử lý dữ liệu về nguồn nước được cung cấp,…;
- Hạ tầng mạng diện rộng (WAN) kết nối các cơ quan Chính quyền của Hà Nội tiếp tục mở rộng trong những năm tới theo hướng: 
+ Phát triển mạng lõi băng rộng (tốc độ tính theo Gbps) kết nối các Trung tâm Thông tin, Trung tâm Dữ liệu đảm bảo nhu cầu truyền tải thông tin giữa Trung tâm này.  
+ Phát triển hạ tầng băng thông rộng phủ đến xã, phường, thị trấn, đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành xuyên suốt từ cấp Thành phố đến cấp cơ sở trên môi trường mạng đa dịch vụ (thoại, hình ảnh, dữ liệu), nhanh chóng, tiện lợi và an toàn an ninh thông tin. Phát triển hạ tầng mạng gắn với các yêu cầu của cơ quan chính quyền trong quản lý đô thị văn minh hiện đại (quản lý, điều hành giao thông, trật tự xã hội, ….).
+ Tăng cường các biện pháp bảo mật, an toàn thông tin trên mạng. Triển khai hạ tầng cung cấp, xác thực chữ ký điện tử đảm bảo tính pháp lý đối với văn bản điện tử.
+ Kết nối với Internet và các mạng viễn thông công cộng khác đảm bảo người dân và doanh nghiệp có thể truy nhập vào các hệ thống dịch vụ công bằng nhiều phương tiện điện tử.
- Phát triển các ki-ốt thông tin công cộng kết nối với hệ thống của chính quyền, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. 
- Hạ tầng kỹ thuật CNTT trong các cơ quan nhà nước:
+ 100% sở, ngành, quận, huyện, thị xã có mạng nội bộ (LAN) và được xây dựng theo tỷ lệ mỗi cán bộ 1 máy trạm, đảm bảo độ an toàn và bảo mật.
+ Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng mạng LAN các cấp xã, phường, thị trấn.
+ Trang bị đủ các thiết bị CNTT hiện đại phục vụ cho tác nghiệp cho bộ phận một cửa tại các sở, ngành, quận, huyện và một số phường xã. 
[bookmark: _Toc340935698]2.1.2. Hạ tầng CNTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Quy hoạch phát triển hạ tầng CNTT phục vụ phát triển KTXH đến năm 2020 của Thủ đô Hà Nội tập trung vào những điểm sau:
- Phục vụ phát triển kinh tế: Tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế của Hà Nội nói riêng, của cả nước nói chung có nhu cầu ứng dụng và khai thác hạ tầng CNTT rất cao trong giai đoạn 2012 - 2020 nhằm nâng cao năng suất lạo động, mở rộng thị trường, hiệu quả đầu tư và từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Phục vụ phát triển Giáo dục: 100% trường học ở Hà Nội từ cấp tiểu học đến đại học cần ứng dụng CNTT và kết nối Internet phục vụ việc dạy và học. Việc sử dụng các phương tiện CNTT là giải pháp giúp cải thiện chất lượng đào tạo hiện nay.  
- Phục vụ phát triển Y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Tất cả các bệnh viện, trạm xá, mạng lưới y tế cần ứng dụng CNTT và kết nối Internet để phục vụ người dân một cách tốt nhất. Mô hình liên kết, liên thông từ xa (như hội chẩn từ xa) giữa các bệnh viện ở nội và ngoại thành và các trung tâm nghiên cứu, đào tạo ngành Y để phục vụ người dân được khuyến khích phát triển. 
- Phục vụ phát triển cộng đồng: Nâng cao mức hưởng thụ thông tin cho người dân là cách nâng cao dân trí hiệu quả nhất và nhanh nhất. Do đó cần phát triển nhiều phương thức khác nhau để đưa tiến bộ CNTT và Internet đến các cộng đồng dân cư chia theo 3 nhóm: dân cư nội thành, dân cư ngoại thành và dân cư vùng xa (vùng núi) trên tinh thần người dân tiếp cận được nhiều thông tin nhất, thuận tiện nhất và phù hợp với điều kiện mỗi nơi nhất. Ở nội thành, nên tập trung bố trí các ki-ốt thông tin tại các tụ điểm như khu vực phố cổ, ven Hồ Gươm giúp người dân và khách du lịch tra cứu thông tin. Ở ngoại thành, các trung tâm thông tin gắn với bưu cục văn hóa xã. Ở vùng xa, mô hình kết nối Internet cho các trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa, thư viện xã hay phối hợp với các trường học cần được phát triển.   
Những yêu cầu trên mở ra một thị trường rộng lớn cho các nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng CNTT. Theo xu hướng chung với quốc tế, phát triển một hạ tầng CNTT chuyên nghiệp, đủ sức phục vụ một Thành phố trên 10 triệu dân (gồm cả nhập cư và khách vãng lai) với công nghệ “điện toán đám mây” là hướng phát triển chính và một hạ tầng như vậy sẽ đáp ứng được các yêu cầu trên. Hạ tầng này do các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT đầu tư.
[bookmark: _Toc336524877][bookmark: _Toc340935699]2.2.  Quy hoạch phát triển ứng dụng CNTT
a) Ứng dụng CNTT trong phát triển hạ tầng đô thị “thông minh”:
[bookmark: _Toc338179700]- Giao thông: Gắn các camera theo dõi, hệ thống quan trắc, đo lường tự động vào hạ tầng giao thông kết nối về Trung tâm điều hành giao thông phục vụ điều hành giao thông.
- Điện: Hệ thống đo, chuyển tải tự động, hệ thống chiếu sáng “thông minh”,...
- Cấp nước: Hệ thống giám sát nguồn nước đầu vào, quy trình sản xuất và cung cấp nước sạch, hệ thống phát hiện rò rỉ, thất thoát nước,...
- Thoát nước: Hệ thống xử lý nước thải “thông minh”.
- Thủy lợi: Hệ thống tưới tiêu “thông minh”: điều khiển hệ thống tưới, tiêu nước tự động nhờ các bộ cảm biến và các thiết bị tự động hóa.
- Tòa nhà “thông minh” (tiết kiệm sử dụng năng lượng, tích hợp truyền thông - Internet, giám sát cháy nổ,...).
b) Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng và đoàn thể chính trị 
	- Xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu thuộc các tổ chức Đảng, Đoàn thể chính trị. (Hồ sơ cán bộ Đảng viên, lịch sử Đảng bộ Hà Nội, Đảng bộ các Quận, Huyện, Thị xã, văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ các cấp…) 
- Hoàn thiện hệ thống thông tin trong cơ quan Đảng, Đoàn thể chính trị từ Thành ủy, Thành Đoàn, Mặt trận Tổ quốc Thành phố đến các cơ sở nhằm phục vụ khai thác, xử lý thông tin (các chủ trương đường lối, chính sách, hoạt động của các cơ sở Đảng, Đoàn thể chính trị…) trên mạng LAN, WAN linh hoạt và thông suốt.
- Xây dựng hệ thống mạng thông tin kết nối Thành ủy - HĐND Thành phố - UBND Thành phố.
[bookmark: _Toc338179701]	c) Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.
	- Phát triển các HTTT, CSDL quan trọng tích hợp tại Trung tâm dữ liệu Thành phố
+ Xây dựng, hoàn thiện các HTTT quan trọng, phát triển các CSDL dùng chung về con người, đất đai, tài chính, công nghiệp và thương mại và lĩnh vực khác. Tích hợp các HTTT phục vụ hoạt động quản lý, điều hành chung của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp như: QLVB&ĐHTN, Thư điện tử, Hệ thống giao ban trực tuyến, Cổng thông tin điện tử Thành phố, Kinh tế - xã hội, Quy hoạch kiến trúc, Tài nguyên và môi trường, Dân cư, Hộ tịch, Cán bộ, công chức và viên chức, Quản lý đầu tư xây dựng, Doanh nghiệp, Lao động việc làm, Khoa học và công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các dự án đầu tư và cấp giấy phép dự án đầu tư, cấp giấy phép xây dựng, khai báo thuế qua mạng và các lĩnh vực khác.
+ Kết nối với các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu quốc gia
+ Hoàn thiện hệ thống hệ thống xác thực, chứng thực và chữ ký số, hệ thống tích hợp ứng dụng và các cơ sở hạ tầng thông tin khác đảm bảo tra cứu, xử lý thông tin của cơ quan nhà nước và truy cập thuận tiện tới các dịch vụ công qua nhiều hình thức khác nhau. 
- Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan
+ Phát triển hoàn thiện hệ thống thư điện tử của Thành phố, hệ thống QLVB&ĐHTN các cấp tích hợp toàn Thành phố bảo đảm tính pháp lý của văn bản trao đổi và an toàn, an ninh thông tin để thực hiện trao đổi thông tin, giao dịch hành chính điện tử một cách có hiệu quả trong nội bộ từng cơ quan và giữa các cơ quan nhà nước với nhau.
+  Phát triển và hoàn thiện hệ thống giao ban trực tuyến của Thành phố và đảm bảo các cuộc họp giao ban giữa UBND Thành phố với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn.
· Chuẩn hóa 100% các quy trình thủ tục hành chính, các quy trình nghiệp vụ trong các cơ quan nhà nước theo tiêu chuẩn ISO và được tin học hóa hoàn toàn.
· Xây dựng, hoàn thiện và triển khai các phần mềm chuyên ngành chung đồng bộ từ Sở ngành đến quận huyện, phường xã như: Quản lý cán bộ, công chức và viên chức, Quản lý hộ tịch, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất, Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Quản lí địa chính nhà đất, Quản lí cấp giấy phép đang ký kinh doanh; Quản lí cấp phép xây dựng, …. và các ứng dụng chuyên ngành  khác của các sở, ban, ngành theo hướng hiệu quả hơn, mở rộng kết nối.
- Ứng dụng CNTT phục vụ công dân doanh nghiệp
	+ Mở rộng và hoàn thiện Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố trên nền tảng công nghệ hiện đại, cung cấp dịch vụ thông tin giá trị gia tăng và các dịch vụ công mức 3 và mức 4 phục vụ công dân và doanh nghiệp. Năm 2015 cung cấp 20% dịch vụ công mức độ 3 và 4. Đến năm 2020, cung cấp 50% dịch vụ công mức độ 3 và 4.
	+ Xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện Trang/cổng TTĐT của các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin đầy đủ theo quy định và tích hợp với Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố.
	+ Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng CNTT tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước hiện đại; ứng dụng  phần mềm 1 cửa điện tử liên thông tại hầu hết các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn theo hướng kết nối với các phần mềm ứng dụng và các CSDL chuyên ngành phục vụ tác nghiệp giải quyết TTHC của cán bộ công chức, đồng thời kết nối với các thiết bị tra cứu, website phục vụ công dân và doanh nghiệp tra cứu trạng thái TTHC.
	+ Phát triển, nâng cao hiệu quả kênh tiếp nhận ý kiến góp ý, hỏi đáp trực tuyến người dân và doanh nghiệp trong hoạt động cơ quan nhà nước trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, các Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.
[bookmark: _Toc338179702]d) Ứng dụng CNTT thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh
· 100% doanh nghiệp ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành, quảng bá thương hiệu, tiếp thị, mở rộng thị trường, giám sát, tự động hóa các quy trình sản xuất, thiết kế, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm trong các doanh nghiệp nhằm tạo ra năng suất lao động cao, tiến tới cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế.
· Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong những ngành kinh tế - dịch vụ chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh quốc tế như điện tử viễn thông, tài chính, ngân hàng, du lịch, bảo hiểm … nhằm tạo ra bước phát triển đột biến thúc đẩy kinh tế Hà Nội đi lên và hội nhập với quốc tế;
· Phát triển môi trường giao dịch qua mạng và thương mại điện tử,  phấn đấu đến năm 2015 có 40-50% tổng số giao dịch của các hoạt động kinh tế được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch và thương mại điện tử; đến năm 2020 có 80-90% được giao dịch qua mạng.
[bookmark: _Toc338179703]e) Ứng dụng CNTT cho phát triển KTXH
· Phát triển các trường học điện tử, liên kết rộng, hình thành môi trường học tập chủ động giàu tính thực tiễn và kích thích sáng tạo. Kết nối trường học với Internet, ứng dụng CNTT trong dạy và học, phát triển môi trường thông tin hợp tác đa bên, đa chiều (nghiên cứu, đào tạo, sản xuất,...).
· Phát triển các Bệnh viện điện tử, theo dõi, phân tích dữ liệu bệnh án điện tử nhằm xác định các loại bệnh phổ biến và khuyến nghị phương pháp phòng, chống, hướng dẫn cộng đồng tự chăm sóc sức khỏe theo những phương pháp rèn luyện khoa học và dễ thực hiện.
· Phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại. Nông nghiệp công nghệ cao. Quy hoạch các vùng chuyên canh cây, con theo quy mô công nghiệp, áp dụng những tiến bộ khoa học mới nhất (công nghệ sinh học, công nghệ gen, mật mã di truyền,... ) vào sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất.
· Phát triển cộng đồng số: Theo ngành nghề, theo địa phương, theo nhóm,...
[bookmark: _Toc336524880][bookmark: _Toc340935700]2.3. Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp CNTT
[bookmark: _Toc340935701]2.3.1. Công nghiệp phần cứng - điện tử và dịch vụ
Xây dựng Thủ đô Hà Nội thành một trung tâm công nghiệp CNTT mạnh ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử và sản phẩm phụ trợ sử dụng vi mạch tích hợp do Việt Nam sản xuất (dự án xây dựng nhà máy sản xuất vi mạch tại Thành phố HCM do Nhà nước đầu tư). Ngành công nghiệp phần cứng trở thành ngành chủ lực để hỗ trợ cho các ngành công nghiệp và dịch vụ khác phát triển. 
Hỗ trợ đầu tư nghiên cứu, công nghiệp phần cứng theo chiều sâu, phát triển các sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho vi mạch, phát triển các dây chuyển công nghệ lắp ráp các thiết bị điện tử, tin học đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; đồng thời góp phần nâng cao trình độ đội ngũ lao động, gia tăng năng suất lao động trong ngành công nghiệp phần cứng. Từng bước tăng hàm lượng nội địa trong các sản phẩm phần cứng. 
Thiết kế, sản xuất, cung cấp máy tính và các thiết bị đầu cuối giá rẻ phục vụ các hộ dân nông thôn và học sinh, sinh viên. Gắn kết các sản phẩm phần cứng với các sản phẩm phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT theo hướng tích hợp dịch vụ và phổ cập đến người dân, xã hội.
Thu hút các doanh nghiệp FDI đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư mỏ neo (anchor tenant - những nhà đầu tư lớn đang nắm giữ các chuỗi sản xuất toàn cầu) phát triển các sản phẩm sử dụng vi mạch tích hợp; hình thành và phát triển các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ gắn liền với sản phẩm vi mạch được sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các nhà đầu tư tiềm năng đã đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ... liên kết với Hà Nội.
Thành phố có chính sách ưu đãi đặc biệt đối với các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trọn gói vào khu công nghiệp CNTT tập trung của Hà Nội (từ xây dựng hạ tầng đến thu hút đầu tư và quản lý, vận hành khu công nghiệp tương tự như trường hợp nhà đầu tư Rocky Lai, Hoa Kỳ vào Đà Nẵng).  
[bookmark: _Toc340935702]2.3.2. Công nghiệp phần mềm và dịch vụ
Tập trung xây dựng, phát triển Thành phố Hà Nội thành một trung tâm mạnh về sản xuất phần mềm và dịch vụ CNTT ở khu vực Đông Nam Á. Đưa công nghiệp phần mềm và dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP và xuất khẩu.
Tập trung nghiên cứu, sản xuất các phần mềm nhúng cho các thiết bị sử dụng vi mạch đã đề cập trên, các phần mềm ứng dụng phục vụ thị trường cơ quan, doanh nghiệp trong nước (bao gồm cả doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI).
Ưu tiên phát triển các dịch vụ điện toán đám mây (Cloud Computing), dịch vụ an toàn thông tin và khuyến khích các dịch vụ đào tạo, gia công phần mềm (ITO), gia công quy trình (BPO)… 
Hỗ trợ doanh nghiệp phần mềm xây dựng, áp dụng các chuẩn CMM, CMMI, ISO và các chuẩn, quy trình tương đương khác về sản xuất phần mềm. Hỗ trợ quảng bá sản phẩm thương hiệu phần mềm của Hà Nội. Sản phẩm, dịch vụ phần mềm của các doanh nghiệp được công nhận có quy trình chất lượng theo chuẩn CMM, CMMI từ mức 3 trở lên hoặc tương đương, được ưu tiên sử dụng trong các dự án CNTT dùng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc340935703]2.3.3. Công nghiệp nội dung số và dịch vụ
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và nghiên cứu, sản xuất sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số cho mạng điện thoại di động, mạng Internet; dịch vụ truyền hình Internet, truyền hình di động và các mạng xã hội.
Ưu tiên phát triển dịch vụ dữ liệu (đặc biệt là dữ liệu lớn), xây dựng các trung tâm dữ liệu (Data Center), Trung tâm dịch vụ,... Khuyến khích các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp số hoá nội dung thông tin; xây dựng kho dữ liệu số chuyên ngành theo các lĩnh vực quản lý và cung cấp lên mạng.
Đẩy mạnh triển khai các chương trình, dự án cung cấp dịch vụ công trên mạng của các cơ quan quản lý nhà nước. Ưu tiên đầu tư nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, giải pháp hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trên mạng.
Hỗ trợ, đầu tư nghiên cứu, phát triển các sản phẩm nội dung số như thư viện điện tử, giáo trình, giáo án điện tử, đào tạo trực tuyến, các chương trình truyền hình, giải trí trên mạng, thương mại điện tử, nông nghiệp điện tử... Trong đó, thu hút mạnh các doanh nghiệp FDI đầu tư sản xuất các sản phẩm giải trí trên mạng (Game Online, Phim hoạt hình…), các doanh nghiệp trong nước tập trung phát triển các sản phẩm và dịch vụ về đào tạo trực tuyến, thư viện điện tử, thương mại điện tử, mạng xã hội…phục vụ thị trường nội địa.
Hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động công nghiệp nội dung số như cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng... khuyến khích các doanh nghiệp nội dung số và dịch vụ tham gia tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu về CNTT. 
Khuyến khích các cơ sở nghiên cứu khoa học, các viện, trường cung cấp các dịch vụ tư vấn trên mạng về các vấn đề khoa học kỹ thuật; các ấn phẩm, tài liệu, sách, báo chuyên ngành,...
[bookmark: _Toc340935704]2.3.4. Xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường
Phát triển thị trường là biện pháp thiết thực nhất để phát triển sản xuất. Thành phố định hướng tập trung phát triển thị trường trong nước được ưu tiên hàng đầu. Đối với phân khúc thị trường nhà nước đặt hàng doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm CNTT sử dụng trong các cơ quan nhà nước (từ phần cứng đến phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT) và trong phát triển KTXH (như hạ tầng, công trình phúc lợi, anh sinh xã hội,...) hoàn toàn chủ động tạo thị trường phát triển được với yêu cầu các sản phẩm, dịch vụ này đạt tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế. Phân khúc thị trường thứ hai mà nhà nước có thể tác động là khuyến khích người dân sử dụng hàng Việt Nam. Tuy nhiên ở đây mọi việc diễn ra theo cơ chế thị trường, thuận mua vừa bán. Đối với thị trường quốc tế, bằng những cơ chế hỗ trợ khác nhau, Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp CNTT Hà Nội tìm kiếm các cơ hội tham gia và chiếm lĩnh thị trường quốc tế với tất cả các loại hình sản phẩm, dịch vụ CNTT “Made in Hà Nội”.
Về xây dựng thương hiệu: Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về các sản phẩm, dịch vụ CNTT mang thương hiệu của Thành phố Hà Nội thông qua các hội nghị, hội thảo, triển lãm và các hoạt động quảng bá trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế. Biên soạn, phát hành hàng năm sách hướng dẫn đầu tư vào công nghiệp CNTT Hà Nội.
Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng kinh phí từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được thành lập theo các quy định tại Điều 17 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 để đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại hoá sản phẩm, qua đó nâng cao khả năng hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước…
Để phát triển nhanh, vững chắc, Thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các địa phương khác cùng phát triển ngành CNTT nhằm phát huy sức mạnh tập thể, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường, tất cả vì sự nghiệp chung phát triển đất nước. 
[bookmark: _Toc340935705]2.3.5. Quy hoạch phát triển không gian Công nghiệp CNTT:
Từ năm 2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp CNTT trên địa bàn cả nước để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, tuy nhiên, hiện tại Quy hoạch này vẫn chưa được thông qua. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý Khu CNTT tập trung. Theo dự thảo Nghị định thì việc quy hoạch tổng thể các khu CNTT tập trung sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng và trình Chính phủ, các địa phương sẽ thực hiện công tác quản lý (thẩm định việc thành lập các khu CNTT, quản lý nhà nước về hoạt động của các khu CNTT,…). 
Do vậy với tình hình đặc điểm của Hà Nội thì việc quy hoạch phát triển không gian cho CNTT tập trung của Hà Nội nên xem xét theo hướng  như sau:
Quy hoạch phát triển không gian cho công nghiệp CNTT phù hợp với quy hoạch phát triển chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, lĩnh vực CNTT đặc biệt là lĩnh vực phần mềm, nội dung số và dịch vụ là lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch nên sẽ được định hướng vào trong các khu được quy hoạch cho phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp kỹ thuật cao và khoa học công nghệ như Long Biên, Đông Anh, Hòa Lạc,….Trong đó:
a) Đối với lĩnh vực phần cứng, điện tử:
Đối với lĩnh vực phần cứng, sản xuất thiết bị điện tử,… thì không gian cho phát triển sẽ là các khu công nghiệp, khu công nghệ cao được được định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như Khu công nghệ cao Hòa Lạc, các Khu và cụm công nghiệp….
Ngoài ra, với một số mảng sản xuất phần cứng sạch, dựa trên việc tích hợp, phát triển các ứng dụng (phần mềm nhúng,….)  thì có thế quy hoạch đưa vào trong các Khu CNTT thông tin tập trung như Công viên phần mềm,….
Thành phố có chính sách ưu đãi đặc biệt đối với các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trọn gói vào khu công nghiệp CNTT tập trung của Hà Nội (từ xây dựng hạ tầng đến thu hút đầu tư và quản lý, vận hành khu công nghiệp tương tự như trường hợp nhà đầu tư Rocky Lai, Hoa Kỳ vào Đà Nẵng).  
b) Đối với lĩnh vực phần mềm, nội dung số và dịch vụ: 
Định hướng vào trong các khu được quy hoạch cho phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp kỹ thuật cao và khoa học công nghệ như Long Biên, Đông Anh, Hòa Lạc,.. trong đó:
- Tiếp tục triển khai các Khu CNTT tập trung đã và đang xây dựng (Khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, Khu công viên CNTT Hà Nội, Khu Phần mềm thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc,…)
- Xây dựng Khu công nghiệp phần mềm và nội dung số trọng điểm Thành phố Hà Nội làm mô hình điểm, với quy mô khoảng 50-100 ha, đảm bảo điều kiện làm việc, nghiên cứu tập trung cho khoảng 100 doanh nghiệp CNTT với ít nhất 10.000 lao động và chuyên gia kỹ thuật công nghệ cao trong lĩnh vực phần mềm và nội dung số (Theo quyết định số 4645/QĐ-UBND ngày 06/10/2011của UBND Thành phố về việc phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp CNTT Thành phố Hà Nội). Trong điều kiện cần thiết có thể nghiên cứu và điều chỉnh, cân đối về qui mô để phù hợp với tính thực tiễn và khả thi khi thực hiện. 
-  Do đặc điểm của lĩnh vực phần mềm, nội dung số và dịch vụ là lĩnh vực công nghệ cao, hàm lượng chất xám cao, nên cần ưu tiên hàng đầu bố trí vị trí thuận lợi về giao thông và điều kiện hạ tầng hiện đại. Đồng thời, để tăng hiệu quả sử dụng quỹ đất Hà Nội có thể quy hoạch phát triển không gian cho các lĩnh vực này theo hướng xây dựng các tòa nhà cao tầng và hình thành các Khu CNTT tập trung không có ranh giới địa lý xác định (là tập hợp các cơ sở nghiên cứu - phát triển, sản xuất, kinh doanh, đào tạo về công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung nằm trong các khu vực, toà nhà tách biệt về ranh giới địa lý và liên kết với nhau trên môi trường mạng). 
Một hướng có thể nghiên cứu và sớm triển khai là: do có sự quy tụ tự nhiên của nhiều doanh nghiệp CNTT lớn với nhiều nhà cao tầng liền kề chuyên phát triển CNTT tại khu tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ Cầu Giấy nên thuận tiện để phát triển thành Khu Công nghệ CNTT tập trung không có ranh giới địa lý xác định theo hướng liên kết với nhau trên môi trường mạng.
[bookmark: _Toc340935706]2.3.6. Các chính sách phát triển Công nghiệp CNTT
Thực hiện ưu đãi đầu tư cho phát triển công nghiệp CNTT theo quy định của Chính phủ và của Thành phố. Xây dựng, ban hành quy định cụ thể phù hợp với điều kiện của Thành phố và cam kết WTO mà Việt Nam tham gia. 
Xây dựng chính sách thu hút, ưu đãi và kêu gọi đầu tư của các tập đoàn nước ngoài lớn vào các khu công nghiệp CNTT tập trung, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển, sản xuất sản phẩm và dịch vụ CNTT. 
Có chính sách hỗ trợ về giá cước và đường truyền cho các doanh nghiệp  trong các khu công nghiệp CNTT tập trung, hoặc các doanh nghiệp CNTT có quy mô doanh số hay nhân lực lớn. Hỗ trợ các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn đầu tư nâng cấp đường kết nối, cải thiện tốc độ và chất lượng đường truyền Internet phục vụ phát triển ngành.
Tăng cường hướng dẫn và giám sát thực thi các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu để đảm bảo các ưu đãi được áp dụng đúng với đối tượng, địa bàn và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Xây dựng và ban hành các quy định nhằm quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ phần mềm và nội dung số. Đẩy mạnh thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực phần mềm và nội dung số.
Có chính sách ưu đãi đặc biệt đối với các nhà đầu tư mỏ neo: Những nhà đầu tư này đóng vai trò hạt nhân của các khu CNTT tập trung vì vậy Thành phố có chính sách ưu đãi đặc biệt đối với họ về quỹ đất và sự linh hoạt sử dụng đất đai trong khu công nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao,... trong khuôn khổ luật định.
[bookmark: _Toc340935707]2.4. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT
[bookmark: _Toc294102240][bookmark: _Toc336524881][bookmark: _Toc340935708]2.4.1. Trong cơ quan Đảng, đoàn thể và cơ quan quản lý nhà nước
* Đào tạo tuyển dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý và điều hành CNTT các cấp của Thành phố
- Thành phố phải coi đây là một trong những khâu đột phá của CNTT trong năm năm tới. Hà Nội có lợi thế là trung tâm lớn nhất nước về đào tạo đội ngũ những người làm CNTT, do vậy khâu đào tạo Thành phố dựa vào các trường đại học, các viện nghiên cứu, vấn đề còn lại là tuyển dụng bồi dưỡng nâng cao và sử dụng tốt đội ngũ này.
- Để đội ngũ này phát huy tác dụng Thành phố cần đầu tư bồi dưỡng họ theo xu hướng gắn CNTT với chuyên môn quản lý nhà nước ở các cấp của Thành phố và trong các cơ quan Đảng, đoàn thể. Các lớp bồi dưỡng được tiến hành hàng năm theo kế hoạch được phê duyệt của Thành phố.
[bookmark: _Toc293923050]- Lãnh đạo phụ trách CNTT sẽ được bồi dưỡng chuyên sâu về chuẩn hoá các hệ thống CSDL lưu trữ và quản lý thông tin, chuẩn hoá việc giao dịch trao đổi thông tin theo chuẩn quốc gia. Các lớp bồi dưỡng được tổ chức theo yêu cầu của từng thời kỳ và được Thành phố duyệt theo kế hoạch trên cơ sở đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.
- Xây dựng chương trình bồi dưỡng và nâng cấp để các lãnh đạo CNTT Thành phố, quận, huyện, thị xã tiếp cận với trình độ CIO và trong tương lại không xa họ sẽ phải là các CIO trong các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị và cơ quan quản lý nhà nước.
	* Đào tạo về CNTT cho cán bộ, công chức trong các tổ chức chính trị và quản lý nhà nước ở cấp Thành phố, quận, huyện, thị xã và xã, phường thị trấn. 
	CNTT là lĩnh vực công nghệ thay đổi rất nhanh không được cập nhật sẽ bị lạc hậu, vì vậy chương trình cập nhật hàng năm cho cán bộ, công chức là yêu cầu bắt buộc. Chương trình này được Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp từ yêu cầu của các sở, ban, ngành của Thành phố và lập thành kế hoạch trình Thành phố phê duyệt và thực hiện triển khai. Hoạt động bồi dưỡng có thể thông qua:
- Đào tạo sử dụng  các ứng dụng dùng chung;
- Đào tạo nâng cao CNTT các chương trình chuyên ngành (quản trị cơ sở dữ liệu đất đai, dân số, tài chính…);
* Đào tạo chuyên gia CNTT
- Lựa chọn trong số những cán bộ chuyên về CNTT có năng lực và nằm trong đội ngũ quy hoạch để đào thành chuyên gia cao cấp (CIO) về CNTT có đủ năng lực quản lý, điều hành toàn bộ hệ thống thông tin của Thành phố.
- Xây dựng đội ngũ chuyên gia CNTT có khả năng tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, quản trị hệ thống mạng, các cơ sở dữ liệu các ứng dụng chuyên ngành của từng đơn vị, đáp ứng các nhu cầu cơ bản về phát triển và triển khai các ứng dụng CNTT của Thành phố. 
[bookmark: _Toc294102242][bookmark: _Toc336524882][bookmark: _Toc340935709]2.4.2. Trong các doanh nghiệp
- Đào tạo kỹ năng CNTT cho lãnh đạo các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển thị trường phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề cho thị trường lao động trong khu vực và định hướng cho xuất khẩu; góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người lao động.
- Xây dựng chương trình và triển khai đào tạo CNTT phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp. Chú trọng đào tạo CNTT cho các doanh nghiệp, đặc biệt là về thương mại điện tử.
- Triển khai các hoạt động nhằm “Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua ứng dụng CNTT một cách hiệu quả”.
- Xây dựng chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực CNTT chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu của các thị trường mà Thành phố hướng tới;
- Phối hợp đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp, giữa các doanh nghiệp với các trung tâm nghiên cứu triển khai trong nước và nước ngoài, tăng cường hợp tác với các trường, các viện nghiên cứu và các trung tâm đào tạo trên địa bàn Thành phố để triển khai hoạt động đào tạo về CNTT phục vụ phát triển CNTT trong 5 năm tới;
[bookmark: _Toc294102243][bookmark: _Toc336524883][bookmark: _Toc340935710]2.4.3. Phổ cập kiến thức và kỹ năng CNTT đến các tầng lớp nhân dân
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích nhân dân, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên học tập, nâng cao trình độ về CNTT.
- Ðẩy mạnh xã hội hoá công tác Giáo dục, Đào tạo CNTT, khuyến khích và tạo điều kiện phổ cập kiến thức về CNTT, xã hội thông tin và kinh tế tri thức đến mỗi cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân. 
- Phổ biến kiến thức, bồi dưỡng, đào tạo về khai thác, sử dụng CNTT và Internet để nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư Thủ đô. 
- Có chính sách và kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng phù hợp đối với thanh niên nông thôn và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa để họ có cơ hội tiếp cận và khai thác sử dụng CNTT, nâng cao chất lượng cuộc sống làm giảm khoảng cách giữa vùng sâu, vùng xã với đô thị Thủ đô.
- Các cơ quan thông tin đại chúng cần giành thời lượng thích hợp để tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức CNTT đến mọi đối tượng, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.
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[bookmark: h.40ew0vw][bookmark: _Toc340935712]3.1. Danh mục các dự án ưu tiên
[bookmark: _Toc340935713]3.1.1. Các dự án hạ tầng
1. Hạ tầng cho các cơ quan Đảng, đoàn thể
· Các dự án đầu tư hoàn thiện hệ thống mạng dùng riêng kết nối các cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức CT-XH từ cấp thành phố đến cấp xã.
· Dự án đầu tư hệ thống giao ban trực tuyến của Thành ủy.
· Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin kết nối Thành ủy - HĐND Thành phố - UBND Thành phố .
· Các dự án đầu tư đảm bảo an toàn - an ninh cho các hệ thống mạng và hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.
Hạ tầng cho cơ quan nhà nước
· Các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp các các Trung tâm cung cấp thông tin, Trung tâm xử lý thông tin điều hành, Trung tâm Dữ liệu của Thành phố (bao gồm các trung tâm dự phòng).
· Dự án đầu tư hoàn thiện hệ thống mạng diện rộng (WAN) của Thành phố.
· Các dự án đầu tư hoàn thiện hệ thống giao ban trực tuyến của Thành phố.
· Các dự án đầu tư đảm bảo an toàn - an ninh cho các hệ thống mạng và hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.
· Dự án đầu tư xây dựng "Trung tâm đào tạo CNTT thành phố Hà Nội - giai đoạn 2”.
· Đầu tư trang thiết bị ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước
Hạ tầng CNTT cho xã hội
· Dự án phát triển các điểm truy cập hành chính công (ki-ốt thông tin công cộng).
· Các dự án phát triển hạ tầng đô thị “thông minh” (giao thông, điện, cấp thoát nước,...).
[bookmark: _Toc340935714]3.1.2. Các dự án ứng dụng CNTT
1. Ứng dụng CNTT cho các cơ quan Đảng, đoàn thể
· Các dự án đầu tư ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội.
Ứng dụng CNTT cho cơ quan nhà nước
· Dự án xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử Hà Nội
· Các dự án đầu tư về xác thực, chứng thực và chữ ký số.
· Các dự án đầu tư ứng dụng CNTT phục vụ công dân, doanh nghiệp (Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, các Trang/Cổng thông tin điện tử của các đơn vị, Dịch vụ công mức 3, 4 và xây dựng, triển khai ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa).
· Các dự án xây dựng hệ thống thông tin, CSDL dùng chung, CSDL chuyên ngành của Thành phố.
· Các dự án kết nối và tích hợp các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu.
· Các dự án đầu tư ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước.
· Hỗ trợ các đơn vị hiệp quản trong việc xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành trên địa bàn Thành phố.
Ứng dụng CNTT cho cộng đồng
· Các dự án đầu tư ứng dụng CNTT phát triển nông nghiệp, nông thôn mới.
· Các dự án đầu tư cho ngành y tế, khám chữa bệnh từ xa qua mạng.
· Các dự án đầu tư cho ngành Giáo dục và Đào tạo.
· Các dự án thông tin phục vụ cộng đồng.
[bookmark: _Toc340935715]3.1.3. Các dự án phát triển ngành công nghiệp CNTT
· Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT trọng điểm của Thành phố Hà Nội. 
· Các dự án đầu tư triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển các khu công nghiệp CNTT tập trung khác.
· Các dự án phát triển sản phẩm phần mềm nguồn mở.
· Các dự án hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực hoạt động và sức cạnh tranh cho các tổ chức, doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Hà Nội
· Các dự án xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường xuất khẩu phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT.
[bookmark: _Toc340935716]3.1.4. Các dự án phát triển nguồn nhân lực
1. Các dự án trong cơ quan Đảng, đoàn thể
· Đào tạo, tập huấn ứng dụng CNTT cho lãnh đạo các cấp ủy đảng và các cơ quan đoàn thể, tổ chức CT-XH.
· Đào tạo, tập huấn ứng dụng dụng CNTT cho đảng viên, cán bộ, công chức thuộc các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức CT-XH.
Các cơ quan nhà nước
· Đào tạo ứng dụng CNTT cho cán bộ lãnh đạo phụ trách CNTT của các cơ quan nhà nước Thành phố.
· Đào tạo ứng dụng CNTT cho cán bộ chuyên trách về CNTT của các cơ quan nhà nước Thành phố.
· Đào tạo ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước Thành phố.
Các doanh nghiệp
· Hỗ trợ đào tạo kỹ năng sử dụng các phương tiện CNTT cho lãnh đạo các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.
· Hỗ trợ đào tạo về ứng dụng CNTT và thương mại điện tử cho các doanh nghiệp.
· Cập nhật các tiến bộ mới trong lĩnh vực CNTT cho các doanh nghiệp.
Phổ cập kỹ năng CNTT trong tầng lớp nhân dân
Đào tạo, phổ biến kiến thức cho mọi tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện truyền thông như: Phát thanh, truyền hình, báo in, Internet,...
[bookmark: _Toc340935717]3.2. Danh mục các dự án trọng điểm đầu tư bằng NSNN
Đơn vị: tỷ đồng
	Stt
	Tên dự án
	Giai đoạn
thực hiện
	Khái toán 
kinh phí 
thực hiện
	Đơn vị chủ trì 
thực hiện

	 
	Tổng cộng
	 
	1.562
	 

	I
	Hạ tầng CNTT
	 
	555
	 

	1
	Xây dựng Trung tâm Dữ liệu dự phòng của Thành phố
	2015 - 2018
	100
	Sở Thông tin 
và Truyền thông

	2
	Đầu tư CNTT cho "Trung tâm đào tạo CNTT (giai đoạn 2)"
	2013 - 2015
	50
	Sở Thông tin 
và Truyền thông

	3
	Hệ thống giao ban trực tuyến của Thành ủy
	2012 - 2014
	15
	Văn phòng 
Thành ủy

	4
	Mở rộng hệ thống họp trực tuyến phục vụ công tác quản lý điều hành của Thành phố giai đoạn 3
	2012 - 2015
	90
	Văn phòng UBND Thành phố

	5
	Đầu tư trang thiết bị ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước
	2013-2020
	200
	Sở Ban ngành, UBND các quận huyện, thị xã, xã phường thị trấn

	6
	Hạ tầng thông tin cho quản lý giao thông đô thị “thông minh”
	2014 - 2017
	100
	Sở Giao thông 
Vận tải

	II
	Ứng dụng CNTT
	 
	742
	 

	1
	Xậy dựng kiến trúc tổng thể chính quyền điện tử Thành phố
	2012-2013
	10
	 

	2
	Nâng cấp Cổng giao tiếp điện tử Thành phố
	2012-2013
	24
	 

	3
	Xây dựng cơ sở dữ liệu Dân cư
	2013 - 2018
	200
	Công an 
Thành phố

	4
	Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin tài nguyên môi trường
	2013 - 2018
	150
	Sở Tài nguyên, môi trường 
và nhà đất

	5
	Xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch kiến  trúc
	2013 - 2015
	38
	 

	6
	Xây dựng hệ thống thông tin kinh tế - xã hội
	2012 - 2014
	20
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	7
	Các HTTT, CSDL, phần mềm chuyên ngành và các dịch vụ công trực tuyến
	2012 - 2020
	300
	Sở, ban, ngành, UBND các quận huyện, thị xã

	III
	Công nghiệp CNTT
	 
	220
	 

	1
	Xây dựng Khu công nghiệp phần mềm và nội dung số trọng điểm của Thành phố Hà Nội
	2014 - 2020
	220
	Sở Thông tin 
và Truyền thông

	IV 
	Đào tạo nguồn nhân lực CNTT
	 
	45
	 

	1
	Đào tạo kỹ năng ứng dụng, sử dụng và khai thác có hiệu quả hệ thống CNTT của các cán bộ, công chức của các cơ quan Đảng, đoàn thể
	2012 - 2020
	15
	Sở Thông tin 
và Truyền thông

	2
	Đào tạo kỹ năng ứng dụng, sử dụng và khai thác có hiệu quả hệ thống CNTT của các bộ công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước
	2012 - 2020
	30
	Sở Thông tin 
và Truyền thông


[bookmark: _Toc340935718]3.3 Lộ trình thực hiện
[bookmark: _Toc340935719]3.3.1. Giai đoạn 2012-2015
- Cơ bản hoàn thành xây dựng hệ thống hạ tầng CNTT-TT. Bước đầu xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị thông minh (ưu tiên phát triển các lĩnh vực giao thông, xử lý nước thải, và an toàn thực phẩm).
- Cơ bản hoàn thành xây dựng hệ thống CQĐT cung cấp được các DVC mức 3 trở lên. Phát triển ứng dụng CNTT-TT trong các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện,  hiện đại hóa NNNT. Phát triển các mô hình phổ cập CNTT trong xã hội.
- Tổng doanh thu ngành CNTT đạt 5 tỷ USD. Xây dựng các khu CNTT tập trung; hình thành ngành CNTT Hà Nội với các phân ngành phần cứng điện tử, phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT; phát triển sản phẩm phần mềm nguồn mở.
- 100% cán bộ công chức của bộ máy chính quyền Thành phố được đào tạo về CNTT đáp ứng yêu cầu triển khai CQĐT; 70% các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có CIO. Đào tạo 150.000 nhân lực CNTT cho ngành CNTT.
[bookmark: _Toc340935720]3.3.2. Giai đoạn 2016-2020
- Hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT-TT hiện đại của Thành phố Hà Nội; phát triển và hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị thông minh.
- Dẫn đầu cả nước về CQĐT. Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong phát triển KTXH.
- Tổng doanh thu ngành CNTT đạt trên 10 tỷ USD; xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm CNTT mạnh ở khu vực Đông Nam Á.
- 100% cán bộ công chức của bộ máy chính quyền Thành phố được đào tạo thành thạo các kỹ năng CNTT; 100% các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có CIO. Đào tạo 300.000 nhân lực CNTT cho ngành CNTT.
[bookmark: _Toc340935721]3.3.3. Giai đoạn 2021-2030
- Duy trì và hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT-TT hiện đại của Thành phố; tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị thông minh.	
- Phát triển CQĐT tiên tiến  hiện đại; CNTT thực sự là động lực phát triển KTXH.
- Tiếp tục phát triển và khẳng định vị thế trung tâm CNTT của Hà Nội trong khu vực.
- Tiếp tục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT phù hợp với nhu cầu ứng dụng và phát triển.
[bookmark: _Toc340935722]IV. LUẬN CHỨNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Trong 4 phân ngành công nghiệp phần cứng - điện tử, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung và dịch vụ CNTT chỉ có công nghiệp phần cứng – điện tử là liên quan tới trách nhiệm bảo vệ môi trường vì quá trình sản xuất các linh kiện và thiết bị phần cứng - điện tử có sử dụng những hóa chất như axit, thủy ngân,... có thể gây độc hại với môi trường làm việc của người công nhân cũng như môi trường tự nhiên và xã hội bên ngoài khu vực sản xuất. 
Tuy nhiên, các quy trình sản xuất thiết bị điện tử - phần cứng hiện nay đều rất hiện đại, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.
Các hoạt động sản xuất phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT tuy không gây ô nhiễm vật lý cho môi trường xung quanh nhưng cũng cần có những chính sách, chế độ phù hợp đối với người lao động – những người làm việc trong tư thế ngồi lâu trước màn hình máy tính dễ mắc những bệnh nghề nghiệp về mắt, sống lưng, béo phì,... Làm việc trong môi trường thông thoáng, tiện nghi và luôn tạo ra những vận động thích hợp hỗ trợ sáng tạo là điều kiện tốt cho những người làm việc trong lĩnh vực này.

[bookmark: _Toc336524889][bookmark: _Toc340935723]
PHẦN THỨ BA
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

[bookmark: _Toc340935724]I. GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ	
Để đảm bảo nhu cầu vốn cho ứng dụng và phát triển CNTT, cần huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Huy động các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (nguồn xây dựng cơ bản, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học), vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn FDI, hợp tác quốc tế và huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp, vốn trong dân thông qua xã hội hoá để thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển CNTT.
[bookmark: _Toc294102252][bookmark: _Toc336524890][bookmark: _Toc340935725][bookmark: _Toc294102253]1.1. Huy động vốn trong nước
[bookmark: _Toc340935726]1.1.1. Vốn từ ngân sách
- Hàng năm Thành phố dành kinh phí thoả đáng để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng CNTT cho các cơ quan nhà nước và đào tạo nguồn nhân lực CNTT trên địa bàn Thành phố.
- Sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách trung ương đầu tư thông qua các dự án trọng điểm của quốc gia và theo ngành dọc thực hiện trên địa bàn Thành phố.
[bookmark: _Toc340935727]1.1.2. Huy động vốn xã hội hóa 
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa phát triển và ứng dụng CNTT để huy động vốn từ xã hội đầu tư vào CNTT.
- Khuyến khích các doanh nghiệp tự đầu tư cho ứng dụng CNTT để nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 
- Ưu tiên cho các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố tham gia các dự án CNTT của Thành phố để các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư nâng cao trình độ, công nghệ.
[bookmark: _Toc336524891][bookmark: _Toc340935728]1.2. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài
- Coi trọng đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ cao trong đó CNTT phải được xem là lĩnh vực được ưu tiên đặc biệt.
- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài phát triển các khu CNTT tập trung trên địa bàn Thành phố.
- Giảm các thủ tục hành chính phiền hà nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghệ phần cứng, công nghệ phần mềm và công nghệ nội dung số.
- Tạo môi trường thông thoáng để các nhà đầu tư khai thác các cơ sở hạ tầng, dịch vụ đã đầu tư trên địa bàn Thủ đô nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư góp phần phát triển kinh tế Thủ đô.
[bookmark: _Toc340935729]1.3. Phân tích cơ cấu vốn đầu tư
[bookmark: _Toc340935730]1.3.1. Phân bổ vốn đầu tư theo lĩnh vực trong từng giai đoạn
Đơn vị tính: Tỷ đồng VN
	Stt
	Lĩnh vực đầu tư
	 Tổng cộng 
	 Nhu cầu đầu tư theo giai đoạn 

	
	
	
	2012-2015
	 2016-2020 
	 2021-2030 

	 
	Tổng cộng
	 59.558,20 
	   9.926,95 
	 17.283,38 
	 32.347,88 

	1
	Hạ tầng CNTT
	    5.384,13 
	      487,00 
	    2.219,88 
	    2.677,25 

	2
	Ứng dụng CNTT
	  20.982,75 
	   5.072,00 
	    6.981,75 
	    8.929,00 

	3
	Công nghiệp CNTT
	  27.771,88 
	   3.225,00 
	    6.656,25 
	   17.890,63 

	4
	Đào tạo CNTT
	    5.419,45 
	    .142,95 
	    1.425,50 
	    2.851,00 


Biểu đồ phân theo lĩnh vực đầu tư:
[bookmark: _Toc338617596][image: ]
Tổng nguồn vốn thực hiện quy hoạch CNTT được phân bổ vào các lĩnh vực (i) Hạ tầng CNTT, (ii) Ứng dụng CNTT, (iii) Công nghiệp CNTT và (iv) Đào tạo CNTT, cụ thể như sau:
- Tỷ trọng vốn đầu tư cho xây dựng và phát triển hạ tầng CNTT chiếm 9,04% trong tổng vốn đầu tư của quy hoạch, tập trung cho các nội dung chính gồm: hạ tầng đảm bảo ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan nhà nước của Thành phố; hạ tầng đô thị “thông minh” (Nội dung đầu tư bao gồm đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT trong các lĩnh vực như: giao thông, cấp thoát nước và xử lý rác thải, cấp điện, chiếu sáng công cộng, kiểm định chất lượng hàng hóa, giám sát ô nhiễm nguồn nước, giám sát ô nhiễm không khí,… nhằm hình thành một đô thị “thông minh” trong tương lai).
- Tỷ trọng vốn đầu tư cho ứng dụng CNTT chiếm 35,23% trong tổng vốn đầu tư của quy hoạch, tập trung cho các nội dung chính gồm: Ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan nhà nước, ứng dụng CNTT trong các nhóm ngành kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô (tập trung vào các ngành: Nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp, xây dựng; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ) và ứng dụng CNTT trong cộng đồng.
- Tỷ trọng vốn đầu tư cho công nghiệp CNTT chiếm 46,63% trong tổng vốn đầu tư của quy hoạch, tập trung cho các nội dung chính nhằm phát triển các lĩnh vực phần cứng, phần mềm, nội dung số và dịch vụ gồm: xây dựng Khu công nghiệp phần mềm và nội dung số trọng điểm của Thành phố Hà Nội, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển các khu công nghiệp CNTT tập trung khác, hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực hoạt động và sức cạnh tranh cho các tổ chức, doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Hà Nội, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường xuất khẩu phần mềm và nội dung số.
- Tỷ trọng vốn đầu tư cho đào tạo CNTT chiếm 9,1 % trong tổng vốn đầu tư của quy hoạch, bao gồm: đào tạo ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức CT-XH và cơ quan nhà nước, đào tạo ứng dụng CNTT cho các nhóm ngành kinh tế, Đào tạo ứng dụng CNTT cho cộng đồng, nghiên cứu và phát triển CNTT, đào tạo phát triển công nghiệp CNTT.
[bookmark: _Toc340935731]1.3.2. Phân bổ vốn đầu tư theo nguồn vốn trong từng giai đoạn
Đơn vị tính: Tỷ đồng VN
	Stt
	Nguồn vốn đầu tư
	Tổng cộng
	Nhu cầu đầu tư theo giai đoạn
	Tỷ lệ %

	
	
	
	2012-2015
	2016-2020
	2021-2030
	

	 
	Tổng cộng
	59.558,20
	9.926,95
	17.283,38
	32.347,88
	

	1
	Ngân sách Trung ương
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Ngân sách Địa phương
	8.032,64
	1.683,33
	2.729,50
	3.619,81
	13,49

	a
	Ngân sách Thành phố
	6.426,11
	1.346,66
	2.183,60
	2.895,85
	80,00

	b
	Ngân sách cấp Huyện
	1.606,53
	336,67
	545,90
	723,96
	20,00

	3
	Xã hội hóa
	51.505,09
	8.238,90
	14.548,63
	28.717,56
	86,48

	a
	Xã hội hóa trong nước
	20.602,04
	3.295,56
	5.819,45
	11.487,03
	40,00

	b
	Xã hội hóa nước ngoài
	30.903,05
	4.943,34
	8.729,18
	17.230,53
	60,00

	4
	Khác
	20,48
	4,73
	5,25
	10,50
	0,03


Để thực hiện quy hoạch phát triển CNTT Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, các nguồn vốn được huy động gồm: (i) ngân sách Trung ương, (ii) Ngân sách địa phương (bao gồm: ngân sách Thành phố, ngân sách cấp huyện), (iii) xã hội hóa , (iv) nguồn vốn khác. Trong đó:
	- Tỷ lệ nguồn vốn huy động từ ngân sách Trung ương: Theo Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của liên Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Thông tin Truyền thông về việc  hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phần nhiệm vụ chi ngân sách Trung ương có quy định “Hỗ trợ một phần kinh phí đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trong việc triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNTT”. Do vậy việc huy động nguồn vốn từ Trung ương để thực hiện quy hoạch CNTT của Thành phố Hà Nội là rất khó khăn và không khả thi.
- Tỷ lệ nguồn vốn huy động từ ngân sách địa phương (ngân sách Thành phố, ngân sách cấp huyện): chiếm 13,49 %. Vốn ngân sách địa phương là nguồn vốn mang tính ổn định, lâu dài, là nguồn lực tài chính rất quan trọng để đảm bảo cho việc thực hiện thành công quy hoạch phát triển CNTT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, chủ yếu đầu tư cho hạ tầng và ứng dụng CNTT.
- Tỷ lệ vốn huy động từ xã hội: chiếm 86,46 % tổng nguồn vốn được huy động, chủ yếu đầu tư cho chương trình phát triển ngành CNTT Thành phố. Đây là nguồn vốn được huy động từ các nhà đầu tư, các tổ chức trong và ngoài nước quan tâm đến lĩnh vực đầu tư CNTT trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Các chính sách ưu đãi nhằm huy động vốn đầu tư từ nguồn xã hội hóa của Thành phố, sự quan tâm đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng với tốc độ phát triển nhanh, hiện đại của CNTT sẽ thu hút được đầu tư từ nguồn xã hội hóa.
- Tỷ lệ vốn huy động từ nguồn khác: Chiếm 0,03 % tổng nguồn vốn huy động, phần vốn này dùng để thực hiện một số dự án đào tạo CNTT.
[bookmark: _Toc340935732]II. GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC	
Thành phố xác định đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là giải pháp đột phá có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu ứng dụng và phát triển CNTT. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của các lĩnh vực và nhân lực quản lý nhà nước nhằm đảm bảo đủ về số lượng, đạt về chất lượng, hướng tới đạt chất lượng tương đương của các nước trong khu vực. Phát triển nguồn nhân lực CNTT là nhiệm vụ chiến lược mang tính dài hạn, tăng cường xã hội hóa và hợp tác quốc tế nhằm phát huy mọi nguồn lực trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực CNTT.
[bookmark: _Toc340935733]2.1 Đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức trong các CQNN
Kiện toàn hệ thống cán bộ và bộ phận chuyên trách CNTT từ Thành phố đến các quận huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn. Thường xuyên tổ chức đào tạo chuyên sâu về kỹ năng ứng dụng, sử dụng và khai thác có hiệu quả hệ thống CNTT ở các cơ Đảng, đoàn thể, cơ quan nhà nước của Thành phố; đào tạo kiến thức về CNTT và các kỹ năng sử dụng máy tính, Internet cho cán bộ, công chức cấp xã; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước về CNTT.
Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham quan, nghiên cứu trao đổi, học tập, kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT tại các nước và khu vực có CNTT phát triển.
Hàng năm  tổ chức đánh giá trình độ, mức độ ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức trong hoạt động quản lý điều hành của các các cơ quan nhà nước Thành phố.
[bookmark: _Toc340935734]2.2. Phát triển các hình thức liên kết, hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Khuyến khích liên kết - liên thông giữa các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước với các tổ chức, doanh nghiệp; gắn nội dung đào tạo theo yêu cầu thị trường, kết hợp lý thuyết với thực hành.
Khuyến khích các cơ sở đào tạo chủ động, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, mở rộng hợp tác quốc tế để thu hút giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong, ngoài nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu lĩnh vực CNTT
Phát triển một số cơ sở đào tạo nhân lực trọng điểm, bảo đảm cung cấp nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công cuộc CNH-HĐH và hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng.
Thành phố tranh thủ sự hỗ trợ, chia sẻ thông tin và tri thức, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ của các tổ chức quốc tế, các cơ sở nghiên cứu, các trung tâm tư vấn, các chuyên gia, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài về các lĩnh vực mà Thành phố ưu tiên phát triển như phần mềm nhúng, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ về dữ liệu đặc biệt là với dữ liệu lớn. Đặc biệt ưu tiên các chương trình đào tạo nhân lực CNTT tham gia các chuỗi sản xuất toàn cầu.
[bookmark: _Toc340935735]III. GIẢI PHÁP VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG
Giải pháp về khoa học, công nghệ, môi trường là thước đo cho trình độ phát triển CNTT của mỗi quốc gia, tổ chức. Dưới đây là những Giải pháp về khoa học, công nghệ, môi trường chính áp dụng trong ứng dụng và phát triển CNTT của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020. 
[bookmark: _Toc340935736]3.1. Giải pháp về khoa học công nghệ
Trong ngành công nghiệp phần cứng - điện tử: Nhà nước đã quyết định đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vi mạch điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các vi mạch này được sản xuất theo công nghệ tiên tiến với mức tích hợp 90 nm – 120 nm. Tất cả các dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử sử dụng vi mạch do Việt Nam sản xuất đều áp dụng các chuẩn công nghệ chung do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.
Trong chương trình xây dựng chính quyền điện tử, theo các văn bản hướng dẫn của nhà nước, tất cả các địa phương đều phát triển hệ thống ứng dụng dựa trên công nghệ nguồn mở và sử dụng các sản phẩm có bản quyền. Khuyến khích ứng dụng giải pháp điện toán đám mây trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của Hà Nội.  Khuyến khích các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ CNTT.
Ứng dụng và phát triển triển phần mềm nguồn mở (PMNM) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong triển khai xây dựng CQĐT và ứng dụng CNTT phục vụ việc CNH-HĐH; giúp bảo vệ an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ không gian số quốc gia. Việc phát triển các ứng dụng dựa trên nguồn mở tạo ra sự chủ động cho cộng đồng phát triển CNTT trong nước. Ứng dụng và phát triển PMNM là chủ trương của Nhà nước và đang được triển khai rộng rãi trong cả nước dưới chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.
[bookmark: _Toc340935737]3.2. Giải pháp về an toàn thông tin
Yêu cầu về an ninh an toàn thông tin: Trong tất cả các hệ thống ứng dụng CNTT, đặc biệt là các hệ thống lớn của chính phủ, bộ, ngành, địa phương,... an ninh, an toàn thông tin được coi là vấn đề trọng tâm cần phải được ưu tiên hàng đầu để bảo vệ an ninh quốc gia, ngăn chặn mọi nguy cơ truy cập trái phép và chống mọi hình thức tấn công từ bên ngòai do cố tình hay vô ý.
Giải pháp bảo vệ: Trong thực tiễn, người ta áp dụng đồng thời nhiều biện pháp bảo vệ như:
Tường lửa cứng, mềm, ngăn chặn theo lớp, quét virus: Đây là giải pháp thông dụng nhất trong tất cả các hệ thống ứng dụng CNTT.
Giải pháp nguồn mở: Việc sử dụng PMNM tránh được nguy cơ bị tấn công ngầm từ việc sử dụng các sản phẩm nguồn đóng mà nhà cung cấp cố tình cài ngầm mã độc vì những mục tiêu riêng của họ (làm cho người dùng bị phụ thuộc, lấy cắp dữ liệu, phá hoại ngầm,...). Hiện nay nhiều quốc gia xem ứng dụng PMNM là giải pháp tin cậy và chủ động nhất. 
Giải pháp back up: Là giải pháp sao lưu để bảo vệ dữ liệu phòng ngừa các nguy cơ hủy dữ liệu như thiên tai (cháy nổ, sóng thần, bão lụt,...). Đây là giải pháp phổ biến và thực tế nhất trên thế giới, đặc biệt là đối với khối lượng dữ liệu lớn. Khoảng cách giữa 2 nơi (trung tâm dữ liệu và trung tâm dự phòng) thường từ vài chục đến vài trăm km (nơi dự phòng không chịu ảnh hưởng thiên tai xảy ra ở nơi kia).
Giải pháp giáo dục ý thức bảo vệ: Đây vẫn là giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất vì nhiều khi hệ thống bị trục trặc do chính những người làm việc trong hệ thống gây ra do thao tác sai quy trình.   
Giải pháp bảo vệ an toàn thông tin bằng chính sách: Đưa ra các yêu cầu, các chế tài bắt buộc phải áp dụng các quy trình, cơ chế, nguyên tắc bảo vệ an ninh, anh toàn thông tin trong các hệ thống ứng dụng CNTT của thành phố.
[bookmark: _Toc340935738]3.3. Giải pháp về môi trường
Đối với ngành công nghiệp phần cứng - điện tử, giải pháp phù hợp nhất đối với môi trường là quy hoạch khu vực sản xuất nằm ngoài trung tâm Thành phố, tốt nhất là trong khu Công nghệ cao Hòa Lạc - nơi hội đủ những điều kiện thuận lợi cho phát triển các ngành công nghệ cao. 
Đối với các ngành công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ, giải pháp môi trường phù hợp là xây dựng các tòa nhà cao tầng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật riêng để phát triển ngành CNTT (tương tự như tòa nhà e-Town của Thành phố Hồ Chí Minh hay tòa nhà IT park của Đà Nẵng) kết nối với nhau bằng cáp quang và cổng Internet.
  
[bookmark: _Toc340935739]IV. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ	
	Kết hợp giữa quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực ứng dụng và phát triển CNTT với cơ chế phân cấp trong quản lý giữa cơ quan quản lý chuyên ngành, các UBND quận, huyện, thị xã, các UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan quản lý có liên quan trên địa bàn Thành phố.	
	- Tập trung quản lý, vận hành hạ tầng dùng chung của Thành phố. Các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố theo phân cấp tổ chức quản lý cơ sở hạ tầng mạng, trang thiết bị CNTT của đơn vị.
	- Thành phố tổ chức triển khai và quản lý việc vận hành các ứng dụng dùng chung; cơ quan chuyên môn (sở, ban, ngành) theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện quản lý các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã đảm bảo đầu tư, xây dựng, quản lý các ứng dụng tại đơn vị.
	- Thành phố quy hoạch và xây dựng các khu CNTT tập trung, phần mềm và nội dung số trọng điểm phát triển và hoạt động theo đúng định hướng; Các UBND quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan chuyên ngành trong việc quản lý hạ tầng các khu CNTT tập trung trên địa bàn theo phân cấp và các quy định hiện hành. 
[bookmark: _Toc340935740]V. GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH	
Quy hoạch phát triển CNTT Thành phố Hà Nội đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030 triển khai đồng bộ, hiệu quả cần có các giải pháp đột phá về cơ chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư  “mỏ neo”, các chuyên gia quốc tế, trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia, đóng góp vào sự phát triển CNTT của Thủ đô.
[bookmark: _Toc340935741]5.1. Xây dựng và ban hành các chính sách, văn bản qui phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho ứng dụng CNTT
- Xây dựng và ban hành Quy định về quản lý điều hành ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội. 
- Xây dựng và ban hành quy chế vận hành, khai thác Trung tâm dữ liệu nhà nước Thành phố Hà Nội.
- Xây dựng và ban hành hướng dẫn các tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng CNTT: các quy định về an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội; các quy định về quy trình trao đổi, quản lý, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử, điều hành tác nghiệp‎, tăng cường chia sẻ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội.
- Xây dựng và ban hành văn bản quy định tiêu chuẩn, trình độ ứng dụng và sử dụng CNTT trong công tác cho các cán bộ, công chức của Thành phố.
[bookmark: _Toc340935742]5.2. Tập trung nghiên cứu từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển CNTT
- Hoàn thiện các văn bản pháp quy, tạo cơ chế thông thoáng, một cửa, công khai, minh bạch, giải quyết nhanh chóng các thủ tục đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi và môi trường tốt cho các nhà đầu tư trên địa bàn. 
- Xây dựng và ban hành quy định ưu đãi đầu tư cho phát triển công nghiệp CNTT theo quy định của Chính phủ, phù hợp với điều kiện của Thành phố và cam kết WTO mà Việt Nam tham gia.
- Có các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT: xây dựng thương hiệu, xây dựng tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, áp dụng các quy trình quản lý sản xuất tiên tiến và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
- Có các chính sách thu hút, kêu gọi đầu tư của các tập đoàn nước ngoài lớn vào các khu công nghiệp CNTT tập trung, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển, sản xuất sản phẩm và dịch vụ CNTT. 
[bookmark: _Toc340935743]5.3. Cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực
- Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn ngành nghề, chức danh về CNTT, chức danh cán bộ quản lý CNTT  trong các cơ quan Nhà nước (theo khoản 2 điều 44 Luật CNTT).
- Tiếp tục nghiên cứu đề xuất chế độ ưu đãi đối cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CNTT và quản lý nhà nước về ứng dụng và phát triển CNTT. 
- Xây dựng và ban hành các chính sách khuyến khích, ưu đãi để thu hút cán bộ CNTT giỏi về làm việc cho các CQNN của Thành phố; các văn bản về đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ công chức Thành phố về lĩnh vực CNTT nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Ưu tiên biên chế cán bộ CNTT cho các cơ quan nhà nước.
- Nghiên cứu, xây dựng quy định bắt buộc cán bộ, công chức sử dụng phương tiện CNTT trong công việc.
-Tạo điều kiện và môi trường thu hút chuyên gia CNTT quốc tế và người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào làm việc ở Hà Nội.
- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tìm kiếm và mở rộng thị trường lao động nhằm tạo việc làm ở nước ngoài cũng như trong nước cho người lao động tham gia các hoạt động về CNTT. 
- Hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác trực tiếp với các công ty lớn của nước ngoài về CNTT để phát triển nguồn nhân lực CNTT và đào tạo chuyên gia cấp cao về CNTT.
[bookmark: _Toc340935744]VI. GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN	
[bookmark: _Toc336524892][bookmark: _Toc340935745]6.1. UBND Thành phố Hà Nội
[bookmark: _Toc338179755]Tổ chức công bố, ban hành kế hoạch và chỉ đạo thực hiện quy hoạch.
Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện quy hoạch, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong quy hoạch.
Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất tổ chức họp đánh giá, kiểm điểm tiến độ triển khai quy hoạch để kịp thời nắm bắt tình hình triển khai và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy hoạch.
[bookmark: _Toc340935746]6.2. Ban Chỉ đạo Chương trình CNTT Thành phố
Tăng cường các hoạt động tư vấn, kiểm tra, đánh giá của Ban Chỉ đạo nhằm tham mưu kịp thời với UBND Thành phố trong quá trình triển khai Quy hoạch.
[bookmark: _Toc340935747]6.3. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì việc triển khai thực hiện các nội dung của Quy hoạch theo chức năng nhiệm vụ được phân công.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng các văn bản pháp quy trong lĩnh vực CNTT trình UBND Thành phố quyết định ban hành nhằm tạo cơ chế, chính sách thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT. Ưu tiên trong việc xây dựng các chính sách ưu đãi, thu hút nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao làm việc trong các trường học, cơ quan nhà nước của Thành phố, thu hút các nguồn lực đầu tư về tài chính, khoa học công nghệ,... cho ứng dụng và phát triển CNTT. 
Xây dựng, hướng dẫn các mô hình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về CNTT, các chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử giữa các cơ quan nhà nước của Thành phố, phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.
Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan nhà nước xây dựng, triển khai kế hoạch 5 năm, hàng năm và dự toán ngân sách cho ứng dụng, phát triển CNTTđể cụ thể hóa các mục tiêu của Quy hoạch này;
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm tra, thẩm định các chương trình, dự án, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.
Xây dựng, hướng dẫn các cơ quan nhà nước của Thành phố, các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố thực hiện báo cáo hàng năm, báo cáo thường xuyên tình hình thực hiện Quy hoạch này và hệ thống báo cáo theo quy định về lĩnh vực CNTT;
Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo thông tin (CIO) và cán bộ, công chức chuyên trách về CNTT; bồi dưỡng kiến thức về CNTT cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các cấp;
Chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT trong các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và cộng đồng giám sát việc thực hiện Quy hoạch này. Định kỳ hàng năm báo cáo UBND Thành phố, đề xuất các điều chỉnh nội dung Quy hoạch cho phù hợp với tình hình ứng dụng, phát triển CNTT của toàn quốc nói chung và Thành phố Hà Nội nói riêng.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện thành công Quy hoạch này của các cơ quan nhà nước và phương pháp đánh giá mức độ sử dụng và hài lòng của cộng đồng đối với các dịch vụ Chính quyền điện tử;
Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội Vụ tổ chức đánh giá, xếp hạng về kết quả ứng dụng và phát triển CNTT hàng năm của Thành phố.
[bookmark: _Toc340935748]6.4. Văn phòng Thành ủy
Là cơ quan đầu mối, chủ trì trong việc hướng dẫn, tổng hợp, xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT của các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội. 
Thực hiện thẩm định, phê duyệt các đề án, chương trình, dự án, đề cương và dự toán chi tiết ứng dụng CNTT của các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng CNTT.
[bookmark: _Toc340935749]6.5. Sở Nội vụ 
Phối hợp với cơ quan chủ trì và các các đơn vị có liên quan thực hiện chuẩn hóa các thủ tục hành chính làm cơ sở ứng dụng CNTT đảm bảo hiệu quả phục vụ cải cách hành chính của Thành phố.
Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng chính sách tuyển dụng cán bộ CNTT, quy định ưu tiên biên chế cán bộ CNTT cho các cơ quan nhà nước, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác CNTT; Bố trí nguồn nhân lực CNTT đáp ứng yêu cầu về quản lý, điều hành, ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị của Thành phố.
Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của Thành phố.
[bookmark: _Toc340935750]6.6. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Tài chính tổng hợp, đảm bảo bố trí vốn đầu tư hàng năm về ứng dụng, phát triển CNTT để triển khai Quy hoạch.
Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư về CNTT; tìm kiếm các đối tác, nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào ứng dụng, phát triển CNTT của Thành phố theo Quy hoạch này. 
[bookmark: _Toc340935751]6.7. Sở Tài chính
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Kế hoạch Đầu tư bố trí và hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí triển khai thực hiện Quy hoạch theo qui định.
[bookmark: _Toc340935752]6.8. Sở Công thương
Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các dự án xúc tiến thương mại và phát triển thị trường xuất khẩu phần cứng, phần mềm và nội dung số; triển khai các giải pháp, chương trình, dự án nhằm tăng cường hoạt động gia công, xuất khẩu phần cứng, phần mềm; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư sản xuất, kinh doanh phần cứng, phần mềm và nội dung số trên địa bàn Hà Nội.
[bookmark: _Toc340935753]6.9. Sở Giáo dục và Đào tạo
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong ngành Giáo dục của Thành phố theo nội dung Quy hoạch này.
[bookmark: _Toc340935754]6.10. Sở Khoa học và Công nghệ
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở ngành có liên quan đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực CNTT theo nội dung Quy hoạch này.
[bookmark: _Toc340935755]6.11. Sở Quy hoạch và Kiến trúc
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện,thị xã để thực hiện quy hoạch; cung cấp các thông tin quy hoạch thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp CNTT tập trung của Thành phố Hà Nội.
[bookmark: _Toc340935756]6.12. Các sở, ban, ngành của Thành phố
Theo chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tham mưu trình UBND Thành phố ban hành các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển CNTT trong ngành; mình theo nội dung quy hoạch này.
Chủ động xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách ứng dụng, phát triển CNTT theo nội dung Quy hoạch này, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.
[bookmark: _Toc340935757]6.13 Các UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố
Các UBND quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch và đảm bảo ngân sách về ứng dụng, phát triển CNTT theo phân cấp, tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định. 
[bookmark: _Toc340935758]6.14. Các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và cộng đồng
Các tổ chức, hiệp hội về lĩnh vực CNTT chủ động trong việc định hướng các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố tham gia thực hiện Quy hoạch; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại nhằm phát triển ngành công nghiệp CNTT của Thành phố; đóng góp trong các hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT phục vụ cộng đồng.
Các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với quy hoạch này, với định hướng phát triển của ngành và chiến lược phát triển kinh tế xã hội chung của Thành phố; bảo đảm các mục tiêu kinh doanh của đơn vị, góp phần thiết thực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển ngành CNTT của Thành phố nói riêng. Thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, báo cáo theo quy định để gửi Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, theo dõi, tổng hợp.
[bookmark: _Toc340935759]6.15. Các cơ quan truyền thông (báo, đài,…) của Hà Nội
Chủ động phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện truyền thông nhằm tuyên truyền sâu rộng Quy hoạch phát triển CNTTthành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, các kế hoạch, hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ thông trên địa bàn Thành phố đến mọi tầng lớp nhân dân.
[bookmark: _Toc338179773][bookmark: _Toc340935760]VII. CÁC GIẢI PHÁP KHÁC
[bookmark: _Toc340935761]7.1. Tăng cường liên kết, hợp tác và hội nhập
Với xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển nhanh của lĩnh vực CNTT, nhiều quốc gia trên thế giới đã có chiến lược phát triển CNTT phù hợp và đạt được những thành công lớn về Chính phủ điện tử như Singapore, Hàn Quốc và công nghiệp CNTT như Ấn Độ, Trung Quốc, Brasil, … Hà Nội tranh thủ ngoại lực - nguồn vốn, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm của các nước, thành phố phát triển về CNTT trên thế giới. Liên kết, hợp tác và hội nhập với các tổ chức CNTT trong khu vực và thế giới để tăng cường sức mạnh CNTT, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô. 
Thành phố xây dựng, triển khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về CNTT với các thành phố như Seoul, Singapore, … Đồng thời tăng cường quảng bá, các định hướng, chính sách, ưu đãi về ứng dụng và phát triển CNTT của Thành phố đến của các nước trên thế giới thông qua các phương tiện truyền thông, các hội thảo, hội nghị và diễn đàn quốc tế về CNTT.
Ngoài ra Hà Nội chủ động hợp tác, liên kết với các thành phố lớn trong nước về ứng dụng và phát triển CNTT như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ... cùng phát huy các thế mạnh của mỗi địa phương tạo ra những khả năng phát triển mới về thị trường CNTT cũng như mang lại lợi thế triển khai các ứng dụng liên thông với các bộ, ngành và đồng bộ hóa trong toàn bộ hệ thống CPĐT của cả nước.
[bookmark: _Toc340935762]7.2. Giải pháp triển khai chương trình xây dựng CQĐT
Để đạt được mục tiêu Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng CQĐT, Thành phố tập trung vào triển khai các giải pháp, cụ thể:
- Xây dựng kiến trúc tổng thể cho CQĐT Hà Nội là bức tranh toàn cảnh về quá trình xây dựng CQĐT của Thủ đô, nằm trong khuôn khổ dự án phát triển CNTT, Hà Nội (nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới). Kiến trúc tổng thể cho CQĐT Hà Nội được Thành phố thông qua sẽ là bản hướng dẫn cho lộ trình xây dựng thành công nền hành chính điện tử Hà Nội.
- Tiếp nhận chuyển giao công nghệ: Thành phố sẽ đánh giá, lựa chọn, tiếp nhận những giải pháp, công nghệ phù hợp với những điều kiện riêng của Hà Nội và kiến trúc tổng thể cho CQĐT Hà Nội. 
- Chuẩn hóa dữ liệu nhằm đảm bảo khả năng tích hợp dữ liệu trong toàn bộ hệ thống của Thành phố và tích hợp đồng bộ với hệ thống của quốc gia.
- Tích hợp dữ liệu quản lý nhà nước: phát triển TTDL tập trung, hình thành cơ chế phục vụ điện toán đám mây cho tất cả các cơ quan nhà nước của Hà Nội; có giải pháp sao lưu bảo vệ dữ liệu (lựa chọn giải pháp sao lưu dữ liệu dự phòng giữa các Thành phố lớn như: Đã Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Liên thông đa ngành giữa các cơ quan chính quyền các cấp Hà Nội, giữa Hà Nội với các bộ, ngành là bài toán đặc thù của Hà Nội vì các cơ quan trung ương đều đóng ở Hà Nội. Giải pháp liên thông dữ liệu được thực hiện thí điểm theo sự hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông trước với một số luồng dữ liệu cơ bản phản ánh trạng thái sức khỏe của nền kinh tế (Thuế, Hải quan, Thống kê,…) và mở rộng dần đến tất cả các luồng sau này.
- Chú trọng chỉ đạo, điều hành sát sao từ lãnh đạo các cấp của Thành phố để có thay đổi về chất trong chương trình xây dựng CQĐT của Thủ đô.
[bookmark: _Toc340935763]7.3. Giải pháp phát triển thị trường CNTT
- Phát triển các dịch vụ CNTT nền công nghệ điện toán đám mây cung cấp cho các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế và mọi đối tượng có nhu cầu với chi phí hợp lý và hiệu quả cao. Ưu tiên phát triển các dịch vụ CNTT cung cấp cho các trường học, đơn vị đào tạo: Dịch vụ điện toán đám mây cho tất cả các trường học, đơn vị đào tạo với nhiều tiện ích phong phú (thư viện điện tử, đào tạo từ xa, hội thảo trực tuyến phục vụ thực hành thực tế, tư liệu giáo dục,…).
- Phát triển thị trường phần cứng - điện tử: Thu hút các nhà đầu tư “mỏ neo” trong lĩnh vực PCĐT từ các quốc gia nắm giữ công nghệ lõi như Hoa Kỳ, Israel, Nhật, Hàn Quốc,… mời đầu tư vào Hà Nội. Những nhà đầu tư này sẽ kéo theo từng nhánh của chuỗi sản xuất toàn cầu, mang lại cho Hà Nội tương lai phát triển mạnh mẽ. Ưu tiên sử dụng các sản vi mạch do Việt Nam sản xuất này cho các nhu cầu quản lý nhà nước, phát triển sản xuất và dân dụng của Thành phố.
- Thị trường phần mềm: Chú trọng sản xuất các phần mềm ứng dụng phục vụ CNH, HĐH và phần mềm nhúng phục vụ xuất khẩu; nghiên cứu thị trường quốc tế, tìm khe hở cho phần mềm nhúng, khuyến khích gia công phần mềm cho quốc tế nhằm tạo việc làm và doanh thu; 
- Thị trường nội dung số: Bên cạnh thị trường nội dung số trong thương mại điện tử và giáo dục đào tạo gắn với dịch vụ điện toán đám mây. Hà Nội ưu tiên phát triển các dịch vụ nội dung số cho quốc tế trong đó chú trọng vào dịch vụ nội dung số cho điện ảnh, hoạt hình và trò chơi; mời các nhà đầu tư “mỏ neo” trong lĩnh vực này vào đầu tư với chính sách ưu tiên hấp dẫn.
- Thị trường dịch vụ CNTT: Mời các chuyên gia hàng đầu thế giới sang đào tạo cho các chuyên viên CNTT Hà Nội về những xu hướng phát triển dịch vụ CNTT quốc tế, các loại hình dịch vụ CNTT tiên tiến trong đó tập trung vào dịch vụ điện toán đám mây và dịch vụ về dữ liệu. Thành phố chủ động đặt hàng các doanh nghiệp CNTT cung cấp dịch vụ chuyển đổi, phân tích, tích hợp dữ liệu bắt đầu từ khối dữ liệu đơn ngành đến khối dữ liệu đa ngành. Thông qua đó phát triển lực lượng chuyên cung cấp dịch vụ dữ liệu cao cấp, đón đầu thị trường quốc tế. 
[bookmark: _Toc340935764]
KẾT LUẬN
Phát triển và ứng dụng CNTT ngày nay không chỉ làm tăng trưởng ngành công nghiệp CNTT mà còn là động lực phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, cho phép đi tắt đón đầu và xây dựng nền móng cho kinh tế tri thức tương lai.
Quy hoạch phát triển CNTT Thành phố Hà Nội được xây dựng dựa trên kết quả phân tích trạng thái ứng dụng và phát triển CNTT hiện thời của Thành phố, từ quy hoạch phát triển KTXH của Thành phố đến năm 2020 mà CNTT phải đóng góp tích cực như động lực chính, từ việc nghiên cứu xu thế phát triển ngành cũng như thị trường CNTT thế giới và nhất là yêu cầu bức xúc cần phát triển CNTT mạnh mẽ, xứng tầm với Hà Nội - Thủ đô của cả nước nơi có những điều kiện thuận lợi nhất để phát triển CNTT.
Quy hoạch phát triển CNTT Hà Nội chú trọng vào các nội dung chính là phục vụ triển khai chương trình chính phủ điện tử, thúc đẩy phát triển KTXH một cách mạnh mẽ nhằm thực hiện thành công sự nghiệp CNH-HĐH và phát triển ngành CNTT như một ngành kinh tế độc lập ở mức cao nhất so với cả nước. 
Quy hoạch phát triển CNTT Thủ đô được xây dựng trong môi trường phát triển CNTT chung của cả nước, nhiều nội dung quy hoạch đã lồng ghép vào các chương trình của Quốc gia, của các bộ, các ngành để thu hút các nguồn vốn khác nhau phục vụ sự phát triển CNTT ở Hà Nội.
Để thu hút được nguồn vốn và phát triển CNTT trở thành một động lực phát triển, Quy hoạch đã nêu rõ các giải pháp nhằm phát huy nội lực và tạo ra bước đột phá. 
Danh mục các dự án ưu tiên là những khuyến nghị về chuyên môn tham mưu cho Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành CNTT của Hà Nội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XV đã đề ra.
Trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển CNTT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, căn cứ vào tình hình triển khai thực tế theo từng giai đoạn và xu thế phát triển của ngành CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với UBND Thành phố Hà Nội để kịp thời điều chỉnh các chương trình, dự án trong quy hoạch nhằm đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra./.
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PHỤ LỤC I.1. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG CQNN

[bookmark: _Toc340935766]PHỤ LỤC I.2. CHỈ SỐ SẴN SÀNG CHO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT
	(Theo kết quả xếp hạng VIETNAM ICT-INDEX của Văn phòng BCĐ quốc gia về CNTT và Hội Tin học Việt Nam)

	

	                                   Năm
    Chỉ tiêu             
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Xếp hạng chung
	2
	2
	2
	1
	3
	3
	7

	Xếp hạng chi tiết theo lĩnh vực:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Hạ Tầng
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	3

	- Nhân lực
	1
	1
	1
	1
	24
	17
	32

	- Ứng dụng
	23
	23
	2
	2
	5
	19
	27

	- Sản xuất CNTT
	2
	15
	4
	3
	10
	1
	7

	- Môi trường chính sách
	23
	23
	1
	19
	1
	18
	20



[bookmark: _Toc338099411][bookmark: _Toc338100719]
PHỤ LỤC I.3. XẾP HẠNG ĐÁNH GIÁ TRANG/CỔNG THÔNG TIN VÀ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT
	(Theo Báo cáo đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan Bộ, các cơ quan nganh Bộ và các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

	 

	Stt
	Tỉnh, thành phố trực thuộc
	Xếp hạng theo năm

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011

	
	
	
	
	
	

	1
	Xếp hạng tổng thể về Website/Portal của Thành phố
	4
	2
	9
	19

	1.1
	Mức độ cung cấp thông tin
	3
	7
	8
	18

	1.2
	Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	1
	3
	8
	22

	1.3
	Mức độ truy cập chia cho số dân
	21
	34
	37
	36

	2
	Xếp hạng tổng thể mức độ ứng dụng CNTT
	-
	-
	9
	19

	2.1
	Hạ tầng ứng dụng CNTT
	-
	-
	-
	25

	2.2
	Triển khai ứng dụng CNTT 
	-
	-
	10
	14

	2.3
	Xây dựng cơ chế chính sách và phát triển nhân lực ứng dụng CNTT
	-
	-
	10
	38
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PHỤ LỤC II: TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ
	BIỂU TỔNG HỢP

	Nhu cầu vốn đầu tư Quy hoạch phát triển CNTT Thành phố Hà Nội 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

	(Phân kỳ nhu cầu đầu tư theo giai đoạn và lĩnh vực)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Đơn vị tính: Tỷ đồng 

	Stt
	Lĩnh vực đầu tư
	Tổng cộng
	Nhu cầu đầu tư 
phân theo giai đoạn
	Tỷ lệ
%

	
	
	
	2012-2015
	2016-2020
	2021-2030
	

	
	Tổng cộng
	59.558,20
	9.926,95
	17.283,38
	32.347,88
	

	1
	
Hạ tầng CNTT

	5.384,13
	487,00
	2.219,88
	2.677,25
	9,04

	2
	
Ứng dụng CNTT

	20.982,75
	5.072,00
	6.981,75
	8.929,00
	35,23

	3
	
Công nghiệp CNTT

	27.771,88
	3.225,00
	6.656,25
	17.890,63
	46,63

	4
	
Đào tạo CNTT

	5.419,45
	1.142,95
	1.425,50
	2.851,00
	9,10





	BIỂU TỔNG HỢP

	Nhu cầu vốn đầu tư Quy hoạch phát triển CNTT Thành phố Hà Nội 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

	(Phân kỳ nhu cầu đầu tư theo giai đoạn và nguồn vốn)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Đơn vị tính: Tỷ đồng

	Stt
	Nguồn vốn đầu tư
	 Tổng cộng 
	 Nhu cầu đầu tư theo giai đoạn 
	 Tỷ lệ % 

	
	
	
	2012-2015 
	2016-2020 
	2021-2030 
	

	
	Tổng cộng
	59.558,20
	9.926,95
	17.283,38
	32.347,88
	

	1
	Ngân sách Trung ương
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Ngân sách Địa phương
	8.032,64
	1.683,33
	2.729,50
	3.619,81
	13,49

	a
	Ngân sách Thành phố
	6.426,11
	1.346,66
	2.183,60
	2.895,85
	80,00

	b
	Ngân sách cấp Huyện
	1.606,53
	336,67
	545,90
	723,96
	20,00

	3
	Xã hội hóa
	51.505,09
	8.238,90
	14.548,63
	28.717,56
	86,48

	a
	Xã hội hóa trong nước
	20.602,04
	3.295,56
	5.819,45
	11.487,03
	40,00

	b
	Xã hội hóa nước ngoài
	30.903,05
	4.943,34
	8.729,18
	17.230,53
	60,00

	4
	Khác
	20,48
	4,73
	5,25
	10,50
	0,03



BIỂU TỔNG HỢP
Nhu cầu vốn đầu tư Quy hoạch phát triển CNTT Thành phố Hà Nội 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
(Phân kỳ nhu cầu đầu tư theo giai đoạn, nguồn vốn và lĩnh vực)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Stt
	Nội dung
	Tổng cộng
	Nhu cầu đầu tư theo giai đoạn
	Tỷ lệ %

	
	
	
	2012-2015
	2016-2020
	2021-2030
	

	 
	Tổng cộng
	59.558,20
	9.926,95
	17.283,38
	32.347,88
	

	I
	Hạ tầng CNTT
	5.384,13
	487,00
	2.219,88
	2.677,25
	9,04

	1
	Ngân sách Trung ương
	-
	
	
	
	-

	2
	Ngân sách Địa phương
	3.384,13
	437,00
	1.269,88
	1.677,25
	62,85

	a
	Ngân sách Thành phố
	2.707,30
	349,60
	1.015,90
	1.341,80
	80

	b
	Ngân sách cấp Huyện
	676,83
	87,40
	253,98
	335,45
	20

	3
	Xã hội hóa
	2.000,00
	50,00
	950,00
	1.000,00
	37,15

	a
	Xã hội hóa trong nước
	800,00
	20,00
	380,00
	400,00
	40

	b
	Xã hội hóa nước ngoài
	1.200,00
	30,00
	570,00
	600,00
	60

	4
	Khác
	-
	
	
	
	-

	II
	Ứng dụng CNTT
	20.982,75
	5.072,00
	6.981,75
	8.929,00
	35,23

	1
	Ngân sách Trung ương
	-
	
	
	
	-

	2
	Ngân sách Địa phương
	3.762,75
	1.112,00
	1.241,75
	1.409,00
	17,93

	a
	Ngân sách Thành phố
	3.010,20
	889,60
	993,40
	1.127,20
	80

	b
	Ngân sách cấp Huyện
	752,55
	222,40
	248,35
	281,80
	20

	3
	Xã hội hóa
	17.220,00
	3.960,00
	5.740,00
	7.520,00
	82,07

	a
	Xã hội hóa trong nước
	6.888,00
	1.584,00
	2.296,00
	3.008,00
	40

	b
	Xã hội hóa nước ngoài
	10.332,00
	2.376,00
	3.444,00
	4.512,00
	60

	4
	Khác
	-
	
	
	
	-

	III
	Công nghiệp CNTT
	27.771,88
	3.225,00
	6.656,25
	17.890,63
	46,63

	1
	Ngân sách Trung ương
	-
	
	
	
	-

	2
	Ngân sách Địa phương
	609,19
	74,50
	145,63
	389,06
	2,19

	a
	Ngân sách Thành phố
	487,35
	59,60
	116,50
	311,25
	80

	b
	Ngân sách cấp Huyện
	121,84
	14,90
	29,13
	77,81
	20

	3
	Xã hội hóa
	27.162,69
	3.150,50
	6.510,63
	17.501,56
	97,81

	a
	Xã hội hóa trong nước
	10.865,08
	1.260,20
	2.604,25
	7.000,63
	40

	b
	Xã hội hóa nước ngoài
	16.297,61
	1.890,30
	3.906,38
	10.500,93
	60

	4
	Khác
	-
	
	
	
	-

	IV
	Đào tạo CNTT
	5.419,45
	1.142,95
	1.425,50
	2.851,00
	9,10

	1
	Ngân sách Trung ương
	-
	
	
	
	-

	2
	Ngân sách Địa phương
	276,58
	59,83
	72,25
	144,50
	5,10

	a
	Ngân sách Thành phố
	221,26
	47,86
	57,80
	115,60
	80

	b
	Ngân sách cấp Huyện
	55,32
	11,97
	14,45
	28,90
	20

	3
	Xã hội hóa
	5.122,40
	1.078,40
	1.348,00
	2.696,00
	94,52

	a
	Xã hội hóa trong nước
	2.048,96
	431,36
	539,20
	1.078,40
	40

	b
	Xã hội hóa nước ngoài
	3.073,44
	647,04
	808,80
	1.617,60
	60

	4
	Khác
	20,48
	4,73
	5,25
	10,50
	0,38



5

	BIỂU TỔNG HỢP

	Nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng CNTT 
của Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

	(Phân kỳ nhu cầu đầu tư theo giai đoạn)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Đơn vị tính: Tỷ đồng 

	Stt
	Nội dung
	 Tổng cộng 
	 Nhu cầu đầu tư theo giai đoạn 
	 Ghi chú 

	
	
	
	
2012-2015 
	 
2016-2020 
	 
2021-2030 
	

	 
	Tổng cộng
	 5.384,13 
	 487,00 
	 2.219,88 
	 2.677,25 
	 

	
I
	
Hạ tầng CNTT
	
 1.384,13 
	
  387,00 
	  
  319,88 
	    
677,25 
	NSNN: 100%

	1
	Đảm bảo ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội 
	    
 253,13 
	
    75,00 
	      
 46,88 
	    
 131,25 
	 

	2
	Đảm bảo ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước
	
  1.131,00 
	
  312,00 
	    
 273,00 
	 
    546,00 
	 

	
II
	
Hạ tầng đô thị “thông minh”
	
 4.000,00 
	
 100,00 
	
 1.900,00 
	
 2.000,00 
	NSNN: 50%
XHH: 50%






	BIỂU TỔNG HỢP

	Nhu cầu vốn đầu tư ứng dụng CNTT 
của Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

	(Phân kỳ nhu cầu đầu tư theo giai đoạn)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Đơn vị tính: Tỷ đồng 



	Stt
	Nội dung
	 Tổng cộng 
	 Nhu cầu đầu tư theo giai đoạn 
	Ghi chú

	
	
	
	2012-2015 
	 2016-2020 
	 2021-2030 
	

	 
	Tổng cộng
	 20.982,75 
	 5.072,00 
	 6.981,75 
	 8.929,00 
	 

	I
	Ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan nhà nước
	  
 
 1.482,75 
	   

  572,00 
	  

   481,75 
	  

  429,00 
	 NSNN: 100% 

	1
	Các dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội
	      
  178,13 
	       
 75,00 
	    
    46,88 
	  
      56,25 
	2012-2015 theo CTMT 

	2
	Các dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước
	  
   1.304,63 
	     
 497,00 
	     
 434,88 
	  
    372,75 
	2012-2015 theo CTMT 

	3
	Duy trì thường xuyên hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan nhà nước
	       

 133,00 
	       

 28,00 
	        

35,00 
	       

 70,00 
	 Dự kiến 7 tỷ/năm 

	4
	Truyền thông, xây dựng cơ chế chính sách và hợp tác quốc tế về lĩnh vực CNTT
	    
     47,50 
	        
10,00 
	    
    12,50 
	  
      25,00 
	 Dự kiến2,5 tỷ/năm 

	II
	Ứng dụng CNTT trong các nhóm ngành kinh tế
	  
10.500,00 
	 
 2.500,00 
	
  3.500,00 
	
  4.500,00 
	 SNN: 20%
XHH: 80% 

	III
	Ứng dụng CNTT trong cộng đồng
	
    9.000,00 
	
  2.000,00 
	
  3.000,00 
	
  4.000,00 
	NSNN: 2%
XHH: 98% 





	BIỂU TỔNG HỢP

	Nhu cầu vốn đầu tư phát triển công nghiệp CNTT 
của Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

	(Phân kỳ nhu cầu đầu tư theo giai đoạn)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 Đơn vị tính: Tỷ đồng 

	Stt
	Nội dung
	 Tổng cộng 
	 Nhu cầu đầu tư theo giai đoạn 
	 Ghi chú 

	
	
	
	 2012-2015 
	2016-2020 
	2021-2030 
	

	 
	Tổng cộng
	 27.771,88 
	 3.225,00 
	 6.656,25 
	 17.890,63 
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp phần mềm và nội dung số trọng điểm của Thành phố Hà Nội
	    4.600,00 
	     600,00 
	  1.500,00 
	    2.500,00 
	 XHH: 98%
NSNN: 2% 

	2
	Các dự án đầu tư triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển các khu công nghiệp CNTT tập trung khác
	   22.500,00 
	  2.500,00 
	  5.000,00 
	   15.000,00 
	 XHH: 98%
NSNN: 2% 

	3
	Dự án hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực hoạt động và sức cạnh tranh cho các tổ chức, doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Hà Nội
	       268,75 
	       50,00 
	       62,50 
	       156,25 
	 XHH: 90%
NSNN: 10% 

	4
	Dự án xúc tiến thương mại và phát triển thị trường xuất khẩu phần mềm và nội dung số
	       268,75 
	       50,00 
	       62,50 
	       156,25 
	 XHH: 90%
NSNN: 10% 

	5
	Truyền thông, xây dựng cơ chế chính sách và hợp tác quốc tế về phát triển công nghiệp CNTT
	       134,38 
	       25,00 
	       31,25 
	         78,13 
	 XHH: 90%
NSNN: 10% 




	BIỂU TỔNG HỢP

	Nhu cầu vốn đầu tư đào tạo CNTT 
của Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

	(Phân kỳ nhu cầu đầu tư theo giai đoạn)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Đơn vị tính: Tỷ đồng 

	Stt
	Nội dung
	 Tổng cộng 
	 Nhu cầu đầu tư theo giai đoạn 
	 Ghi chú 

	
	
	
	2012-2015 
	2016-2020 
	2021-2030 
	

	 
	Tổng cộng
	 5.419,45 
	 1.142,95 
	 1.425,50 
	 2.851,00 
	 

	I
	Đào tạo ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức CT-XH và cơ quan nhà nước
	   

   99,45 
	    

  22,95 
	  

    25,50 
	     

 51,00 
	 

	1
	Đào tạo ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức CT-XH 
	      

 40,95 
	     

    9,45 
	      

 10,50 
	      

 21,00 
	NSNN: 50%
Khác: 50%

	2
	Đào tạo ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước
	   
    58,50 
	     
  13,50 
	       
15,00 
	    
   30,00 
	NSNN: 100%

	II
	Đào tạo ứng dụng CNTT cho các nhóm ngành kinh tế 
	    
950,00 
	  
  200,00 
	  
  250,00 
	    
500,00 
	NSNN: 2%
XHH: 98% 

	III
	Đào tạo ứng dụng CNTT cho cộng đồng 
	  
  950,00 
	   
 200,00 
	    
250,00 
	  
  500,00 
	NSNN: 2%
XHH: 98% 

	IV
	Nghiên cứu và phát triển CNTT
	
 1.045,00 
	    
220,00 
	    
275,00 
	  
  550,00 
	 

	1
	Nghiên cứu và phát triển các giải pháp ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức CT-XH và cơ quan nhà nước
	     


 95,00 
	     


  20,00 
	      


 25,00 
	   

    
50,00 
	NSNN: 50%
XHH: 50%

	2
	Nghiên cứu và phát triển các giải pháp ứng dụng CNTT trong các nhóm ngành kinh tế 
	      

95,00 
	       

20,00 
	       

25,00 
	    

   50,00 
	NSNN: 2%
XHH: 98%

	3
	Nghiên cứu và phát triển các giải pháp ứng dụng CNTT trong cộng đồng
	     
 95,00 
	  
     20,00 
	  
     25,00 
	   
    50,00 
	NSNN: 2%
XHH: 98%

	4
	Nghiên cứu và phát triển các giải pháp phát triển công nghiệp CNTT
	   
 570,00 
	    
 120,00 
	  
   150,00 
	    
 300,00 
	NSNN: 2%
XHH: 98%

	5
	Nghiên cứu và phát triển các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực CNTT
	     
 95,00 
	    
   20,00 
	    
   25,00 
	   
    50,00 
	NSNN: 2%
XHH: 98%

	6
	Nghiên cứu và phát triển các giải pháp phát triển hạ tầng thông tin và hạ tầng đô thị “thông minh”
	     

 95,00 
	     

  20,00 
	     

  25,00 
	    

   50,00 
	NSNN: 50%
XHH: 50%

	V
	Đào tạo phát triển công nghiệp CNTT 
	 
2.375,00 
	   
 500,00 
	 
   625,00 
	
 1.250,00 
	NSNN: 2%
XHH: 98%

	1
	Đào tạo phát triển công nghiệp phần cứng và dịch vụ phần cứng
	   
  475,00 
	   
  100,00 
	  
   125,00 
	    
 250,00 
	 

	2
	Đào tạo phát triển công nghiệp phần mềm và dịch vụ phần mềm
	    
 950,00 
	   
  200,00 
	   
  250,00 
	     
500,00 
	 

	3
	Đào tạo phát triển công nghiệp nội dung số và dịch vụ nội dung số
	  
   950,00 
	    
 200,00 
	   
  250,00 
	   
  500,00 
	 




GIẢI THÍCH 
SỐ LIỆU PHÂN BỔ KINH PHÍ QUY HOẠCH “PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030”
_______________

	Stt
	Nội dung
	Giải thích

	Biểu 1
	Hạ tầng CNTT
	

	1
	Hạ tầng CNTT
	- Nội dung bao gồm đảm bảo ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan nhà nước.
- Theo CTMT ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN TP giai đoạn 2012-2015, dự toán kinh phí hạ tầng CNTT trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan nhà nước là 387 tỷ đồng. Trong đó cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội: 75 tỷ đồng, cơ quan nhà nước: 312 tỷ đồng (đã bao gồm kinh phí đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo CNTT &TT - giai đoạn 2: 100 tỷ đồng).
- Giai đoạn 2016-2020: là giai đoạn duy trì hạ tầng, phát triển mới một số nội dung liên quan đến đảm bảo an toàn - an ninh, mở rộng, thay thế hạ tầng kỹ thuật CNTT (đối với cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội) và được tính bằng 50% x (¼ kinh phí của giai đoạn 2012-2015 x 5 năm); phát triển mới một số nội dung liên quan đến triển khai các giai đoạn tiếp theo của Trung tâm dữ liệu nhà nước, mở rộng các trung tâm thông tin, trung tâm điều hành, đảm bảo an toàn - an ninh, mở rộng, thay thế hạ tầng kỹ thuật CNTT (đối với cơ quan nhà nước) và được tính bằng 70% x (¼ kinh phí của giai đoạn 2012-2015 x 5 năm). 
- Giai đoạn 2021-2030: Là giai đoạn duy trì hạ tầng, được tính bằng 30% x (¼ kinh phí của giai đoạn 2012-2015 x 10 năm).
- Nguồn vốn: NSNN (Thành phố).

	2
	Hạ tầng đô thị “thông minh”
	- Nội dung đầu tư bao gồm đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT trong các lĩnh vực như: giao thông, cấp thoát nước và xử lý rác thải, cấp điện, chiếu sáng công cộng, kiểm định chất lượng hàng hóa, giám sát ô nhiễm nguồn nước, giám sát ô nhiễm không khí,… nhằm hình thành một đô thị “thông minh” trong tương lai.
- Khái toán kinh phí đến năm 2030 là ước tính. Trong giai đoạn 2012-2015 hình thành các dự án chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện đầu tư. Các giai đoạn còn lại bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các dự án đấu tư.
- Nguồn vốn:
+ NSNN (Thành phố): 50%. NSNN được đảm bảo trong việc xây dựng các cơ chế chính sách, triển khai các dự án đầu tư phục vụ trực tiếp các hoạt động quản lý nhà nước hoặc các hoạt động hỗ trợ khác có liên quan.
+ Xã hội hóa: 50%. Huy động vốn của các tổ chức, doanh nghiệp để triển khai các dự án cung cấp dịch vụ công cộng cho xã hội.

	Biểu 2
	Ứng dụng CNTT
	

	1
	Ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan nhà nước
	- Nội dung bao gồm các dự án ứng dụng CNTT, duy trì hoạt động ứng dụng CNTT, truyền thông, xây dựng cơ chế chính sách và hợp tác quốc tế về ứng dụng CNTT.
- Đối với nội dung thực hiện các dự án ứng dụng CNTT:
+ Giai đoạn 2012-2015: theo quyết định phê duyệt theo CTMT ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN TP giai đoạn 2012-2015, cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội được bố trí 75 tỷ đồng và các cơ quan nhà nước được bố trí 497 tỷ đồng cho ứng dụng CNTT.
+ Giai đoạn 2016-2020: là giai đoạn duy trì và tiếp tục phát triển một số ứng dụng khác theo nhu cầu thực tế: các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội được tính được tính bằng 50% x (¼ kinh phí của giai đoạn 2012-2015 x 5 năm); các cơ quan nhà nước được tính được tính bằng 70% x (¼ kinh phí của giai đoạn 2012-2015 x 5 năm).
+ Giai đoạn 2021-2030: là giai đoạn duy trì được được tính được tính bằng 3% x ( ¼ kinh phí của giai đoạn 2012-2015 x 10 năm).
- Đối với nội dung duy trì hoạt động thường xuyên: Khái toán kinh phí 7 tỷ đồng/năm.
- Đối với nội dung truyền thông, xây dựng cơ chế chính sách và hợp tác quốc tế: Khái toán kinh phí 2,5 tỷ đồng/năm.
- Nguồn vốn: NSNN (Thành phố).

	2
	Ứng dụng CNTT trong các nhóm ngành kinh tế
	- Giai đoạn 2012-2015: Khái toán kinh phí 2500 tỷ đồng đầu tư ứng dụng CNTT cho các khối ngành kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, tập trung vào các ngành: Nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp, xây dựng; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ.
+ Giai đoạn 2016-2020: là giai đoạn tiếp tục duy trì và phát triển các ứng dụng theo nhu cầu thực tế được tính được khái toán kinh phí 3500 tỷ đồng.  
+ Giai đoạn 2021-2030: là giai đoạn tiếp tục duy trì và phát triển các ứng dụng theo nhu cầu thực tế được tính được khái toán kinh phí 4500 tỷ đồng.
- Nguồn vốn:
+ NSNN (Thành phố): 20%. NSNN được đảm bảo trong việc xây dựng các cơ chế chính sách, triển khai các dự án đầu tư phục vụ trực tiếp các hoạt động quản lý nhà nước hoặc các hoạt động hỗ trợ khác có liên quan.
+ Xã hội hóa: 80%. Huy động vốn của các tổ chức, doanh nghiệp để triển khai các dự án cung cấp dịch vụ công cộng cho xã hội.

	3
	Ứng dụng CNTT trong cộng đồng
	- Giai đoạn 2012-2015: Khái toán kinh phí 2000 tỷ đồng đầu tư ứng dụng CNTT cho cộng đồng nhằm mục đích phát triển cộng đồng điện tử trong tương lai.
- Giai đoạn 2016-2020: là giai đoạn tiếp tục duy trì và phát triển các ứng dụng theo nhu cầu thực tế được tính được khái toán kinh phí 3000 tỷ đồng.  
- Giai đoạn 2021-2030: là giai đoạn tiếp tục duy trì và phát triển các ứng dụng theo nhu cầu thực tế được tính được khái toán kinh phí 4000 tỷ đồng.
- Nguồn vốn:
+ NSNN (Thành phố): 2%. NSNN được đảm bảo trong việc xây dựng các cơ chế chính sách, hoặc các hoạt động hỗ trợ khác có liên quan (Không hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho các doanh nghiệp).
+ Xã hội hóa: 98%. Huy động vốn của các tổ chức, doanh nghiệp để triển khai các dự án cung cấp dịch vụ công cộng cho xã hội.

	Biểu 3
	Công nghiệp CNTT
	Khái toán cho tổng các giai đoạn đến năm 2030 về Công nghiệp CNTT là 27.272 tỷ đồng. 
Tổng doanh thu trong lĩnh vực CNTT năm 2011 là 3,19 tỷ đô la Mỹ tương đương với khoảng 63.800 tỷ đồng VN (theo báo cáo quy hoạch). Giả sử trong 18 năm, đến 2030 doanh thu trong lĩnh vực CNTT không thay đổi (Trong thực tế doanh thu năm 2011 tăng 27% so với năm 2010) thì tổng doanh thu đến năm 2030 sẽ là 1.148.400 tỷ đồng. Khái toán đầu tư của quy hoạch đến năm 2030 chiếm khoảng 2,37% trên tổng doanh thu trong lĩnh vực CNTT.

	1
	Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp phần mềm và nội dung số trọng điểm của Thành phố Hà Nội
	- Khái toán kinh phí cho các giai đoạn đến năm 2030. 
- Nguồn vốn:
+ NSNN (Thành phố): 2%. NSNN được đảm bảo trong việc bố trí đất xây dựng, xây dựng các cơ chế chính sách về thuế ưu đãi, cơ sở hạ tầng,… nhằm tạo điều kiện cho việc triển khai dự án đầu tư, thu hút các doanh nghiệp tham gia khu công nghiệp hoặc các hoạt động hỗ trợ khác có liên quan (Không hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho các doanh nghiệp).
+ Xã hội hóa: 98%. Huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện.

	2
	Các dự án đầu tư triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển các khu công nghiệp CNTT tập trung khác
	- Khái toán kinh phí cho các giai đoạn đến năm 2030. 
- Nguồn vốn:
+ NSNN (Thành phố): 2%. NSNN được đảm bảo trong việc bố trí đất xây dựng, xây dựng các cơ chế chính sách về thuế ưu đãi, cơ sở hạ tầng,… nhằm tạo điều kiện cho việc triển khai dự án đầu tư, thu hút các doanh nghiệp tham gia khu công nghiệp hoặc các hoạt động hỗ trợ khác có liên quan (Không hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho các doanh nghiệp).
+ Xã hội hóa: 98%. Huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện.

	3
	Dự án hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực hoạt động và sức cạnh tranh cho các tổ chức, doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Hà Nội
	- Khái toán kinh phí cho các giai đoạn đến năm 2030. 
+ Giai đoạn 2012-2015: Số lượng doanh nghiệp hoạt động thực tế trong lĩnh vực CNTT khoảng 3000 doanh nghiệp. Ước tính chi phí khoảng 50 tỷ đồng trong giai đoạn đầu để thực hiện các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động và sức cạnh tranh, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường xuất khẩu phần mềm và nội dung số, truyền thông,…cho các tổ chức, doanh nghiệp CNTT (lợi ích mà các doanh nghiệp được hưởng thụ từ dự án tính trên mỗi doanh nghiệp tương ứng khoảng 16.7 triệu đồng/dự án).  
+ Giai đoạn 2016-2020: Được tính được tính bằng ¼ kinh phí của giai đoạn 2012-2015 x 5 năm. 
+ Giai đoạn 2021-2030: Được tính được tính bằng ¼ kinh phí của giai đoạn 2012-2015 x 10 năm. 
- Nguồn vốn:
+ NSNN (Thành phố): 10%. NSNN được đảm bảo trong việc xây dựng các cơ chế chính sách, phát triển các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ các hoạt động nhằm nâng cao năng lực và sức cạnh tranh hoặc các hoạt động hỗ trợ khác có liên quan cho doanh nghiệp (Không hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho các doanh nghiệp). Ước tính mỗi năm, NSNN chi cho mỗi dự án thứ 3 và 4 khoảng 1,5 tỷ đồng. Riêng đối với hoạt động thứ 5 khoảng 744 triệu đồng/năm.
+ Xã hội hóa: 90%. Huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện.

	4
	Dự án xúc tiến thương mại và phát triển thị trường xuất khẩu phần mềm và nội dung số
	

	5
	Truyền thông, xây dựng cơ chế chính sách và hợp tác quốc tế về phát triển công nghiệp CNTT
	

	Biểu 4
	Đào tạo CNTT
	

	1
	Đào tạo ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức CT-XH và cơ quan nhà nước

	- Nội dung bao gồm đào tạo ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức CT-XH và các cơ quan nhà nước.
- Kinh phí đào tạo ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước:
+ Giai đoạn 2012-2015 là 13,5 tỷ đồng bao gồm: 3,5 tỷ đồng chuyển nguồn từ năm 2011 và 10 tỷ đồng đã được phê duyệt theo CTMT ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN TP giai đoạn 2012-2015.
+ Giai đoạn 2016-2020 được tính trên cơ sở kinh phí đào tạo 3 tỷ đồng/năm x 5 năm (dự toán kinh phí hàng năm theo CTMT). 
+ Giai đoạn 2021-2030 được tính trên cơ sở kinh phí đào tạo 3 tỷ đồng/năm x 10 năm (dự toán kinh phí hàng năm theo CTMT). 
(Trong giai đoạn 2016-2020, 2021-2030 thực hiện đào tạo bổ sung và đào tạo lại cập nhật kiến thức mới theo nhu cầu phát triển thực tế. Dự toán kinh phí tính tương đương với giai đoạn trước do có tính đến trượt giá theo thực tế trong lĩnh vực đào tạo trong lĩnh vực công nghệ cao).
- Kinh phí đào tạo ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức CT-XH: Được tính bằng 70% dự toán kinh phí cho đào tạo ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước (tạm tính căn cứ trên cơ sở số lượng cán bộ làm việc trong khối các cơ quan này so với các cơ quan nhà nước). Trong giai đoạn 2016-2020, 2021-2030 thực hiện đào tạo bổ sung và đào tạo lại cập nhật kiến thức mới theo nhu cầu phát triển thực tế. Dự toán kinh phí tính tương đương với giai đoạn trước do có tính đến trượt giá theo thực tế trong lĩnh vực đào tạo trong lĩnh vực công nghệ cao.
- Khái toán kinh phí cho hoạt động đào tạo ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức CT-XH và các cơ quan nhà nước dự kiến bằng 6,7% kinh phí đầu tư ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức CT-XH và các cơ quan nhà nước (Theo thông lệ chi phí đào tạo được tính từ khoảng 5-10% tổng kinh phí đầu tư cho từng lĩnh vực).
- Nguồn vốn: 
+ Các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức CT-XH: 50% NSNN và 50% vốn khác do các tổ chức đảng là DN tự chi trả.
+ Các cơ quan nhà nước: NSNN (Thành phố).

	2
	Đào tạo ứng dụng CNTT cho nhóm ngành kinh tế
	- Khái toán kinh phí cho hoạt động đào tạo ứng dụng CNTT cho nhóm ngành kinh tế dự kiến bằng 9 % kinh phí đầu tư ứng dụng CNTT cho nhóm ngành kinh tế (Theo thông lệ chi phí đào tạo được tính từ khoảng 5-10% tổng kinh phí đầu tư cho từng lĩnh vực).
- Khái toán kinh phí cho giai đoạn 2012-2015 là 400 tỷ đồng để đào tạo ứng dụng CNTT cho các khối ngành kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, tập trung vào các ngành: Nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp, xây dựng; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ. Nội dung đào tạo CNTT tập trung vào phổ biến kiến thức chung về CNTT và việc ứng dụng CNTT trong quản lý doanh nghiệp, trong các hoạt động chuyên môn theo từng lĩnh vực.
+ Giai đoạn 2016-2020: Được tính được tính bằng ¼ kinh phí của giai đoạn 2012-2015 x 5 năm. 
+ Giai đoạn 2021-2030: Được tính được tính bằng ¼ kinh phí của giai đoạn 2012-2015 x 10 năm.
(Trong giai đoạn 2016-2020, 2021-2030 thực hiện đào tạo bổ sung và đào tạo lại cập nhật kiến thức mới theo nhu cầu phát triển thực tế. Dự toán kinh phí tính tương đương với giai đoạn trước do có tính đến trượt giá theo thực tế trong lĩnh vực đào tạo trong lĩnh vực công nghệ cao).
- Nguồn vốn:
+ NSNN (Thành phố): 2%. NSNN được đảm bảo trong việc xây dựng các cơ chế chính sách tạo điều kiện cho việc triển khai các hoạt động đào tạo được thuận lợi, đầu tư trong việc chuẩn hóa kiến thức chung về CNTT, truyền thông hoặc cung cấp giảng viên hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo hoặc các hoạt động hỗ trợ khác có liên quan (Không hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho các đối tượng được đào tạo).
+ Xã hội hóa: 98%. Do các tổ chức, doanh nghiệp tự đảm bảo.

	3
	Đào tạo ứng dụng CNTT cho cộng đồng
	- Khái toán kinh phí cho giai đoạn 2012-2015 là 200 tỷ đồng để đào tạo ứng dụng CNTT cho cộng đồng. Nội dung đào tạo CNTT tập trung vào phổ biến kiến thức chung về CNTT và việc sử dụng các dịch vụ ứng dụng CNTT phục vụ cộng đồng giúp cho việc triển khai các ứng dụng CNTT của nhà nước và xã hội đạt hiệu quả cao và tạo tiền đề hình thành các cộng đồng điện tử trong tương lai.
- Khái toán kinh phí cho hoạt động đào tạo ứng dụng CNTT cho cộng đồng dự kiến bằng 10% kinh phí đầu tư ứng dụng CNTT cho cộng đồng (Theo thông lệ chi phí đào tạo được tính từ khoảng 5-10% tổng kinh phí đầu tư cho từng lĩnh vực).
+ Giai đoạn 2016-2020: Được tính được tính bằng ¼ kinh phí của giai đoạn 2012-2015 x 5 năm. 
+ Giai đoạn 2021-2030: Được tính được tính bằng ¼ kinh phí của giai đoạn 2012-2015 x 10 năm.
(Trong giai đoạn 2016-2020, 2021-2030 thực hiện đào tạo bổ sung và đào tạo lại cập nhật kiến thức mới theo nhu cầu phát triển thực tế. Dự toán kinh phí tính tương đương với giai đoạn trước do có tính đến trượt giá theo thực tế trong lĩnh vực đào tạo trong lĩnh vực công nghệ cao).
- Nguồn vốn:
+ NSNN (Thành phố): 2%. NSNN được đảm bảo trong việc xây dựng các cơ chế chính sách tạo điều kiện cho việc triển khai các hoạt động đào tạo được thuận lợi, đầu tư trong việc chuẩn hóa kiến thức chung về CNTT, truyền thông hoặc cung cấp giảng viên hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức trong hoạt động đào tạo cho cộng đồng hoặc các hoạt động hỗ trợ khác có liên quan (Không hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho các đối tượng tổ chức đào tạo và được đào tạo).
+ Xã hội hóa: 98%. Do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư.

	4
	Nghiên cứu và phát triển CNTT
	- Nội dung bao gồm nghiên cứu và phát triển các giải pháp ứng dụng CNTT: 
+ Trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức CT-XH và cơ quan nhà nước;
+ Trong các nhóm ngành kinh tế;
+ Trong cộng đồng; 
+ Đào tạo nguồn nhân lực CNTT;
+ Phát triển công nghiệp CNTT;
+ Phát triển hạ tầng thông tin và hạ tầng đô thị “thông minh”.
- Khái toán kinh phí cho nghiên cứu và phát triển đến năm 2030 được tính bằng 2% của tổng chi của quy hoạch (dự kiến 55 nghìn tỷ đồng). Việc xác định tỷ lệ 2% dựa trên cơ sở chi cho khoa học công nghệ bằng 2% tổng chi ngân sách hàng năm của Thành phố Hà Nội.
- Giai đoạn 2012-2015: Khái toán theo từng lĩnh vực.
- Giai đoạn 2016-2020: Được tính được tính bằng ¼ kinh phí của giai đoạn 2012-2015 x 5 năm. 
- Giai đoạn 2021-2030: Được tính được tính bằng ¼ kinh phí của giai đoạn 2012-2015 x 10 năm. 
- Nguồn vốn:
+ NSNN (Thành phố): 
* 50% cho các hoạt động nghiên cứu phát triển các giải pháp ứng dụng CNTT: 1) Trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức CT-XH và cơ quan nhà nước; 2) Phát triển hạ tầng thông tin và hạ tầng đô thị “thông minh” (đây là những nội dung được NN là đối tượng trực tiếp sử dụng và cung cấp dịch vụ phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp). NSNN được đảm bảo trong việc xây dựng các cơ chế chính sách tạo điều kiện cho việc triển khai các hoạt động nghiên cứu và phát triển được thuận lợi hoặc các hoạt động hỗ trợ khác có liên quan. Nhà nước đặt hàng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu, phát triển thông qua các hoạt động về khoa học và công nghệ.
* 2% cho các hoạt động còn lại. NSNN được đảm bảo trong việc xây dựng các cơ chế chính sách tạo điều kiện cho việc triển khai các hoạt động nghiên cứu và phát triển được thuận lợi hoặc các hoạt động hỗ trợ khác có liên quan (Không hỗ trợ trực tiếp tiền cho các đối tượng, tổ chức nghiên cứu).
+ Xã hội hóa: 
* 50% cho các hoạt động nghiên cứu phát triển các giải pháp ứng dụng CNTT: 1) Trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức CT-XH và cơ quan nhà nước; 2) Phát triển hạ tầng thông tin và hạ tầng đô thị “thông minh”.
* 98% cho các hoạt động còn lại. Do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư.

	5
	Đào tạo phát triển công nghiệp CNTT
	- Nội dung đào tạo phát triển công nghiệp CNTT bao gồm: công nghiệp phần cứng và dịch vụ phần cứng, công nghiệp phần mềm và dịch vụ phần mềm công nghiệp nội dung số và dịch vụ nội dung số. Các nội dung đào tạo gắn với sản xuất trong các doanh nghiệp CNTT.
(Việc đào tạo phát triển CN CNTT đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4645/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 phê duyệt Chương trình phát triển Công nghiệp CNTT TP Hà Nội đến năm 2015, định hướng đến năm 2020).
- Khái toán kinh phí cho hoạt động đào tạo phát triển CN CNTT dự kiến bằng 8,55% kinh phí đầu tư cho phát triển CN CNTT (Theo thông lệ chi phí đào tạo được tính từ khoảng 5-10% tổng kinh phí đầu tư cho từng lĩnh vực).
- Giai đoạn 2012-2015: Khái toán theo từng lĩnh vực.
- Giai đoạn 2016-2020: Được tính được tính bằng ¼ kinh phí của giai đoạn 2012-2015 x 5 năm. 
- Giai đoạn 2021-2030: Được tính được tính bằng ¼ kinh phí của giai đoạn 2012-2015 x 10 năm.
(Trong giai đoạn 2016-2020, 2021-2030 thực hiện đào tạo bổ sung và đào tạo lại cập nhật kiến thức mới theo nhu cầu phát triển thực tế. Dự toán kinh phí tính tương đương với giai đoạn trước do có tính đến trượt giá theo thực tế trong lĩnh vực đào tạo trong lĩnh vực công nghệ cao).
- Nguồn vốn: 
+ NSNN (Thành phố): 2%. NSNN được đảm bảo trong việc xây dựng các cơ chế chính sách tạo điều kiện cho việc triển khai các hoạt động đào tạo được thuận lợi, đầu tư chuẩn hóa kiến thức chung về CNTT, truyền thông hoặc cung cấp giảng viên hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo hoặc các hoạt động hỗ trợ khác có liên quan (Không hỗ trợ trực tiếp tiền cho các đối tượng được đào tạo).
+ Xã hội hóa: 98%. Do các tổ chức, doanh nghiệp tự đảm bảo.
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